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[bookmark: _Toc126930776]MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc126930777]1. Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài luận án
[bookmark: _Toc440533346]Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới để mở rộng thị trường và thúc đẩy xuất nhập khẩu nhằm khai thác lợi thế của Việt Nam trong quan hệ thương mại với các nước. Quá trình này tất yếu sẽ dẫn đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam nhằm thích ứng với sự thay đổi của thị trường thế giới. Nước ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không để cho thị trường tự điều tiết cơ cấu hàng xuất khẩu mà cần có sự định hướng, điều tiết của Nhà nước thông qua các chính sách và giải pháp khác nhau. Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sao cho hợp lý và hiệu quả, phòng tránh các rủi ro là một trong những vấn đề lý luận cần phải tiếp tục nghiên cứu, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng hiện nay.
Việt Nam và Liên bang Nga thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức từ ngày 30/01/1950. Dấu mốc quan trọng cho sự phát triển quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước là việc ký kết Tuyên bố về quan hệ đối tác chiến lược giữa Liên bang Nga và Việt Nam vào năm 2001. Ngày 29/5/2015, Hiệp định Thương mại tự do được ký chính thức giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á- Âu (VN-EAEU FTA) nói chung và Liên bang Nga nói riêng đã mở ra thêm nhiều cơ hội cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường Liên bang Nga. VN-EAEU FTA chính thức có hiệu lực từ ngày 5/10/2016 đã góp phần không nhỏ trong phát triển thương mại giữa hai nước trong những năm sau đó. Hai bên coi hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, sẽ nỗ lực mở rộng hợp tác trên cơ sở cùng có lợi, quyết tâm tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác. Đặc biệt, trong chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch nước CHXNXN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 11 năm 2021, nguyên thủ quốc gia hai nước đã ra “Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga đến năm 2030”. Tuyên bố nêu rõ: “với sự hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư không ngừng mở rộng, Việt Nam và Liên bang Nga đã trở thành đối tác thương mại quan trọng của nhau”. Những dấu mốc trên đã tạo cơ sở vững chắc cho việc khôi phục và phát triển thương mại giữa hai nước trong tương lai.
Với dân số trên 140 triệu người, Liên bang Nga là một thị trường rộng lớn có nhiều tiềm năng để Việt Nam có thể đẩy mạnh xuất khẩu, phát huy được các lợi thế so sánh của mình. Đây cũng là thị trường truyền thống của Việt Nam, với một cộng đồng Việt kiều và người Việt Nam sinh sống ở Liên bang Nga, nên có nhiều thuận lợi khi đưa hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường. Tuy nhiên, số liệu thống kê năm 2021 cho thấy, kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều  giữa Việt Nam – Liên bang Nga mới chỉ đạt 5,51 tỷ USD, chiếm 0,82% tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam, trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,20 tỷ USD, đứng thứ 26 trong số các thị trường xuất khẩu hàng hóa  của Việt Nam. 
Bên cạnh đó, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga trong nhiều năm vẫn là những mặt hàng truyền thống như: thủy sản, dệt may, giày dép và một số loại nông sản khác có hàm lượng chế biến và giá trị gia tăng không cao. Đặc biệt trong vài năm gần đây, nhóm hàng chế biến, chế tạo như điện thoại là linh kiện, máy móc, phương tiện đi lại do các công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài xuất khẩu với kim ngạch lớn, chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Liên bang Nga, cho thấy sự mất cân đối và ổn định trong cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này.
Hiện tại và những năm tới, bối cảnh thế giới diễn biến nhanh và phức tạp. Việt Nam đang thực hiện VN-EAEU FTA. Việc Việt Nam chuyển dịch cơ cấu hàng hóa để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga sẽ tạo nhiều cơ hội và điều kiện để phát triển thương mại, gia tăng xuất khẩu với 04 quốc gia còn lại trong Liên minh kinh tế Á-Âu, trong đó Liên bang Nga là thành viên có vai trò kết nối, phát triển rất quan trọng. Do vậy, đòi hỏi phải có sự thay đổi và chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga qua việc xác định được những nhóm hàng xuất khẩu có lợi thế của Việt Nam phù hợp với nhu cầu của thị trường Liên bang Nga và cách thức chuyển dịch cơ cấu các nhóm hàng xuất khẩu đó phù hợp với bối cảnh mới. Đặc biệt, cần nghiên cứu để tìm ra các giải pháp từ phía Nhà nước trong định hướng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu có cơ sở khoa học, có tính hệ thống, toàn diện và khả thi, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga.
[bookmark: _Toc440533347]Từ những lý do nêu trên, việc nghiên cứu đề tài “Giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga” và tìm ra các phương hướng, giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu là cần thiết, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ để phát triển xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Liên bang Nga. 
[bookmark: _Toc126930778]2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài luận án
2.1. Mục tiêu nghiên cứu 
[bookmark: _Toc400453839]Hệ thống hóa, bổ sung và làm rõ cơ sở lý luận chủ yếu để phân tích, đánh giá thực trạng quá trình chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga đến năm 2030. 
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 
- Nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan để tìm ra khoảng trống về lý luận và thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu của luận án
- Hệ thống hóa, bổ sung và xác lập một số cơ sở lý luận chủ yếu và kinh nghiệm quốc tế về giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga.
- Phân tích, đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga giai đoạn 2016-2021, tìm ra những kết quả, hạn chế và nguyên nhân để làm cơ sở thực tiễn cho đề xuất giải pháp.
- Tổng quan bối cảnh, đề xuất định hướng và giải pháp có cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga đến năm 2030.
[bookmark: _Toc126930779]3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài luận án
[bookmark: _Toc400453840]3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là những vấn đề lý luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang một quốc gia.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về nội dung: Nghiên cứu giải pháp chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga theo các chủ thể thực thi chủ yếu là Nhà nước, doanh nghiệp và các Hiệp hội.
- Về không gian: Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga.
- Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga giai đoạn 2016-2021 và đề xuất giải pháp đến năm 2030.
[bookmark: _Toc126930780]4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp luận duy vật biện chứng được vận dụng trong trong việc xác định phạm vi, phương pháp, cách thức chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga nhằm tạo ra những thay đổi phù hợp, hiệu quả và xử lý mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu hàng hóa với phát triển xuất khẩu.
- Phương pháp lịch sử và logic để hệ thống hóa và xem xét về các điều kiện hình thành, quá trình hình thành và vận động của chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga, đồng thời đặt quá trình phát triển đó trong mối quan hệ tác động qua lại với các yếu tố liên quan khác trong suốt quá trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga.
- Phương pháp phân loại và hệ thống hóa lý thuyết: Phương pháp này được sử dụng để nghiên cứu xử lý dữ liệu trong tổng quan nghiên cứu, hệ thống hóa lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu, các quan niệm về chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu để xây dựng khái niệm, nội dung, tiêu chí đánh giá chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga.
- Phương pháp thống kê và so sánh: Tổng hợp các tư liệu, số liệu thứ cấp và sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu giữa các giai đoạn, các khu vực khác nhau, phân tích, tổng hợp để đánh giá. Sử dụng hệ thống các bảng, hình để biểu diễn quy mô lượng, chất của chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga.
- Phương pháp chuyên gia: được sử dụng trong suốt quá trình nghiên cứu các nội dung của đề tài thông qua phỏng vấn trực tiếp các chuyên gia có kinh nghiệm liên quan đến nội dung đề tài luận án.
[bookmark: _Toc126930781]5. Những đóng góp mới của Luận án
- Về lý luận: Luận án đã hệ thống hóa, bổ sung một số vấn đề lý luận về chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của quốc gia sang thị trường ngoài nước; bổ sung khung lý thuyết về khái niệm; xác định được các nội dung chủ yếu và các tiêu chí đánh giá, các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường nước ngoài trong mối liên hệ với các FTA đã được ký kết. Luận án đã tổng quan kinh nghiệm quốc tế và rút ra một số bài học có thể vận dụng và những bài học cần tránh cho Việt Nam.
Về thực tiễn: Luận án đã tổng hợp, phân tích và đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga từ phía Nhà nước và doanh nghiệp. Từ kết quả nghiên cứu của luận án đã phát hiện: (1) Các qui định nhập khẩu, rào cản phi thuế quan, hạn ngạch thuế quan cũng như các rào cản tiếp cận thị trường đang là những cản trở doanh nghiệp Việt Nam chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga; (2) Các nhóm hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga có khả năng cạnh tranh cao; (3) Thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga mang tính bổ sung, các sản phẩm xuất khẩu không có cạnh tranh trực tiếp; (4) VN-EAEU FTA có tác động chưa rõ rệt đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga. 
Trên cơ sở bối cảnh mới, Luận án đã xác lập một số định hướng, đề xuất giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga theo 03 chủ thể là Nhà nước, doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng nhằm chuyển dịch có hiệu quả cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga.
[bookmark: _Toc440533354][bookmark: _Toc126930782]6. Kết cấu của Luận án
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Danh mục các công trình nghiên cứu của tác giả và Phụ lục, nội dung chính của luận án được bố cục thành 04 chương, cụ thể như sau:
Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án
Chương 2: Cơ sở lý luận chủ yếu và kinh nghiệm quốc tế về chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của quốc gia sang thị trường ngoài nước
Chương 3: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga giai đoạn 2016-2021
Chương 4: Bối cảnh, định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga


[bookmark: _Toc84595663][bookmark: _Toc126930783][bookmark: _Toc440533349]CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
[bookmark: _Toc126930784]1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu 
[bookmark: _Toc126930785]1.1.1. Các công trình nghiên cứu có liên quan đến phát triển thương mại quốc tế
Cơ sở lý thuyết về phát triển thương mại quốc tế, trong đó bao hàm nội dung chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu được đề cập trong nhiều học thuyết kinh tế như học thuyết trọng thương, lợi thế tuyệt đối của Adam Smith, lợi thế so sánh của David Ricardo, lý thuyết về sự ưu đãi của các yếu tố còn gọi là lý thuyết Heckscher - Ohlin. Trong đó, các nghiên cứu khẳng định rằng thương mại quốc tế tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa giữa các quốc gia với nhau. Thương mại quốc tế giúp phân bổ tối ưu các nguồn lực của nền kinh tế, tăng năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới, chuyển giao công nghệ, đa dạng hóa chủng loại và tăng chất lượng của hàng hóa, tối đa hóa hiệu quả thị trường xuất khẩu. Các lý thuyết phát triển thương mại quốc tế cũng chỉ rõ sự khác biệt về lợi thế của mỗi quốc gia như điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, các yếu tố sản xuất và đặc biệt nhấn mạnh yếu tố cơ chế chính sách và môi trường kinh tế vĩ mô tác động đến thương mại quốc tế. Ngoài ra, các quốc gia có lợi thế kinh tế nhờ quy mô với sự tập trung sản xuất lớn, giảm chi phí sản xuất và lao động dồi dào sẽ có lợi thế trong trao đổi thương mại dưới tác động của thương mại tự do. 
Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh quốc gia (Michael Porter (1990), giải thích tại sao một số quốc gia lại có được vị trí dẫn đầu trong việc sản xuất một số sản phẩm, hay nói khác đi tại sao lại có những quốc gia có lợi thế cạnh tranh về một số sản phẩm. Lý thuyết của M.Porter đã kết hợp được các cách giải thích khác nhau trong các lý thuyết thương mại quốc tế trước đó và đồng thời đưa ra một khái niệm khá quan trọng là lợi thế cạnh tranh quốc gia. Theo “mô hình kim cương” của M. E. Porter, lợi thế cạnh tranh quốc gia được thể hiện ở sự liên kết của 4 nhóm yếu tố. Mối liên kết này tạo thành mô hình kim cương. Các nhóm yếu tố đó bao gồm: (1) điều kiện các yếu tố sản xuất, (2) điều kiện về cầu, (3) các ngành công nghiệp liên kết và hỗ trợ có liên quan, (4) Chiến lược công ty, cấu trúc và cạnh tranh của ngành. Các yếu tố này tác động qua lại lẫn nhau và hình thành nên khả năng cạnh tranh quốc gia. Ngoài ra, còn có hai yếu tố khác là chính sách của Chính phủ và cơ hội. Đây là hai yếu tố có thể tác động đến 4 yếu tố cơ bản kể trên, ví dụ như quá trình tự do hóa thương mại toàn cầu và ở cấp độ cao hơn là xu hướng phát triển các thỏa thuận thương mại đã làm thay đổi các yếu tố cấu thành lợi thế cạnh tranh dẫn đến làn dịch chuyển các thị trường xuất khẩu dưới tác động của các cam kết thuế quan và phi thuế quan, đòi hỏi các nước phải xây dựng chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu phù hợp (Hình 1.1).


Điều kiện về cầu
Các yếu tố sản xuất
Các ngành công nghiệp liên kết và hỗ trợ
Chiến lược công ty, cấu trúc và cạnh tranh của ngành

[bookmark: _Toc126928281]Hình 1. 1: Mô hình kim cương
Nguồn: Michael Eurene Porter (1990)
Sunil Sinha, Johan Holmberg and Mark Thomas (2013) xem xét các luận cứ khoa học về công tác phát triển thị trường nhằm hai mục tiêu: làm rõ cơ sở khoa học về công tác phát triển thị trường và hình thành khung khổ/chuỗi các hoạt động phát triển thị trường. Nghiên cứu này cũng tập trung nghiên cứu các lý thuyết về sự thay đổi đối với phát triển khu vực tư nhân, hệ thống tài chính và phát triển thương mại, từ đó hình thành khung khổ và chuỗi các hoạt động và hỗ trợ phù hợp đối với khu vực tư nhân, hệ thống tài chính và thương mại nhằm đạt được các mục tiêu phát triển thị trường.
Tuy nhiên, trong nhiều ngành sản xuất, lợi thế so sánh từ lâu đã không giải thích được đầy đủ các hoạt động thương mại. Hiện nay, chưa có lý thuyết nào có thể giải thích đầy đủ về bản chất của thương mại quốc tế, mà mới giải thích bằng các lợi thế tạm thời. Đó là lợi thế về quy mô, lý thuyết vòng đời sản phẩm, lý thuyết về khoảng cách công nghệ, vai trò của thị trường nội địa, vai trò của các công ty đa quốc gia và nước đặt trụ sở của công ty đa quốc gia. 
Các nghiên cứu thực nghiệm cũng chứng minh rằng phát triển thương mại quốc tế tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế thông qua việc tạo điều kiện cho tích lũy vốn, thay đổi cơ cấu sản xuất công nghiệp, tiến bộ công nghệ và hoàn thiện thể chế, chính sách thương mại quốc tế. Cụ thể, việc tăng nhập khẩu vốn và các sản phẩm trung gian như nguyên vật liệu, linh phụ kiện không có sẵn, hoặc thị trường nội địa không cung cấp đủ, có thể làm tăng năng suất của ngành sản xuất (Lee, 1995). Thông qua thương mại quốc tế, các quốc gia tham gia tích cực hơn vào hoạt động này thông qua thúc đẩy xuất, nhập khẩu, dẫn đến cạnh tranh gay gắt hơn và cải thiện năng suất (Wagner, 2007). Ngoài ra, lợi ích của tự do hóa thương mại chủ yếu được tạo ra từ môi trường bên ngoài, chính sách thương mại phù hợp và cấu trúc của mô hình thương mại. Trước những năm 1960, các nghiên cứu về tác động thương mại chỉ giới hạn ở một số quốc gia cụ thể.
M.G. Plummer, D. Cheong, S. Hamanaka (2010) đã xây dựng khung lý thuyết để phân tích tác động của các hiệp định thương mại tự do tới nền kinh tế của các nước thành viên bằng mô hình cân bằng tổng thể và mô hình lực hấp dẫn. Thông qua hệ thống các chỉ tiêu để đánh giá mức độ mở rộng thương mại, đa dạng hóa mặt hàng xuất nhập khẩu, phúc lợi của các nước thành viên có được từ FTA và các kênh tác động của các cam kết hội nhập.

 Tuy nhiên, với sự phát triển của lý thuyết thương mại và kinh tế lượng, nhiều phương pháp phức tạp dựa trên một mô hình toán đã được đưa ra để phân tích tác động tự do hóa thương mại và thương mại quốc tế đến tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia. 
[bookmark: _Toc126930786]1.1.2. Các công trình nghiên cứu có liên quan đến xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Liên bang Nga và Khu vực Liên minh kinh tế Á-Âu
	Trong quan hệ thương mại giữa các quốc gia với Liên bang Nga, Đỗ Minh Hạnh (1998) đã nghiên cứu bối cảnh kinh tế Liên bang Nga, thực trạng thị trường và các đặc điểm nổi bật của thị trường Liên bang Nga qua hai thời kỳ trước và sau 1990 để đánh giá triển vọng quan hệ này trong thời gian tiếp theo. Ngiên cứu đã kiến nghị các giải pháp nhằm khôi phục và phát triển quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Trịnh Thị Thanh Thủy (2007), cũng khái quát hoá, phân tích và đánh giá những vấn đề lý luận về thương mại quốc tế, đặc biệt tập trung vào hoạt động xuất nhập khẩu và phân tích nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Nghiên cứu đánh giá và phân tích vị trí, vai trò của thị trường Liên bang Nga trong hoạt động thương mại quốc tế, và trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; những thành tựu đạt được, cũng như những hạn chế và phân tích nguyên nhân trong quá trình phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước. Nghiên cứu cũng phân tích, dự báo bối cảnh quốc tế mới, cơ hội và thách thức cũng như thuận lợi và khó khăn đối với tiến trình phát triển cũng như xác định quan điểm và phương hướng phát triển quan hệ thương mại quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Liên bang Nga và đề xuất 03 nhóm giải pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Liên bang Nga trong bối cảnh hai nước tiếp tục thực hiện tự do hoá thương mại. 
Trên khía cạnh xây dựng chiến lược, chính sách phát triển thương mại quốc tế, Đinh Văn Thành (2010), đã đưa ra luận cứ khoa học xây dựng chiến lược phát triển thương mại Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020 và giải quyết những nội dung cơ bản bao gồm: (i) Tổng quan một số những vấn đề lý luận trong xây dựng chiến lược phát triển thương mại và làm rõ những nội dung của chiến lược phát triển thương mại ở nước ta, cũng như quy trình và tổ chức thực thi chiến lược phát triển thương mại; (ii) Tổng kết, đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển thương mại của Việt Nam thời kỳ 2001 – 2010, tạo cơ sở thực tiễn bổ ích cho việc định hướng xây dựng và thực thi chiến lược thương mại trong thời kỳ tới; (iii) Phân tích và dự báo bối cảnh quốc tế và trong nước trong những năm tới có tác động đến quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển thương mại Việt Nam thời kỳ 2011- 2020 và nêu lên những cơ hội và thuận lợi, những thách thức và khó khăn cho phát triển thương mại của Việt Nam thời; (iii) Xây dựng mục tiêu, định hướng chung và cụ thể nhằm phát triển xuất, nhập khẩu và thương mại trong nước thời kỳ 2011- 2020 gắn với bối cảnh và kịch bản phát triển. nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh; chú trọng nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của hàng hóa; kiểm soát nhập khẩu, kìm chế nhập siêu và phấn đấu cân bằng cán cân thương mại vào năm 2020; chuyển dịch cơ cấu thương mại hàng hóa và dịch vụ theo hướng tăng tỷ trọng kim ngạch thương mại dịch vụ; chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất, nhập khẩu nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này cũng như đáp ứng yêu cầu hội nhập và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Phát triển thương mại trong nước cả về quy mô và hiệu quả, nâng cao tỷ trọng đóng góp giá trị gia tăng của ngành thương mại trong GDP; Gắn kết thị trường trong nước với thị trường thế giới; phát triển thương mại bền vững và giải quyết những vấn đề an sinh xã hội; (iv) Kiến nghị các nhóm giải pháp chung, giải pháp phát triển xuất khẩu, nhập khẩu, thương mại trong nước và giải pháp cụ thể khác nhằm mục tiêu cung cấp những cơ sở khoa học cho việc xây dựng và thực thi chiến lược phát triển thương mại của nước ta trong điều kiện và bối cảnh mới.
	Tiếp cận theo khía cạnh chính sách thương mại quốc tế của Liên bang Nga và khả năng phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Liên bang Nga,  Đặng Hùng Sơn (2012) đã nghiên cứu về: (i) Rào cản phi thuế quan, hạn ngạch thuế quan cũng như các rào cản tiếp cận thị trường đang là những cản trở thúc đẩy gia tăng thương mại giữa Việt Nam và Nga; (ii) Thương mại giữa Việt Nam và Nga mang tính bổ sung, các sản phẩm xuất khẩu không có cạnh tranh trực tiếp; (iii) Hiệp định thương mại đã có tác động tích cực đến thương mại giữa Việt Nam và Nga. Từ đó, nghiên cứu đưa ra đánh giá và kết luận về kim ngạch xuất nhập khẩu tăng tương ứng là 0,136% và 0,019% so với trước khi có hiệp định, cho thấy trao đổi thương mại chưa tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Việc cắt giảm 1% thuế xuất nhập khẩu theo hiệp định đã làm gia tăng xuất khẩu của Việt Nam sang Nga là 0,009% nhưng làm giảm nhập khẩu của Việt Nam từ Nga là 0,014%, như vậy cắt giảm thuế quan trong hiệp định có tác động “chuyển hướng thương mại” giữa Việt Nam và Nga, Việt Nam có xu hướng nhập khẩu từ các đối tác thương mại lớn khác bên ngoài các nước thuộc liên minh kinh tế Á – Âu và Nga. Từ kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất một số giải pháp thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam và Nga bao gồm: (1) tiếp tục phổ biến các lợi ích của hiệp định cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước; (2) đẩy nhanh hơn nữa quá trình cắt giảm hàng rào phi thuế quan đối với các hàng hóa mà hai bên có lợi thế cạnh tranh; (3) đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế so sánh, bổ sung cho nhau nhằm tận dụng các ưu đãi từ hiệp định; (4) tạo thuận lợi cho thương mại, cải thiện hạ tầng và cắt giảm chi phí logistics, quy định liên quan đến đồng tiền thanh toán, kết nối và mở rộng thị trường thông qua cộng đồng doanh nghiệp của hai quốc gia, thúc đẩy thương mại thông qua hoạt động đầu tư nước ngoài, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp cũng như nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam tại thị trường Nga và EAEU.
Khi nghiên cứu về tác động của hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu đến thương mại giữa Việt Nam và Nga, Bùi Quý Thuấn (2021) đã làm rõ và bổ sung khái niệm về hiệp định thương mại tự do. Tác giả cũng chỉ ra tác động của hiệp định thương mại tự do đến thương mại của hai quốc gia dưới 2 góc độ: (1) tác động tĩnh (ngắn hạn) gồm tác động tạo lập thương mại và tác động chuyển hướng thương mại; (2) tác động động (dài hạn). Đồng thời, làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại giữa hai quốc gia, trong đó nhấn mạnh đến tác động của hiệp định thương mại và cắt giảm thuế quan. Thứ hai, nghiên cứu sử dụng 02 phương pháp đánh giá tác động của hiệp định gồm: (1) Phương pháp định tính nhằm chỉ ra tác động của các yếu tố không định lượng được như rào cản phi thuế quan, quy tắc xuất xứ, tạo thuận lợi hóa cho thương mại và hải quan; (2) Phương pháp định lượng gồm chỉ số thương mại như chỉ số lợi thế so sánh hiện hữu (RCA), chỉ số định hướng khu vực (RO), chỉ số cường độ thương mại (TII) và ước lượng mô hình trọng lực hấp dẫn cấu trúc hai bước của Heckman nhằm đánh giá tác động của hiệp định cũng như lợi ích thương mại trực tiếp (sự thay đổi về cán cân thương mại) và lợi ích mở rộng (khả năng mở rộng thị trường) giữa Việt Nam và Nga trước và sau khi thực thi hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EAEU. 
[bookmark: _Toc126930787]1.1.3. Các công trình nghiên cứu có liên quan đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu
Để tìm ra những giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát triển xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với xu hướng thay đổi của thị trường hàng hóa và dịch vụ thế giới, Nguyễn Văn Nam (2002) đã làm rõ cơ sở khoa học của việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát triển xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với xu hướng biến đổi của thị trường. hàng hoá và dịch vụ thế giới. Nghiên cứu đi sâu phân tích, đánh giá quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam, chỉ ra những hạn chế chủ yếu của quá trình này đối với tăng trưởng xuất khẩu và đưa ra một số đánh giá như: tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam chưa thực sự bền vững do cơ cấu hàng xuất khẩu còn chưa hợp lý, chứa đựng nhiều rủi ro trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu; giá trị xuất khẩu hàng nông sản sơ chế, hàng nguyên liệu thô còn chiếm tỷ trọng cao; trong khi tỷ trọng các mặt hàng công nghiệp chế biến, công nghệ cao tuy có xu hướng gia tăng song vẫn còn thấp. Đề tài đã chỉ ra một số nguyên nhân do chúng ta chậm chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng kém hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô. Chính sách vĩ mô này chủ yếu mới phát huy tác dụng đối với việc sử dụng các nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng xuất khẩu theo chiều rộng mà chưa tạo điều kiện cho sự phát triển các ngành sản xuất và xuất khẩu chủ lực có giá trị gia tăng cao, phù hợp với chuyển đổi cơ cấu của nền kinh tế thế giới trong bối cảnh bùng nổ cách mạng khoa học và công nghệ, chuyển sang kinh tế tri thức. Từ những phân tích thực trạng nêu trên, nhóm tác giả đã đề xuất giải pháp nhằm khắc phục hạn chế trong cơ cấu xuất khẩu hiện nay và đưa ra một số kiến nghị hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế nhằm phát triển xuất khẩu của Việt Nam.
Nguyễn Hữu Khải (2006), phân tích cơ sở khoa học của quá trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu (khái niệm và ý nghĩa của chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu; các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu; vận dụng một số lý thuyết về thương mại quốc tế để đánh giá tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam; quá trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam); Thực trạng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam giai đoạn 1995-2005; Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam giai đoạn 2005-2015. 
Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của một số nước, Nguyễn Hữu Khải, Đào Ngọc Tiến, Vũ Thị Hiền (2007), đã khái quát về cơ sở lý luận của quá trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam; chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của một số nước và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam; thực trạng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam; định hướng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam; một số biện pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam.
Nay Myo Aung (2009) tiếp cận về chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu  thông qua phân tích vai trò của xuất khẩu nông sản ở Myanmar đánh giá kết quả hoạt động thương mại bằng cách sử dụng các phương như phân tích mô tả và các mô hình kinh tế lượng khác nhau để phân tích chuỗi dữ liệu xuất, nhập và GDP từ một số nguồn như hàng hóa của Liên hợp quốc, thống kê thương mại, chỉ số phát triển thế giới, thống kê tài chính quốc tế, v.v. Nghiên cứu làm rõ tầm quan trọng của các ngành nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản xuất khẩu và phân tích về hội nhập khu vực, thương mại song phương và trong khối ASEAN, nghiên cứu về cơ cấu thương mại và lợi thế so sánh của các mặt hàng của Myanmar thông qua các chỉ số của RCA. Nghiên cứu cũng phân tích các yếu tố góp phần vào kết quả hoạt động xuất khẩu nông sản và nêu lên những thách thức đối với xuất khẩu vào các sản phẩm truyền thống của Myanmar. Nghiên cứu các thị trường chính đối với các mặt hàng xuất khẩu của Myanmar và xem xét vai trò của giá cả trong thương mại thông qua hệ số co giãn của cầu theo giá và chi tiêu được ước tính bằng cách sử dụng mô hình cầu xuất khẩu cho Myanmar và các nước cạnh tranh được chọn trong cùng một thị trường. Nghiên cứu đề xuất phát triển xuất khẩu với một số mặt hàng xuất khẩu (HS 6 chữ số) đối với một số ngành hàng chính của Myanmar. 
Selvon Hazel (2013) nghiên cứu bổ sung, làm rõ các luận điểm khoa học thông qua xem xét mức độ và các yếu tố tác động đến thay đổi cơ cấu và phương thức xuất khẩu, các yếu tố của tăng trưởng xuất khẩu và các mối quan hệ xuất khẩu từ góc độ của một quốc gia đang phát triển là Trinidad và Tobago trong giai đoạn 1996-2009. Cơ cấu và phương thức xuất khẩu mang tính quyết định đối với phát triển xuất khẩu và là vấn đề đặc biệt quan trọng trong việc hoạch định chính sách thương mại và thúc đẩy xuất khẩu. Nghiên cứu xem xét các các yếu tố chuyên môn hóa xuất khẩu; các yếu tố tăng trưởng xuất khẩu. Nghiên cứu đưa ra một số đánh giá liên quan đến xuất khẩu của Trinidad và Tobago, đó là xuất khẩu của Trinidad và Tobago có tính chuyên môn hóa cao; tỷ suất lợi nhuận đóng góp đáng kể vào tăng trưởng xuất khẩu (đối với hàng hóa sản xuất phục vụ xuất khẩu) và thời gian xuất khẩu rất ngắn. Nghiên cứu cũng tìm thấy bằng chứng xác thực về hàng xuất khẩu của Trinidad và Tobago sang các thị trường lớn chủ yếu là hàng hóa không mang tính đặc thù và khoảng cách với thị trường xuất khẩu xa hơn càng tăng làm giảm cả tỷ suất lợi nhuận thâm canh và mở rộng và tăng thời gian xuất khẩu. Ngoài ra, nghiên cứu thấy rằng hội nhập khu vực với thương mại các đối tác với tư cách là thành viên CARICOM làm giảm chuyên môn hóa xuất khẩu, nhưng tăng cả lợi nhuận, thời gian xuất khẩu.  Nghiên cứu đề xuất cần thực hiện một số biện pháp chính sách thương mại để thay đổi cơ cấu và phương thức xuất khẩu phù hợp. Các biện pháp này đòi hỏi các hành động hợp tác cả ở khu vực và quốc tế; nâng cao năng lực giữa các nước trong CARICOM để phát triển xuất khẩu; có nguồn kinh phí thúc đẩy phát triển thương mại và thu hút nguồn nhân lực của cơ quan ngoại giao của Trinidad và Tobago ở nước ngoài. Ngoài ra, sự cần thiết phải có các chính sách ưu đãi phát triển và đổi mới sản phẩm phục vụ xuất khẩu.
Khi phân tích cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu của các nước Mỹ La-tinh và Mercosur, Balkay Diána (2012) đã tổng quan về tiến trình phát triển của các mô hình thương mại ở các nước Mỹ Latinh và Mercosur (và so sánh với một số nước trong NAFTA) và đưa ra kết luận rằng: Sự thay đổi của hội nhập kinh tế đã tác động đến cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu, đặc biệt là trong nội ngành của khu vực. Từ đó, nghiên cứu đánh giá sự thay đổi các mô hình thương mại của khu vực Mỹ Latinh và các nước Mercosur và để kiểm tra mức độ phát triển của thương mại nội khối và khu vực sau khi tự do hóa thương mại. Dựa trên nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, nghiên cứu đã phân tích về các chỉ số thương mại nội ngành, cơ cấu hàng hóa trong mô hình thương mại của các sản phẩm theo số liệu SITC, trong đó phân tích những thay đổi trong cơ cấu hàng xuất khẩu, từ đó đưa ra một số hàm ý liên quan đến chính sách kinh tế, áp dụng cho các các thị trường mới nổi đang trong giai đoạn phát triển tương tự, đặc biệt là trong việc ra quyết định liên quan đến chính sách thương mại quốc tế đối với chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu.
Ana Popa (2015) đã phân tích mối quan hệ thương mại giữa Cộng hòa Moldova và Liên bang Nga và đánh giá đây là đối tác thương mại chính của Moldova nhờ sự gần gũi về địa lý và thị trường bán hàng rộng lớn. Tuy nhiên, tỷ trọng thương mại song phương trong tổng thương mại quốc tế của Cộng hòa Moldova giảm cả do sự đa dạng hóa quan hệ thương mại gần đây của Moldova cũng như từ các quy định không rõ ràng của Liên bang Nga trong quan hệ thương mại đối với một số đối tác. Nghiên cứu phân tích cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Moldova sang thị trường Nga và đưa ra khuyến nghị nhằm thúc đẩy xuất khẩu một số mặt hàng có lợi thế sang thị trường Nga bao gồm: (i) Tiếp tục nỗ lực bình thường hóa và phi chính trị hóa quan hệ thương mại với Nga; (ii) Đảm bảo chất lượng sản  phẩm xuất khẩu sang thị trường Nga ; (iii) Chính phủ cần cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp trong nước và hỗ trợ các công ty nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. 
Khi xem xét các nghiên cứu thực chứng hiện tại về lựa chọn kênh xuất khẩu, Li, Min (2017) đã dựa trên một số tiêu chí, thực hiện một nghiên cứu thực tiễn để tìm ra các yếu tố quyết định việc lựa chọn kênh xuất khẩu và hiệu quả xuất khẩu hàng hóa thông qua sử dụng dữ liệu được thu thập từ 294 công ty xuất khẩu của Trung Quốc. Nghiên cứu nhận thấy rằng các công ty có năng lực phát triển sản phẩm cao hơn sẽ có khả năng chọn kênh xuất khẩu nhiều cấp và tìm ra cách lựa chọn kênh xuất khẩu tạo ra giá trị từ sản phẩm xuất khẩu bằng cách xem xét vai trò của các yếu tố dựa trên nguồn lực như định hướng kinh doanh và các yếu tố thể chế như hệ thống pháp lý, văn hóa. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng tác động điều tiết từ định hướng thị trường của doanh nghiệp từ năng lực phát triển sản phẩm cao hơn sẽ giúp phát triển thị trường xuất khẩu. 
Dựa vào mô hình “đàn nhạn bay”, Lê Tuấn Lộc (2015) phân tích đánh giá chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của các nước Đông Á và Việt Nam, từ đó nhận dạng xu hướng chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam và đề xuất các kiến nghị chính sách, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch nhanh cơ cấu xuất khẩu phù hợp với thị trường của các quốc gia công nghiệp phát triển.
Trong nghiên cứu về chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu ở Vùng Đông Bắc Bộ của Việt Nam, Nong Ngoc Hung (2017) đã đánh giá thực trạng xuất khẩu của Vùng Đông Bắc Bộ và rút ra kết luận rằng giá trị xuất khẩu của khu vực đã tăng lên đáng kể trong giai đoạn 2010-2015, cơ cấu xuất khẩu trong giai đoạn trên đã chuyển biến tích cực theo hướng tỷ lệ hàng hóa xuất khẩu thô giảm nhẹ. Tuy nhiên, việc chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của vùng chưa tạo được đột phá và chưa tạo được sự phù hợp và chưa tận dụng lợi thế, tiềm năng của vùng. Sự thay đổi cơ cấu hàng xuất khẩu chậm sẽ dẫn đến cạn kiệt tài nguyên, mất cân bằng sinh thái và kém hiệu quả kinh tế. Những kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng của vùng kinh tế trọng điểm Đông Bắc bộ. Nghiên cứu đưa ra khuyến nghị chính sách mới cho Chính phủ và chính quyền địa phương thực hiện cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong điều kiện cụ thể đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Khi nghiên cứu đề xuất giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang một thị trường, Đặng Thanh Phương (2018) đã lựa chọn thị trường Hoa Kỳ thông qua phân tích cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu và tìm hiểu bài học kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ của một số quốc gia. Nghiên cứu phân tích về chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu nói chung và trong nội bộ từng nhóm mặt hàng của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ; đưa ra đánh giá chung và những vấn đề cần giải quyết. Đề tài đưa ra một số quan điểm, định hướng chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ và đưa ra một số giải pháp về phía Nhà nước và doanh nghiệp để có thể chuyển dịch một cách hiệu quả cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Cũng theo cách tiếp cận trên, Phạm Nguyên Minh (2018), nghiên cứu đề xuất giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” đã khái quát thực trạng chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc và đưa ra một số đánh giá như: cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc chuyển dịch chưa hợp lý và chưa đạt được mục tiêu đề ra; chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc giữa các nhóm hàng còn chậm, chưa ổn định; chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc trong từng nhóm hàng thiếu tính bền vững và bất lợi cho Việt Nam. Từ những đánh giá nói trên, đề tài đưa ra 02 nhóm là giải pháp chính, trong đó nhóm giải pháp về phía Nhà nước gồm: (1) Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý xuất nhập khẩu; (2) Xây dựng các vùng chuyên canh, vùng nguyên liệu: Điều chỉnh lại quy hoạch, (3) Đầu tư, phát triển chuỗi cung ứng cho một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực tạo thuận lợi cho chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; (4) Phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ.  Nhóm giải pháp về phía doanh nghiệp bao gồm: (1) Chú trọng đầu tư, đổi mới công nghệ chế biến nhằm tăng giá trị gia tăng cho hàng xuất khẩu; (2) Chủ động triển khai áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe, môi trường; (3) Tích cực tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu.
Đối với nghiên cứu về chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang các khu vực thương mại tự do, Nguyễn Phúc Nam (2021) đã nghiên cứu về các mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu về điện tử, ô tô, dệt may, giày dép, chế biến gỗ, thủy sản khu vực ASEAN. Từ đó, nghiên cứu đưa ra một số đánh giá chung về chuyển dịch cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang ASEAN trong giai đoạn 2015 - 2020 bao gồm: Sự chuyển dịch cơ cấu vẫn còn chậm; Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam chưa phản ánh được những lợi thế so sánh và chưa khai thác hiệu quả các cơ hội mở rộng thị trường ASEAN và gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Để tham gia hiệu quả các chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả xuất khẩu sang thị trường ASEAN, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục cải thiện cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang ASEAN theo hướng gia tăng tỷ trọng của các mặt hàng có hàm lượng chế biến và giá trị gia tăng cao. Từ đó, nghiên cứu đã đưa ra 06 nhóm giải pháp lớn bao gồm: (1) Giải pháp từ phía Nhà nước liên quan đến phát triển thị trường; (2) Giải pháp từ phía Nhà nước liên quan đến sản xuất; (3) Giải pháp từ phía các hiệp hội và doanh nghiệp nhằm chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường các quốc gia ASEAN. 
Ở góc độ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế quốc gia, Nguyễn Thị Thu Thủy (2021) đã tổng quan tình hình chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam thời gian qua và đưa ra một số đánh giá về những hạn chế như: (i) Chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu chưa hướng mạnh vào chế biến sâu, phát triển sản phẩm xuất khẩu có hàm lượng công nghệ và chất xám cao, tỷ trọng sản phẩm chế biến, chế tạo có giá trị gia tăng cao còn thấp; (ii) sự chuyển dịch chưa thực sự hợp lý vì nhóm hàng chế biến, chế tạo vẫn chủ yếu làm gia công, lắp ráp cho nước ngoài (dệt may, da giày, hàng điện tử, điện thoại...), giá trị gia tăng của sản phẩm thấp, chưa được cải thiện, sản phẩm xuất khẩu có hàm lượng công nghệ và chất xám cao còn hạn chế; (iii) Khả năng đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn về chất lượng và vệ sinh, an toàn thực phẩm của thị trường thế giới còn hạn chế. Các chuỗi giá trị hàng nông sản của Việt Nam có quy mô nhỏ và vị thế thấp trong chuỗi giá trị toàn cầu. Từ đó, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp cụ thể bao gồm: (1) Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu theo các giai đoạn có thứ tự ưu tiên;  Tiếp tục tăng cường vai trò Chính phủ và cơ quan chức năng trong việc định hướng, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho quá trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu; (3) Tập trung triển khai đồng bộ các khâu phát triển nguyên liệu tập trung theo lợi thế từng vùng miền để lựa chọn đối tượng sản xuất; đi sâu hơn vào công tác chế biến; mở rộng thị trường; (4) Tăng cường đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ trong xuất khẩu; (5) Nâng cao năng lực của doanh nghiệp xuất khẩu; (6)Tận dụng tốt các Hiệp định thương mại tự do.
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- Những kết quả, vấn đề đã được giải quyết
Căn cứ tình hình nghiên cứu liên quan đến chủ đề luận án, có thể nhận thấy một số nội dung liên quan đến đề tài luận án đã được giải quyết, nghiên cứu sinh có thể kế thừa như sau:
+ Về mặt lý luận, đã nhận thức rõ về sự cần thiết của xuất khẩu hàng hóa nói chung và xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Liên bang Nga nói riêng, Đặc biệt, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước mà nghiên cứu sinh đã đề cập ở trên khẳng định rằng cần thiết phải thực hiện các giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga.  
Trên phương diện lý luận, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài của luận án cũng đã phân tích, và trừu tượng hóa được một số khái niệm mà luận án có thể sử dụng như: khái niệm về xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu hàng hóa, tự do hóa thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế,… 
+ Về mặt thực tiễn, thực trạng phát triển xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam nói chung và xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Liên bang Nga nói riêng đã được một số công trình đề cập, phân tích và rút ra một số đánh giá. Những đánh giá này là dữ liệu quan trọng mà nghiên cứu sinh có thể kế thừa và phát triển trong luận án của mình.
Về thực trạng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga về phía doanh nghiệp cũng như phía các cơ quan quản lý nhà nước đã được một số công trình nghiên cứu đề cập. Những biện pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga đã được nêu và phân tích đánh giá. Đây là cơ sở hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện đề tài luận án của nghiên cứu sinh, bởi những dữ liệu này sẽ giúp nghiên cứu sinh có cơ sở đánh giá được tính thực tiễn của các chính sách đẩy mạnh xuất khẩu đối với các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp hiện hành. Một số nghiên cứu đã phân tích và đánh giá những nỗ lực của Nhà nước trong việc tăng cường quan hệ thương mại và tích cực đàm phán, ký các thỏa thuận thương mại song phương và khu vực nhằm phát triển xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga.
+ Về mặt giải pháp và kiến nghị, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài luận án đã đưa ra được một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam nói chung, trong đó có thị trường Liên bang Nga. Các giải pháp chủ yếu là các giải pháp về tăng cường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tận dụng các ưu đãi trong VN-EAEU FTA,… Bên cạnh đó, những giải pháp và kiến nghị về chuyển dịch cơ cấu hàng đối với Nhà nước và doanh nghiệp cũng được một số công trình nghiên cứu đề cập đến như: giải pháp về công nghệ, vốn; sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế so sánh, hàng hóa mang tính bổ sung cho nhau nhằm tận dụng các ưu đãi từ hiệp định; mở rộng thị trường xuất khẩu; đẩy nhanh quá trình cắt giảm hàng rào phi thuế quan; chuyển dịch cơ cấu hàng hóa mà hai bên có lợi thế cạnh tranh;  bổ sung cho nhau nhằm tận dụng các ưu đãi từ VN-EAEU FTA; tạo thuận lợi cho thương mại; quy định liên quan đến đồng tiền thanh toán, kết nối và mở rộng thị trường thông qua cộng đồng doanh nghiệp của hai quốc gia; thúc đẩy xuất khẩu thông qua hoạt động đầu tư nước ngoài; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp cũng như nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam tại thị trường Nga và EAEU; hỗ trợ của cơ quan xúc tiến thương mại, thông tin thị trường và sản phẩm từ Thương vụ của Việt Nam tại Liên bang Nga … Những giải pháp kiến nghị này sẽ được nghiên cứu sinh cân nhắc sử dụng trong quá trình thực hiện luận án của mình.
Có thể thấy, hiện đã có các nghiên cứu liên quan đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường ở các khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có công trình khoa học nào công bố về giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga trong khi quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga không ngừng phát triển và nâng cấp lên các mức độ mới, tốt đẹp và toàn diện hơn. Đặc biệt là trong bối cảnh của Liên bang Nga hiện nay khi bị Hoa Kỳ và các nước phương Tây cấm vận và gia tăng các biện pháp trừng phạt từ cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina. Do vậy, hàng hóa Việt Nam mặc dù có nhiều cơ hội xuất khẩu, nhưng cũng gặp phải những thách thức không nhỏ khi hàng xuất khẩu của Việt Nam muốn thâm nhập sâu vào thị trường này. Như vậy, cần thiết có các nghiên cứu cập nhật, toàn diện nhằm chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga trong bối cảnh mới.
- Những vấn đề chưa được giải quyết hoặc chưa được đặt ra trong các công trình nghiên cứu đã công bố
+ Về mặt lý luận
Một số vấn đề lý luận về chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga còn chưa cụ thể hóa trong các nghiên cứu liên quan, như: Khái niệm về chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu được đề cập đến từ nhiều năm trước đây nhưng, chưa có những phân tích sâu về nội hàm cũng như những nội dung chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu; Thương mại giữa hai quốc gia trong mối quan hệ với thương mại giữa các quốc gia tham gia hiệp định thương mại tự do khu vực; Khái niệm về tạm nhập, tái xuất trong bối cảnh mới cũng có những cách nhìn nhận sâu sắc hơn; Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu chưa được các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đề cập sâu, đặc biệt là đối với thị trường Liên bang Nga; Các nghiên cứu đã công bố chưa đặt ra vấn đề chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của một quốc gia sang thị trường nước đối tác trong mối quan hệ với các thị trường khác. 
+ Về mặt thực tiễn
Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã công bố hoặc chỉ nghiên cứu ở một khía cạnh hẹp, hoặc là đã nghiên cứu và công bố trước khi có VN-EAEU FTA nên tính thời sự còn hạn chế. Các công trình nghiên cứu đã công bố cũng chưa đề cập rõ nét về vấn đề chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam nói chung và chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga nói riêng để đưa ra những đánh giá cụ thể, có hệ thống về chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga. Hơn nữa, trong bối cảnh mới nên cần phải có những giải pháp mới để giải quyết vấn đề nghiên cứu.
Kết quả nghiên cứu liên quan đến chủ đề chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam và xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga đã đưa ra một số kiến nghị và giải pháp. Tuy nhiên, những giải pháp được đề xuất về thể hiện ở phạm vi và mục tiêu chuyển dịch cơ cấu cho một ngành cụ thể, một thị trường cụ thể, hoặc phát triển xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam nói chung. Nói cách khác, các giải pháp đưa ra chưa tập trung vào thị trường cụ thể là Liên bang Nga. Ngoài ra, các công trình nghiên cứu cũng chưa xây dựng được giải pháp mang tính tổng thể, lâu dài cho việc chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga.
[bookmark: _Toc126930790]1.2.2. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án (khoảng trống nghiên cứu của luận án)
Từ những phân tích về các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến chủ đề của luận án như trên, nghiên cứu sinh nhận thấy những vấn đề sau cần phải được nghiên cứu và giải quyết trong luận án:
Thứ nhất, nghiên cứu, bổ sung một số vấn đề lý luận về chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang một thị trường cụ thể, ở đây là thị trường Liên bang Nga. Đó là những vấn đề sau: làm rõ hơn về khái niệm về xuất khẩu; khái niệm chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu trong bối cảnh mới; mối liên hệ tất yếu giữa thương mại song phương với thương mại khu vực; các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu chưa được các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đề cập sâu, đặc biệt là đối với thị trường Liên bang Nga trong mối quan hệ với các hiệp định thương mại tự do khu vực.  
Thứ hai, tổng hợp, phân tích thực trạng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga và thực trạng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga từ phía Nhà nước và doanh nghiệp, từ đó đưa ra các đánh giá bao gồm: (1) Các qui định nhập khẩu, rào cản phi thuế quan, hạn ngạch thuế quan cũng như các rào cản tiếp cận thị trường đang là những cản trở doanh nghiệp Việt Nam chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga; (2) Các nhóm hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga có khả năng cạnh tranh cao; (3) Thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga mang tính bổ sung, các sản phẩm xuất khẩu không có cạnh tranh trực tiếp; (4) VN-EAEU FTA có tác động chưa rõ rệt đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga. 
Thứ ba, nghiên cứu đưa ra những bối cảnh trong nước và quốc tế, quan điểm và phương hướng cho chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga. Những yêu cầu này được xem là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga.
Thứ tư, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp và kiến nghị chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga theo 03 chủ thể là Nhà nước, doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng, đặc biệt là giải pháp về phía Nhà nước trong quản lý xuất khẩu và định hướng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu có tính khả thi và đồng bộ cao.



[bookmark: _Toc126930791]TÓM TẮT CHƯƠNG 1
Chương 1 đã tổng quan được nhóm các công trình nghiên cứu trong nước và ngoài nước có liên quan đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga. Qua nghiên cứu và tổng hợp các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài luận án, hầu hết các công trình này chỉ dừng ở phạm vi nghiên cứu về chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu nói chung hoặc sang một thị trường cụ thể. Những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga chưa được đề cập trong những công trình này, đặc biệt là theo hướng kinh doanh thương mại.
Trên cơ sở tổng quan những công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, nghiên cứu sinh đã xác định những khoảng trống về mặt lý luận và thực tiễn làm cơ sở cho hướng nghiên cứu của đề tài. Trong đó, khoảng trống về mặt lý luận là những vấn đề lý luận liên quan đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập và tự do hóa thương mại; các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga trong mối quan hệ với VN-EAEU FTA. Khoảng trống về mặt thực tiễn là những hành động của Nhà nước và hoạt động thực tế của các doanh nghiệp nhằm chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga như thế nào, những vấn đề nào đang cản trở các hoạt động này?


[bookmark: _Toc126930792]CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHỦ YẾU VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU HÀNG XUẤT KHẨU CỦA QUỐC GIA SANG THỊ TRƯỜNG NGOÀI NƯỚC 
[bookmark: _Toc126930793][bookmark: _Toc114575789]2.1. Khái niệm và nội dung của chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu
[bookmark: _Toc126930794]2.1.1 Khái niệm chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu
- Xuất khẩu hàng hoá
[bookmark: VNS0005][bookmark: VNS0006]“Xuất khẩu hàng hoá là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật” (khoản 1, Điều 28, Luật Thương mại 2005). Xuất khẩu thể hiện nhu cầu về hàng hóa của các quốc gia khác đối với quốc gia xuất khẩu. Theo học thuyết lợi thế so sánh của David Dicardo sau này được Heckscher và Ohlin phát triển ở phạm vi toàn thế giới mà mở rộng ra cho mọi mặt hàng và kết luận chung là: “Quy luật lợi thế tương đối nói rằng một nước phải chuyên môn hoá vào việc sản xuất và xuất khẩu những mặt hàng có thể sản xuất với giá thành tương đối thấp hơn và nước đó phải nhập khẩu những mặt hàng mà mình sản xuất ra với giá thành tương đối cao”. (Bùi Xuân Lưu, Nguyễn Hữu Khải, 2009).
Xuất khẩu chỉ ra những lĩnh vực có thể chuyên môn hóa được, những công nghệ và tư liệu sản xuất trong nước còn thiếu để sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu đạt được chất lượng quốc tế. Xuất khẩu là hoạt động kinh doanh buôn bán trên phạm vi quốc tế, không phải là hành vi buôn bán riêng lẻ mà là một hệ thống các quan hệ mua bán phức tạp, có tổ chức cả bên trong và bên ngoài nhằm mục tiêu lợi nhuận, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, chuyển đổi kinh tế, ổn định từng bước nâng cao mức sống của người dân. 
Mục đích của hoạt động xuất khẩu là khai thác được lợi thế của từng quốc gia trong phân công lao động quốc tế và đem lại lợi ích kinh tế cho các quốc gia tham gia thương mại quốc tế. Dựa trên cơ sở là sự phát triển hoạt động mua bán hàng hoá trong nước, hơn bao giờ hết xuất khẩu đang diễn ra mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, trong tất cả các ngành các lĩnh vực, dưới mọi hình thức đa dạng phong phú và không chỉ với hàng hoá hữu hình mà còn cả hàng hoá vô hình. 
- Cơ cấu xuất khẩu 
Cơ cấu xuất khẩu (CCXK) là tổng thể các bộ phận giá trị hàng hoá xuất khẩu hợp thành tổng kim ngạch xuất khẩu của một quốc gia cùng với những mối quan hệ ổn định và phát triển giữa các bộ phận cấu thành trong một điều kiện kinh tế - xã hội nhất định tương ứng với một thời kỳ xác định. CCXK là kết quả quá trình tạo ra của cải vật chất và dịch vụ của một nền kinh tế thông qua hoạt động thương mại quốc tế với trình độ phát triển nhất định của một quốc gia khi tham gia vào quá trình phân công lao động quốc tế. 
CCXK thể hiện qua hai tiêu chí là số lượng và chất lượng. Số lượng thể hiện thông qua tỷ trọng của từng bộ phận trong tổng thể và là hình thức biểu hiện bên ngoài của một cơ cấu xuất khẩu. Chất lượng phản ánh nội dung bên trong, không chỉ của tổng thể kim ngạch xuất khẩu mà còn của cả nền kinh tế. Sự thay đổi về số lượng vượt qua ngưỡng giới hạn nào đó có thể dẫn đến sự thay đổi về chất của xuất khẩu.
CCXK luôn vận động, chuyển dịch theo hướng hợp lý hơn, tạo ra hiệu quả lớn hơn cho nền kinh tế. Sự hình thành và biến đổi của CCXK phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, như trình độ phát triển của các ngành kinh tế, các thành phần kinh tế, điều kiện tự nhiên, trình độ khoa học, công nghệ của quốc gia, định hướng của chủ thể quản lý... Mọi sự duy trì quá lâu hay thay đổi quá nhanh chóng không phù hợp với quá trình vận động của nền kinh tế - xã hội đều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Việc thay đổi hay duy trì CCXK phụ thuộc vào năng lực sản xuất của một quốc gia và những tác động bên ngoài như thay đổi về công nghệ, nhu cầu và sự thay đổi thị trường nhập khẩu với mục đích cuối cùng là đạt được hiệu quả XK và tăng trưởng kinh tế. 
CCXK có thể xem xét dưới nhiều tiêu thức nhau tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu và cách thức tiếp cận, thông thường được tiếp cận dưới dạng cơ cấu trong tổng kim ngạch xuất khẩu hoặc trong tổng sản lượng xuất khẩu, bao gồm cơ cấu thị trường, cơ cấu mặt hàng và cơ cấu thành phần kinh tế tham gia xuất khẩu. 
- Cơ cấu hàng xuất khẩu
Cơ cấu hàng xuất khẩu là một thuật ngữ được tiếp cận để phân tích cơ cấu xuất khẩu dưới góc độ sản phẩm. Cơ cấu hàng xuất khẩu được hiểu là sự tương quan về tỷ lệ giữa các ngành hàng, mặt hàng xuất khẩu của một địa phương hoặc quốc gia. “Cơ cấu hàng xuất khẩu là tổng thể các nhóm hàng, mặt hàng xuất khẩu trong toàn bộ kim ngạch xuất khẩu với vị trí, tỷ trọng tương ứng và mối liên hệ hữu cơ tương đối ổn định hợp thành” (Nguyễn Hữu Khải, 2007). Cơ cấu hàng xuất khẩu có thể phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau. Cụ thể:
· Theo ngành kinh tế: Cách phân chia này giúp đánh giá mức độ đóng góp của từng ngành kinh tế trong hoạt động xuất khẩu. Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam phân loại theo 5 cấp, trong đó có 21 ngành cấp 1 như: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Khai khoáng; Công nghiệp chế biến, chế tạo...
· Theo công dụng của sản phẩm trong quá trình sản xuất: Cách phân chia này giúp đánh giá năng lực sản xuất của quốc gia với 02 nhóm chính là: sản phẩm là tư liệu sản xuất (gồm nguyên liệu đầu vào, máy móc thiết bị, thiết bị toàn bộ); và hàng tiêu dùng.
· Theo hàm lượng công nghệ, kỹ thuật chế biến của sản phẩm: Cách phân chia này giúp đánh giá năng lực ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất. Phân tích hàng hóa xuất khẩu theo 5 nhóm ngành hàng theo phương pháp tiếp cận của Jeroen Hinloopen và Charles van Marrewijk: sản phẩm thô, sản phẩm tập trung hàm lượng tài nguyên, sản phẩm tập trung hàm lượng lao động phổ thông, sản phẩm tập trung hàm lượng công nghệ, sản phẩm tập trung hàm lượng vốn - trí tuệ.
· Cơ cấu hàng xuất khẩu theo Hệ thống Danh mục Tiêu chuẩn Ngoại thương (SITC)
Sử dụng SITC thường dùng cho mục đích phân tích kinh tế và so sánh ngoại thương quốc tế. Theo đó, tiêu chuẩn SITC phân hàng hóa theo 5 mức, từ mức thấp nhất là 1 chữ số phân toàn bộ hàng hóa thương mại quốc tế thành 10 ngành (section) sản phẩm đến mức chi tiết nhất 5 chữ số với hàng nghìn sản phẩm khác nhau. Ở mức 1 chữ số, hàng hóa XK được chia thành 10 nhóm 0 đến nhóm 9. Trong đó: 
(i) Nhóm từ 0-4 là nhóm Hàng thô hoặc mới sơ chế, là các sản phẩm liên quan tới nguồn tài nguyên thiên nhiên, gồm 5 nhóm: Lương thực, thực phẩm và động vật sống; Đồ uống và thuốc lá; Nguyên liệu thô, không dùng để ăn, trừ nhiên liệu; Nhiên liệu, dầu mỡ nhờn và vật liệu liên quan;
 (ii) Nhóm từ 5-8 là Hàng chế biến hoặc đã tinh chế, gồm 4 nhóm: Hóa chất và sản phẩm liên quan; Hàng chế biến phân loại theo nguyên liệu; Máy móc, phương tiện vận tải và phụ tùng; Hàng chế biến khác.
 (iii) Nhóm 9 là Hàng hóa không thuộc các nhóm trên.
· Cơ cấu hàng xuất khẩu theo Danh mục mô tả hàng hóa và Hệ thống mã số Hài hòa, gọi tắt là hệ thống hài hòa – HS (Harmonized Commodity Description and Coding System)
Cách phân chia này dựa vào bản chất của hàng hóa và nhằm mục đích phục vụ quản lý thuế và hải quan. Theo đó, sản phẩm được chia thành 21 phần, 97 chương, 1.241 nhóm và 5.113 phân nhóm, sắp xếp theo thứ tự mức độ sản xuất, chế biến từ nguyên liệu thô, sản phẩm chưa gia công, chế biến, sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng. 
· Cơ cấu hàng xuất khẩu theo giá trị đóng góp của mặt hàng XK (theo tầm quan trọng của mặt hàng XK) gồm nhóm mặt hàng XK chủ lực, nhóm mặt hàng XK quan trọng và nhóm mặt hàng XK thứ yếu. Cách phân chia này giúp đánh giá trình độ phát triển, lợi thế so sánh của ngành, mức độ tham gia phân công lao động quốc tế, giúp nhà nước có định hướng đầu tư phù hợp vào mặt hàng chủ lực. 
· Theo cách phân loại được đưa ra trong Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 được phê duyệt theo Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, hàng hóa XK được chia thành 04 nhóm bao gồm: (1) Nhóm nông, lâm, thủy sản; (2) Nhóm nhiên liệu, khoáng sản; (3) Nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo; và (4) Hàng hóa khác.
Ngoài những cách phân loại trên, mỗi quốc gia hoặc tùy vào mục đích nghiên cứu có thể có những cách phân loại khác đối với sản phẩm XK. Mỗi cách phân loại giúp đánh giá hoạt động XK ở những khía cạnh khác nhau. Do vậy, để có cái nhìn toàn diện về cơ cấu hàng xuất khẩu cần có sự phân tích, đánh giá theo nhiều tiêu chí như: hệ thống phân loại ngành Công Nghiệp Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (International Standard Industrial Classification -ISIC), hệ thống phân loại sản phẩm trung tâm tạm thời (Provisional Central Product Classification – PCPC)…
	- Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu
Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu là quá trình thay đổi về số lượng, tỷ lệ, giá trị và mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành trong cơ cấu hàng xuất khẩu, đưa cơ cấu hàng xuất khẩu từ trạng thái này sang trạng thái khác nhằm đạt một CCXK tối ưu hơn, phù hợp với quá trình phát triển kinh tế.
Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu không đơn thuần là sự thay đổi về tỷ trọng các loại hàng hóa trong tổng KNXK mà là sự thay đổi cả về lượng và về chất trong nội bộ cơ cấu hàng xuất khẩu, là sự thay đổi các mối quan hệ đã được hình thành giữa các bộ phận cấu thành CCXK trong toàn bộ hoạt động xuất khẩu, được thực hiện nhằm phát huy tốt nhất các thế mạnh của nền kinh tế, đảm bảo cơ cấu hàng xuất khẩu phù hợp với trình độ và xu thế phát triển của nền kinh tế.
Sự chuyển dịch có thể tạo tác động tích cực, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển thương mại song phương nói riêng và nền kinh tế nói chung nếu đó là sự dịch chuyển hợp lý, phù hợp với các quy luật vận động khách quan của kinh tế, giúp khai thác, sử dụng nguồn lực sản xuất hiệu quả hơn; hoặc ngược lại, kìm hãm tăng trưởng nếu sự dịch chuyển đó không hợp lý.
Trong phạm vi nghiên cứu của luận án, chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu được tiếp cận dưới góc độ quá trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu theo các nhóm hàng, ngành hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga. Theo đó, quá trình chuyển dịch dựa trên những điều kiện khách quan và chủ quan về kinh tế, chính trị, xã hội của hai quốc gia cùng bối cảnh khu vực và thế giới có liên quan. 
[bookmark: _Toc114575790][bookmark: _Toc126930795]2.1.2. Nội dung chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu
Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của một quốc gia sang một thị trường là quá trình thay đổi về kim ngạch xuất khẩu, tỷ trọng và chất lượng của các nhóm hàng, mặt hàng xuất khẩu theo hướng thích ứng nhiều hơn với nhu cầu thị trường xuất khẩu, đồng thời phát huy được lợi thế so sánh của từng nhóm hàng, mặt hàng tạo ra cơ cấu hàng xuất khẩu hợp lý và đáp ứng mục tiêu xuất khẩu.
[bookmark: page36]Cơ cấu hàng xuất khẩu được lựa chọn nghiên cứu cho thấy lĩnh vực sản xuất và hàm lượng chế biến gồm 4 nhóm hàng là nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản, nhóm hàng nông lâm thủy sản, nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo và nhóm hàng mới. Hai nhóm đầu (nhóm nhiên liệu khoáng sản và nhóm hàng nông lâm thủy sản) là nguyên liệu thô hoặc sơ chế. Hai nhóm hàng sau (nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo và nhóm hàng mới) là hàng công nghiệp phân chia theo mức độ chế biến. Thông thường khi nền kinh tế ở trình độ phát triển thấp và CNH hướng về xuất khẩu ở giai đoạn đầu thì hai nhóm đầu thường có giá trị và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu hàng xuất khẩu, hai nhóm hàng sau có giá trị và chiếm tỷ trọng nhỏ. Khi nền kinh tế phát triển ở trình độ cao và công nghiệp hóa ở giai đoạn sau thì hai nhóm hàng đầu lại có giá trị và chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu hàng xuất khẩu, còn hai nhóm hàng sau có giá trị và chiếm tỷ trọng lớn. Lúc này, vị trí của các nhóm hàng trong cơ cấu hàng xuất khẩu cũng thay đổi. Ngoài ra, giá trị và tỷ trọng của từng nhóm hàng trong cơ cấu hàng xuất khẩu từng thời kỳ còn phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường xuất khẩu.
Theo tiến trình phát triển kinh tế, nội dung của chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của một quốc gia sang một thị trường là quá trình thay đổi về vị trí, tỷ trọng và chất lượng của 4 nhóm hàng xuất khẩu theo hướng giảm dần tỷ trọng hai nhóm hàng đầu (các mặt hàng nguyên liệu thô hoặc sơ chế), tăng dần tỷ trọng hai nhóm hàng sau (các mặt hàng chế biến, chế tạo có giá trị gia tăng cao) theo hướng thích ứng nhiều hơn với nhu cầu thị trường xuất khẩu, đồng thời phát huy được lợi thế so sánh của từng nhóm hàng tạo ra cơ cấu hàng xuất khẩu hợp lý, phù hợp với yêu cầu phát triển và đáp ứng được mục tiêu xuất khẩu.
Cơ cấu hàng xuất khẩu hợp lý là cơ cấu hàng xuất khẩu mà có vị trí, tỷ trọng và chất lượng của 4 nhóm hàng phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, tiến trình CNH, HĐH và phát huy được tiềm năng, thế mạnh của đất nước. Đối với các nước đang phát triển: Ở giai đoạn đầu tiến trình CNH, HĐH đất nước, hai nhóm hàng đầu (nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản và nhóm hàng nông lâm thủy sản) thường chiếm vị trí và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu hàng xuất khẩu; Ở giai đoạn sau tiến trình CNH, HĐH đất nước, hai nhóm hàng sau (nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo và nhóm hàng mới) thường có vị trí và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu hàng xuất khẩu, hai nhóm hàng đầu tỷ trọng giảm mạnh và không còn ở vị trí chủ lực của cơ cấu hàng xuất khẩu.
Như vậy, chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của của một quốc gia sang một thị trường gồm hai nội dung: (1) Chuyển dịch giữa các nhóm hàng xuất khẩu; (2) Chuyển dịch trong từng nhóm hàng xuất khẩu.
- Chuyển dịch giữa các nhóm hàng xuất khẩu
[bookmark: page37]Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu giữa các nhóm hàng xuất khẩu của một quốc gia sang một thị trường là sự chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu giữa các nhóm hàng xuất khẩu của một quốc gia/của một quốc gia sang một thị trường là quá trình thay đổi về vị trí, tỷ trọng và chất lượng của các nhóm hàng theo hướng thích ứng nhiều hơn với nhu cầu thị trường xuất khẩu, đồng thời phát huy được lợi thế so sánh của từng nhóm hàng tạo ra cơ cấu hàng xuất khẩu hợp lý và đáp ứng mục tiêu xuất khẩu.
Đối với cơ cấu hàng xuất khẩu được lựa chọn nghiên cứu, nội dung chuyển dịch giữa các nhóm hàng xuất khẩu là quá trình thay đổi vị trí, tỷ trọng và chất lượng của 4 nhóm hàng: Giảm dần tỷ trọng của hai nhóm hàng đầu (nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản và nhóm hàng nông lâm thủy sản - hai nhóm hàng nguyên liệu thô, sơ chế có giá trị gia tăng thấp), tăng dần tỷ trọng hai nhóm hàng sau (nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo và nhóm hàng mới - hai nhóm hàng chế biến, chế tạo có giá trị gia tăng cao) và nâng cao chất lượng của từng nhóm hàng theo hướng thích ứng nhiều hơn với nhu cầu thị trường xuất khẩu, đồng thời phát huy được lợi thế so sánh của từng nhóm hàng tạo ra cơ cấu hàng xuất khẩu hợp lý và đáp ứng mục tiêu xuất khẩu.
Nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản được sản xuất chủ yếu dựa vào điều kiện tự nhiên, gồm dầu thô, than đá, xăng dầu, quặng các loại… Nhóm hàng có lợi thế về tài nguyên nhưng bị giới hạn bởi nguồn cung. Xuất khẩu nhóm hàng này thu được hiệu quả thấp do chủ yếu là nguyên liệu thô, khối lượng xuất khẩu lớn nhưng giá trị thu được thấp và còn làm cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Vì vậy, xu hướng chung của các nước đang phát triển là giảm dần tỷ trọng và nâng cao chất lượng nhóm hàng này trong cơ cấu hàng xuất khẩu. Nâng cao chất lượng nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản thông qua việc đầu tư công nghệ chế biến hiện đại thân thiện môi trường để tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao (xăng dầu…), giảm xuất khẩu khoáng sản thô (dầu thô, than đá, quặng các loại).
Nhóm hàng nông lâm thủy sản được sản xuất dựa vào điều kiện tự nhiên và lao động, gồm các loại nông sản, thủy sản, cao su, gỗ nguyên liệu... Nhóm hàng có lợi thế và năng lực cạnh tranh (NLCT) dài hạn nhưng giá trị gia tăng còn thấp. Hàng xuất khẩu chủ yếu dưới dạng nguyên liệu thô hoặc sơ chế. Hiệu quả thu được từ xuất khẩu thấp. Do đó, đa phần các nước đang phát triển đều theo xu hướng giảm dần tỷ trọng và nâng cao chất lượng nhóm hàng này trong cơ cấu hàng xuất khẩu. Nâng cao chất lượng nhóm hàng nông lâm thủy sản thông qua đầu tư công nghệ bảo quản sau thu hoạch, công nghệ chế biến để gia tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến xuất khẩu (thực phẩm, đồ uống…), giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản thô.
[bookmark: page38]Nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo được sản xuất dựa vào lao động và công nghệ. Nhóm hàng có tiềm năng phát triển và thị trường thế giới có nhu cầu. Nhóm hàng này gồm các mặt hàng công nghiệp, có giá trị gia tăng cao hơn so với hai nhóm đầu. Ở các nước đang phát triển, hàm lượng công nghệ trong sản phẩm công nghiệp phụ thuộc vào tiến trình CNH, HĐH. Những nước đang phát triển ở giai đoạn đầu của tiến trình CNH, HĐH thì hàng chế biến, chế tạo xuất khẩu thường có tỷ lệ gia công cao. Những nước đang phát triển ở giai đoạn sau của quá trình CNH, HĐH thì hàng chế biến, chế tạo có tỷ lệ gia công thấp. Hàng chế biến, chế tạo xuất khẩu có tỷ lệ gia công cao đồng nghĩa với hiệu quả thu được từ xuất khẩu thấp và ngược lại.
Nhìn chung, xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo thu được hiệu quả cao hơn so với hai nhóm hàng đầu nên hầu hết các nước thực hiện CNH, HĐH hướng về xuất khẩu đều tăng tỷ trọng và nâng cao chất lượng của nhóm hàng này.
Nhóm hàng mới gồm những mặt hàng mới xuất khẩu thường là những mặt hàng có hàm lượng công nghệ cao, được sản xuất chủ yếu dựa vào công nghệ. Đây là những mặt hàng có giá trị gia tăng cao. Xuất khẩu nhóm hàng này thu được hiệu quả kinh tế cao nhất trong 4 nhóm hàng.
- Chuyển dịch trong từng nhóm hàng xuất khẩu
Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu trong từng nhóm hàng xuất khẩu là việc giảm dần tỷ trọng của các mặt hàng thô, sơ chế, tăng dần tỷ trọng các mặt hàng chế biến, chế tạo trong từng nhóm hàng xuất khẩu.
Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu trong từng nhóm hàng xuất khẩu của một quốc gia sang từng thị trường là sự chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu trong từng nhóm hàng xuất khẩu của một quốc gia sang một thị trường là quá trình thay đổi về vị trí, tỷ trọng và chất lượng của các mặt hàng trong từng nhóm hàng theo hướng thích ứng nhiều hơn với nhu cầu thị trường xuất khẩu, đồng thời phát huy được lợi thế so sánh của các mặt hàng trong từng nhóm hàng tạo ra cơ cấu hàng xuất khẩu hợp lý và đáp ứng mục tiêu xuất khẩu.
Đối với cơ cấu hàng xuất khẩu được lựa chọn nghiên cứu, nội dung chuyển dịch trong từng nhóm hàng xuất khẩu là quá trình thay đổi vị trí, tỷ trọng và chất lượng của các mặt hàng trong từng nhóm hàng, giảm dần tỷ trọng của các mặt hàng thô, sơ chế, hàng gia công, tăng dần tỷ trọng các mặt hàng chế biến chế tạo, hàng tự sản xuất trong từng nhóm hàng xuất khẩu theo hướng thích ứng nhiều hơn với nhu cầu thị trường xuất khẩu, đồng thời phát huy được lợi thế so sánh của từng nhóm hàng tạo ra cơ cấu hàng xuất khẩu hợp lý và đáp ứng mục tiêu xuất khẩu.
Trong từng nhóm hàng xuất khẩu, mức độ chế biến của các sản phẩm xuất khẩu là khác nhau, chuyển dịch trong từng nhóm hàng xuất khẩu gắn với mong muốn nâng cao hiệu quả xuất khẩu, tiến trình CNH, HĐH, sự thay đổi thị hiếu tiêu dùng và chính sách quản lý nhập khẩu của các nước trên thế giới làm cho tỷ trọng các mặt hàng nguyên liệu thô hoặc sơ chế giảm dần, còn tỷ trọng các mặt hàng chế biến chế tạo tăng dần, cụ thể:
[bookmark: page39]Nhóm 1 - Nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản: Chuyển dịch trong nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản là chuyển từ xuất khẩu chủ yếu khoáng sản thô như dầu thô, than đá, quặng các loại sang xuất khẩu xăng dầu (xăng, dầu hỏa, dầu nhờn, nhiên liệu cho động cơ diezen, khí gas…) nên vị trí, tỷ trọng và chất lượng của từng mặt hàng trong cơ cấu nhóm hàng được thay đổi.
Nhóm 2 - Nhóm hàng nông, lâm, thủy sản: Chuyển dịch trong nhóm hàng nông lâm thủy sản là chuyển từ chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng nguyên liệu thô, sơ chế như rau củ quả, tôm, cá, mực… tươi, đông lạnh sang xuất khẩu các sản phẩm nông sản, thủy sản chế biến có giá trị gia tăng cao (các loại quả đóng hộp, quả sấy khô, nước quả cô đặc, rau sấy khô, thủy sản ăn liền…). Giảm dần tỷ trọng sản phẩm nguyên liệu thô để thu được hiệu quả xuất khẩu cao hơn, ứng phó với các quy định về kiểm định chất lượng nghiêm ngặt của các nước và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ lớn và ngày càng tăng về sản phẩm rau quả chế biến trên thế giới.
Nhóm 3 - Nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo: Chuyển dịch trong nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo là chuyển từ xuất khẩu chủ yếu hàng công nghiệp sử dụng nhiều lao động và hàm lượng công nghệ thấp có giá trị gia tăng thấp (dệt may, da giầy, thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ), sản phẩm gia công sang xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp sử dụng ít lao động và có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao (máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện, máy ảnh máy quay phim, điện thoại và linh kiện, máy móc thiết bị phụ tùng…), sản phẩm tự sản xuất.
Nhóm 4 - Nhóm hàng mới (nằm trong Nhóm hàng hóa khác): Chuyển dịch trong nhóm hàng mới là chuyển từ xuất khẩu những mặt hàng có nhu cầu thị trường thấp sang xuất khẩu những mặt hàng có nhu cầu thị trường cao và ngày càng gia tăng, có giá trị gia tăng cao hơn như phần mềm, robot, xe tự lái...
Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu có ý nghĩa quan trọng và cũng là mục tiêu cuối cùng nhằm tăng trưởng kinh tế nói chung và KNXNK nói riêng của một quốc gia. Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu phụ thuộc vào quá trình phát triển sản xuất của một quốc gia và những thay đổi về nhu cầu nhập khẩu và tiêu dùng của thị trường quốc tế theo các xu hướng và bối cảnh mới. Ngược lại, chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu thành công tác động trở lại, thúc đẩy tăng trưởng xuẩt khẩu, gia tăng độ mở của nền kinh tế, tăng tỷ trọng các nhóm hàng xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh của một quốc gia, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ phục vụ sản xuất hàng hóa… 
Mặc dù mục tiêu cuối cùng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của các quốc gia đều giống nhau nhưng, cách thức và phương pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của mỗi quốc gia không hoàn toàn giống nhau mà phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: trình độ sản xuất, lợi thế cạnh tranh, chính sách phát triển xuất khẩu, ưu đãi từ các cam kết trong FTA mà quốc gia đó tham gia.
[bookmark: _Toc114575791][bookmark: _Toc126930796]2.1.3. Vai trò của các chủ thể trong chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu 
	Các chủ thể trong trong chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu bao gồm: các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế; doanh nghiệp thuộc các khu vực kinh tế và các tổ chức xã hội nghề nghiệp. Cả ba chủ thể này đều đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu. Trong đó, Nhà nước định hướng và xây dựng hệ thống pháp luật, quy định bắt buộc các chủ thể khác phải tuân thủ; kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện và đồng thời tạo môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp; Doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong các quyết định chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu; Các tổ chức xã hội ở đây là các hiệp hội ngành hàng có vai trò giám sát và phản biện cả các cơ quan nhà nước và hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu.
[bookmark: _Toc114575793]2.1.3.1. Vai trò của Nhà nước trong chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu
- Định hướng phát triển sản xuất hàng hóa cho chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu
Việc xác định rõ vai trò của nhà nước là chìa khoá của việc thực hiện các chính sách một cách nhất quán, giúp tập trung cao độ và nâng cao tính hiệu quả chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Vai trò của nhà nước là định hướng cho sự phát triển sản xuất hàng hóa phục vụ xuất khẩu chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu. Nhà nước xây dựng hệ thống pháp lý, chiến lược, chính sách xuất khẩu, quy hoạch vùng sản xuất, khu công nghiệp, hướng dẫn đầu tư thông qua các ưu đãi thuế, xây dựng hệ thống thể chế tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các mục tiêu ưu tiên. Mặc dù một số chính sách can thiệp của nhà nước đã từng áp dụng trước đây không còn được Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho phép, song vẫn còn nhiều cách khác cho Nhà nước phát huy vai trò của mình thông qua các biện pháp hỗ trợ. Tuy nhiên, cần xác định được mức độ can thiệp của Nhà nước trong chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu để đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất. 
- Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu 
Vai trò hỗ trợ doanh nghiệp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu ví dụ như nếu nhà nước muốn thu hút vốn đầu tư sản xuất phục vụ xuất khẩu thì phải tạo lập được những chuẩn mực, tiêu chí mà các nhà đầu tư mong muốn và có khả năng thực hiện và tham gia. Và theo nghĩa đó, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đòi hỏi phải có cơ chế hỗ trợ, cho phép họ tiếp cận đầy đủ hơn, tốt hơn với các cơ hội và sự lựa chọn cũng như tăng cường tính minh bạch trong quản lý nhà nước về xuất khẩu
- Đảm bảo thông tin hỗ trợ doanh nghiệp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu
Nhà nước tạo lập các thể chế đảm bảo thông tin hỗ trợ doanh nghiệp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu. Nếu không có thông tin đáng tin cậy, các doanh nghiệp sẽ không chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu theo định hướng ban đầu của Nhà nước. Do các nền kinh tế đang được toàn cầu hóa, nên các giao dịch ngày càng trở nên phức tạp và được thực hiện từ những khoảng cách xa. Nhà nước cần dành một phần quan trọng nguồn lực của mình giúp các doanh nghiệp và người dần có được thông tin cụ thể và kịp thời về thị trường và công nghệ để họ có quyết định sáng suốt hơn trong quá trình thực hiện chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu.
· Đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp thực hiện chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu
Nhà nước đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh của thị trường, chống độc quyền. Vai trò này thể hiện ở tập hợp những biện pháp của Nhà nước nhằm cổ vũ cạnh tranh giữa các nhà cung ứng với nhau. Thể chế về cạnh tranh điều chỉnh hành vi của các doanh nghiệp thông qua các quy định và cấm các hành vi hạn chế cạnh tranh như thông đồng định giá, và các thỏa thuận thông đồng khác; hoặc các hành vi lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường. 
- Vai trò điều phối cho phát triển xuất khẩu 
Trong bối cảnh hiện nay, vai trò của nhà nước đối với quốc tế có thể được xác định gồm: Mở rộng các thị trường thế giới thông qua mở rộng quan hệ thương mại; tham gia ký kết các FTAs, nhất là các FTA thế hệ mới, trong đó chủ động đàm phán mở cửa thị trường, giảm thuế đối với những mặt hàng có lợi thế cạnh tranh theo định hướng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu. Trong tiến trình tự do hóa thương mại, Nhà nước sẽ không thể tiếp tục giữ vai trò như một nguồn tiêu thụ, trợ cấp cho hoạt động xuất khẩu, chấm dứt các biện pháp bảo hộ nội địa thuế quan và phi thuế quan như: quy định hạn ngạch nhập khẩu, nâng biểu thuế hải quan, hỗ trợ sản xuất trong nước, trợ giá cho hàng xuất khẩu và ưu tiên sử dụng các dịch vụ hàng hoá nội địa như những rào cản sự tấn công của hàng hoá nhập ngoại để bảo vệ sản xuất trong nước. Tuy nhiên, Nhà nước vẫn có thể có các hành động hỗ trợ hoạt động xuất khẩu được quốc tế công nhận thông qua tăng cường NLCT và khai thác thị trường xuất khẩu cho hàng hoá trong nước thông qua các chính sách, xây dựng năng lực và hỗ trợ thông tin. 
[bookmark: _Toc114575792][bookmark: _Toc114575794]2.1.3.2. Vai trò của doanh nghiệp trong chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu
	Các doanh nghiệp, cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hoá đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu. Với tư cách là chủ thể tham gia, doanh nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất khẩu. 
- Doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu
Với tư cách là chủ thể tham gia kinh tế, hoạt động của doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu nhất định, trong đó có mục tiêu tăng trưởng KNXK. Doanh nghiệp có thực hiện chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu theo như định hướng của Nhà nước và xã hội hay không, cần phải xác định mức độ đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp. Trong giai đoạn thị trường thế giới phát triển ổn định, hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, XNK đáp ứng nhu cầu thị trường thế giới không tạo áp lực lớn trong việc phải chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của một quốc gia do nhiều yếu tố ảnh hưởng lớn như thay đổi quy mô, mặt hàng xuất khẩu, chi phí phát sinh... Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và thị trường mục tiêu có sự biến động, các thành phần kinh tế, trong đó khu vực kinh tế có vốn nước ngoài, kinh tế tư nhân, hợp tác xã, hộ kinh doanh,.. cần có những chiến lược tổ chức sản xuất kinh doanh, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của thị trường xuất khẩu với giá cả và chất lượng sản phẩm cạnh tranh. Vai trò trung tâm của doanh nghiệp trong chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu không thể hiện ở số lượng doanh nghiệp, hay sự có mặt ở mọi lĩnh vực, hoặc chiếm thị trường lớn, mà ở việc nằm giữ những lĩnh vực thiết yếu mà sự thích nghi đối với những thay đổi của môi trường kinh doanh quốc tế để từ đó tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như phát triển kinh tế quốc gia.
- Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế thực hiện vai trò sản xuất hàng hóa phục vụ xuất khẩu, bảo đảm sự ổn định tăng trường KNXK.
Trong nền kinh tế, các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế luôn chú trọng đầu tư vào những ngành, lĩnh vực có nhiều lợi nhuận. Doanh nghiệp với tính chất là một chủ thể của kinh tế ngoài việc cạnh tranh trong sản xuất mà còn cạnh tranh trong hoạt động xuất khẩu. Hoạt động sản xuất, xuất khẩu là một quá trình với nhiều biến động, mà một trong đó là sự thay đổi nhu cầu của thị trường mục tiêu. Do đó, doanh nghiệp có vai trò tiên phong trong thực hiện chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu bằng cách tổ chức sản kinh doanh, xuất khẩu hiệu quả, cơ cấu lại để hoạt động thực sự hiệu quả, trở thành động lực chủ yếu đối với phát triển kinh tế.
- Doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng trong hàng hóa xuất khẩu.
[bookmark: page54]Bên cạnh việc thực hiện tổ chức sản kinh doanh, cơ cấu lại, doanh nghiệp kinh doanh cần xác định mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng trong hàng hóa xuất khẩu và đáp ứng đầy đủ các quy định của thị trường xuất khẩu. Doanh nghiệp phải năng động, sáng tạo, cạnh tranh, vươn lên nâng cao NLCT về sản phẩm bao gồm các yếu tố bên trong doanh nghiệp như đầu tư mới máy móc, thiết bị, nguồn nhân lực, năng lực quản trị doanh nghiệp cũng như các yếu tố bên ngoài như  xác định cung, cầu về hàng hóa xuất khẩu mà doanh nghiệp cung cấp, đặc biệt là những giai đoạn có sự biến động trên thị trường.
[bookmark: page2]2.1.3.3. Vai trò của các hiệp hội ngành hàng trong chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu 
- Làm cầu nối giữa Nhà nước và thị trường trong chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu
Các hiệp hội ngành hàng với bản chất là tổ chức phi chính phủ, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, đóng vai trò “cầu nối” giữa Nhà nước và thị trường. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả vận hành nền kinh tế; giảm bớt sự can thiệp của Nhà nước trong các quan hệ kinh doanh, giảm gánh nặng chi phí ngân sách, khuyến khích tự quản, tự chủ, tăng cường dân chủ xã hội.
 Hiệp hội ngành hàng phản ánh ý kiến, quan điểm của giới doanh nhân tới các cơ quan nhà nước trong quá trình hoạch định chính sách, định hướng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu. Đồng thời, thông qua các hiệp hội ngành hàng, các chính sách, định hướng đó được phổ biến, hướng dẫn tới cộng đồng doanh nghiệp góp phần nâng cao nhận thức và tổ chức thực thi đồng bộ, hiệu quả 
- Đại diện, thực hiện quyền giám sát
Hiệp hội ngành hàng đại diện, thực hiện quyền giám sát xã hội đối với các cơ quan nhà nước trong thực hiện chính sách, định hướng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu, đảm bảo không có những thay đổi đột ngột các chính sách từ phía Nhà nước, đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn, bình đẳng, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp thành viên. Hiệp hội ngành hàng thúc đẩy hợp tác, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp thành viên, thúc đẩy tiến bộ sản xuất thông qua việc đề xuất, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn sản phẩm và quy trình sản xuất an toàn, hiệu quả, tiến bộ để nâng cao sức mạnh cạnh tranh của các sản phẩm xuất khẩu, xây dựng các thương hiệu quốc gia, đặc biệt đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực.
- Đại diện doanh nghiệp tham gia quá trình đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hiệp định thương mại tự do.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đại diện các hiệp hội ngành hàng có thể tham gia cùng các cơ quan chính phủ thúc đẩy quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện các thỏa thuận thương mại, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thành viên thực hiện các nguyên tắc, tập quán thương mại quốc tế, các quy định pháp lý của quốc gia nhập khẩu, giảm thiểu rủi ro thương mại. Hiệp hội cũng có vai trò tư vấn cho Chính phủ về chế độ, chính sách phát triển ngành hàng xuất khẩu.
Bên cạnh đó, các hiệp hội ngành hàng cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp hội viên, tổ chức các hoạt động xúc tiền thương mại, nghiên cứu thị trường, hội chợ triển lãm, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thành viên tiếp cận, mở rộng cơ hội giao thương với các đối tác nước ngoài. Hiệp hội ngành hàng là chủ thể phù hợp để tham gia giải quyết tranh chấp thượng mai với các đối tác nước ngoài, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại quốc tế, thu hút đầu tư trong quá trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu. 
Như vậy, vai trò của các chủ thể là Nhà nước, doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng, trong đó quan trọng nhất là vai trò của Nhà nước sẽ quyết định sự thành công trong chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu thông qua định hướng và ban hành các chính sách chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu từ quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu; thúc đẩy sản xuất các mặt hàng phục vụ xuất khẩu phù hợp với năng lực canh tranh của quốc gia theo nhu cầu của từng thị trường; phát triển hệ thống logistics cho xuất khẩu. 
[bookmark: _Toc126930797]2.2. Các yếu tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu 
[bookmark: _Toc126930798][bookmark: _Toc114575797]2.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu 
[bookmark: _Toc114575798]- Các yếu tố bên ngoài quốc gia xuất khẩu
+ Yếu tố quốc tế
Toàn cầu hóa đang là xu thế tất yếu và ngày càng được mở rộng. Toàn cầu hóa kinh tế là khía cạnh quan trọng nhất của toàn cầu hóa, ngày càng lôi cuốn thêm nhiều quốc gia và mở rộng ra hầu hết các lĩnh vực, làm tăng sức ép cạnh tranh và tác động qua lại giữa các nền kinh tế. Mở cửa nền kinh tế thông qua các hình thức hợp tác song phương và đa phương giữa các quốc gia ngày càng sâu rộng. Các công ty xuyên quốc gia không ngừng cấu trúc lại, hình thành những tập đoàn khổng lồ chi phối các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh quan trọng trên phạm vi toàn cầu với những hình thức tổ chức quản lý đa dạng và linh hoạt.
+ Yếu tố khu vực
Gắn liền với toàn cầu hóa kinh tế là tự do hóa thương mại. Tự do hóa thương mại ngày càng phát triển mạnh mẽ với sự ra đời của WTO và các khu vực thương mại tự do song phương và đa phương. Các quốc gia tích cực tham gia ký kết và thực thi các FTA, EPA song phương và nhiều bên. Hàng rào thuế quan được cắt giảm mạnh và tiến tới xóa bỏ tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa các quốc gia tham gia vào WTO, FTA, EPA.
Hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới là cần thiết và tất yếu đối với mọi quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa. Khi hội nhập, tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải điều chỉnh chính sách theo hướng mở, giảm và tiến tới dỡ bỏ các hàng rào bảo hộ để hàng hoá, dịch vụ, vốn, lao động và công nghệ luân chuyển giữa các quốc gia ngày càng tự do hơn. Thế giới ngày càng trở thành một thị trường thống nhất và sự tác động qua lại giữa các quốc gia tăng lên, làm cho tất cả các nước phải thường xuyên có những cải cách kịp thời trong nước để thích ứng với những biến động trên thế giới. Vì vậy, hội nhập quốc tế thực chất là một quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh rất phức tạp, đặc biệt là đấu tranh chống lại sự chi phối của các cường quốc kinh tế và các công ty xuyên quốc gia để không ngừng mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại nhằm góp phần phát triển kinh tế, củng cố an ninh chính trị, độc lập kinh tế và giữ gìn bản sắc dân tộc của mỗi quốc gia thông qua việc thiết lập các mối quan hệ chặt chẽ, đan xen, nhiều chiều, ở nhiều tầng nấc với các quốc gia khác. Các quốc gia đang phát triển muốn hội nhập thành công thì cần phải chủ động lựa chọn phát triển những ngành, lĩnh vực có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và tham gia có hiệu quả vào phân công lao động quốc tế.
[bookmark: page34]Hội nhập kinh tế khu vực và thế giới tạo ra áp lực cải cách chính sách kinh tế, chính sách thương mại, chính sách xuất nhập khẩu và chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu. Vì vậy, có thể nói đây chính là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung và chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu nói riêng. Nếu không nắm bắt một cách kịp thời xu thế mang tính tất yếu này để phát huy những nội lực sẵn có và tận dụng những cơ hội từ thị trường thế giới về vốn, công nghệ, thị trường tiêu thụ và kinh nghiệm tổ chức, quản lý, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sẽ bị lạc hậu và hiệu quả thu được từ hoạt động xuất khẩu thấp.
+  Yếu tố về quốc gia, thị trường nhập khẩu 
Xu hướng tiêu dùng và nhu cầu của quốc gia, thị trường nhập khẩu. Thị trường nhập khẩu luôn vận động, thay đổi khó lường, nhiều rủi ro và khó khăn tiềm ẩn do ảnh hưởng của xung đột chính trị, tôn giáo, biến động bất thường của môi trường... Xu hướng tiêu dùng và nhu cầu của thị trường nhập khẩu thay đổi nhanh. Nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng mỗi thị trường cũng khác biệt và trở nên phức tạp hơn, bên cạnh những mong muốn về chất lượng, mẫu mã, giá cả hàng hóa, thì nhiều khách hàng đòi hỏi sản phẩm thân thiện với môi trường, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Xu hướng tiêu dùng chung hiện nay đang chuyển sang các sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ, không hóa chất độc hại và thân thiện với môi trường. Đây là yếu tố quan trọng cần xem xét khi các quốc gia nghiên cứu phương hướng chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu. Xem xét các xu hướng biến động của thị trường nhập khẩu sẽ giúp cho quốc gia xuất khẩu chủ động hơn, có đối sách phù hợp hơn trong việc xác định một cơ cấu hàng hóa xuất khẩu hợp lý.
Các quốc gia xuất khẩu có xu hướng chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang những thị trường trọng điểm. Đối với những thị trường xuất khẩu là đối tác chiến lược, là thị trường mục tiêu, có ký FTA song phương, đa phương, có môi trường chính trị ổn định và có mối quan hệ hợp tác tốt cả về chính trị, kinh tế và thương mại, việc chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sẽ thuận lợi. Đối với những thị trường xuất khẩu mà chưa có quan hệ hợp tác tốt, chưa có chiến lược xuất khẩu, chưa phải là thị trường mục tiêu, còn có sự tranh chấp về lãnh thổ, chưa ký FTA, môi trường chính trị bất ổn, chính sách thương mại gồm cả chính sách thương mại quốc tế và chính sách biên mậu, chính sách biên mậu thương xuyên thay đổi, việc chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sẽ gặp nhiều khó khăn.
Quan hệ thương mại song phương trong mối quan hệ thương mại quốc tế tổng thể của quốc gia xuất khẩu. Quan hệ thương mại giữa hai quốc gia được xác định trên cơ sở những cơ chế hợp tác thương mại có sự tham gia của cả hai bên, như cùng ký kết các hiệp định thương mại song phương hoặc đa phương, cùng tham gia các tổ chức hợp tác quốc tế về thương mại, từ đó mở đường cho hàng hóa của mỗi quốc gia thâm nhập vào thị trường đối tác. Quan hệ thương mại song phương càng bền chặt, các cơ chế hợp tác càng thông thoáng thì tiềm năng phát triển thương mại càng lớn, nhờ đó thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu diễn ra mạnh mẽ và nhanh chóng theo hướng đa dạng hóa sản phẩm. Với quốc gia đang phát triển, quan hệ thương mại với quốc gia phát triển càng bền chặt thì khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài càng lớn. Các lĩnh vực nhận được đầu tư lớn từ nước ngoài có khả năng phát triển mạnh, năng lực sản xuất hàng hóa xuất khẩu tăng lên, sản phẩm đủ sức cạnh tranh tại thị trường khu vực và thế giới và trở thành mặt hàng xuất khẩu mũi nhọn, trực tiếp làm thay đổi cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của quốc gia. Tuy nhiên, quan hệ thương mại song phương cũng cần đặt trong mối quan hệ tổng thể với các đối tác khác của cả hai quốc gia. Vị thế của mỗi quốc gia trong nền kinh tế khu vực và thế giới sẽ ảnh hưởng tới vị thế của quốc gia đó trong các mối quan hệ kinh tế song phương, cũng như tác động trực tiếp đến cơ cấu thị trường XNK của quốc gia, từ đó ảnh hưởng đến cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của quốc gia sang thị trường mục tiêu. Khi vị thế của quốc gia XK trong khu vực được nâng lên, quan hệ thương mại mở rộng, quốc gia đó có thể đàm phán các điều kiện tốt hơn trong thương mại quốc tế với các quốc gia khác, hỗ trợ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu theo hướng phù hợp và có lợi hơn cho nền sản xuất của quốc gia mình, giảm bớt sự phụ thuộc và bị chi phối bởi thị trường quốc gia phát triển trong thương mại song phương.  
+ Mức độ mở cửa thị trường của quốc gia NK dành cho các sản phẩm của quốc gia xuất khẩu
Mức độ mở cửa thị trường của quốc gia nhập khẩu hàng hóa với các quốc gia đối tác là khác nhau, và với hàng hóa của cùng một đối tác thương mại cũng khác nhau. Sản phẩm xuất khẩu nào có mức mở cửa thị trường càng lớn, cơ hội và khả năng gia tăng kim ngạch và quy mô xuất khẩu sang thị trường càng lớn và tỷ trọng trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của quốc gia sang thị trường mục tiêu tăng lên. Mức độ mở cửa thị trường của quốc gia nhập khẩu sẽ phụ thuộc vào quan hệ ngoại giao và định hướng chính sách của quốc gia nhập khẩu trong quan hệ thương mại với quốc gia xuất khẩu. Đây cũng là nhân tố quan trọng hàng đầu tác động đến phát triển thương mại song phương nói chung và chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của quốc gia xuất khẩu nói riêng. 
Nếu quan hệ giữa hai quốc gia là mối quan hệ phụ thuộc và quốc gia nhập khẩu chi phối nền kinh tế của quốc gia xuất khẩu thì cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sẽ được xác định theo ý chí của quốc gia xuất khẩu. Đồng thời, mối quan hệ phụ thuộc cũng có thể giúp quốc gia xuất khẩu nhận được nhiều đầu tư trực tiếp hơn từ quốc gia nhập khẩu để phát triển một số ngành sản xuất trong nước phục vụ xuất khẩu, tạo điều kiện phát triển các ngành sản xuất liên quan, từ đó đa dạng hóa cơ cấu hàng xuất khẩu trong dài hạn. Ví dụ như quan hệ ngoại giao đặc biệt giữa Hoa Kỳ với một số quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc sau chiến tranh thế giới thứ II thể hiện rõ nét ảnh hưởng của quan hệ đối ngoại đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu. Theo đó, các quốc gia đang phát triển đã chuyển từ xuất khẩu tài nguyên thô (sắt, dầu mỏ...) sang một số hàng hóa công nghiệp chế tạo đặc thù (thép, khí tài quân dụng...). 
Nếu quan hệ giữa hai quốc gia là mối quan hệ đối tác thương mại ngang hàng, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sẽ dịch chuyển theo thị trường và định hướng phát triển quan hệ thương mại song phương. Cùng với thời gian, quan hệ thương mại giữa hai quốc gia có xu hướng ngày càng mở rộng thông qua các hiệp định thương mại tự do hoặc các cơ chế hợp tác thương mại song phương hoặc đa phương khác. Theo đó, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa mặt hàng với tỷ trọng sản phẩm tinh chế, chế biến sâu ngày càng tăng, mức độ và tốc độ chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu ngày càng lớn. 
+ Nhu cầu thị trường mục tiêu 
Khi tham gia thương mại với quốc gia khác, sản xuất hàng hóa xuất khẩu của quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Do vậy, sự thay đổi các yếu tố tác động đến cầu thị trường nhập khẩu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của quốc gia xuất khẩu.
· Nhu cầu nhóm hàng tư liệu sản xuất
Sự thay đổi trong cầu nhập khẩu hàng hóa tư liệu sản xuất bị chi phối bởi cấu trúc nền sản xuất trong nước của quốc gia nhập khẩu. Nhu cầu nhóm sản phẩm cuối cùng:  Sự thay đổi trong cầu nhập khẩu sản phẩm cuối cùng phụ thuộc vào các yếu tố như: cơ cấu dân số, thói quen tiêu dùng, xu hướng tiêu dùng, tỷ trọng chi tiêu cho hàng hóa thiết yếu, hàng hóa xa xỉ, hàng hóa dịch vụ… Ở khía cạnh khác, sự thay đổi trong cấu trúc sản xuất cũng có thể tác động làm thay đổi cơ cấu ngành sản xuất của quốc gia nhập khẩu, tác động đến một số ngành sản xuất sản phẩm cuối cùng chuyển sang quốc gia phát triển chậm hơn khiến nhu cầu nhập khẩu sản phẩm đó tăng lên và ngược lại. Ví dụ, công nghiệp phát triển ở mức cao khiến các nhà máy sản xuất sản phẩm dệt may, da giày tại thị trường các nước phát triển chuyển sang thị trường các quốc gia đang phát triển trong giai đoạn trước, nhưng công nghệ in 3D có khả năng khiến ngành dệt may, da giày phát triển trở lại tại thị trường các quốc gia phát triển, làm giảm nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ các quốc gia đang phát triển.
- Các yếu tố thuộc về quốc gia xuất khẩu
+ Năng lực sản xuất của nền kinh tế
Năng lực sản xuất của nền kinh tế là phạm trù rộng, bao gồm nhiều yếu tố như nguồn lực tự nhiên (tài nguyên đất, nước, không khí, vị trí địa lý..), mức độ sẵn có của các yếu tố đầu vào (vốn, lao động, công nghệ, trình độ quản lý..), phương thức và hiệu quả khai thác các nguồn tài nguyên và yếu tố đầu vào. Năng lực sản xuất của nền kinh tế quốc gia xuất khẩu càng cao thì sản phẩm sản xuất càng đa dạng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường mục tiêu cũng như thị trường quốc tế, nhờ đó tạo điều kiện đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm và cơ cấu thị trường xuất khẩu. Năng lực sản xuất của nền kinh tế cũng là yếu tố động, biến đổi liên tục, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu một cách tự nhiên.
Những biến đổi về nguồn lực tự nhiên (như nguy cơ cạn kiệt tài nguyên, thay đổi môi trường, khí hậu, điều kiện đất đai …) sẽ khiến nguồn cung cho sản xuất hàng xuất khẩu trực tiếp bị ảnh hưởng - đặc biệt với các quốc gia đang phát triển lấy xuất khẩu sản phẩm thô, sơ chế là chủ đạo, làm thay đổi cơ cấu xuất khẩu của quốc gia đó. Yêu cầu về phát triển bền vững, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường cũng trở thành yếu tố bắt buộc các quốc gia đang phát triển phải chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu từ sản phẩm thô, sơ chế sang sản phẩm tinh chế và chế biến sâu. 
Bên cạnh đó, sự phát triển của các tuyến vận tải quốc tế cũng làm thay đổi vị trí địa kinh tế của các quốc gia, có thể khiến một số quốc gia đánh mất lợi thế vốn có về vị trí địa lý, hoặc ngược lại, có thêm lợi thế về vị trí địa lý để phát triển thành điểm trung chuyển hàng hóa của khu vực. Quốc gia có vị trí địa lý thuận lợi cho giao thương quốc tế sẽ có ưu thế tự nhiên để thực hiện chiến lược hướng về xuất khẩu với cơ cấu hàng xuất khẩu chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa sản phẩm. Sự thay đổi này có thể dẫn đến thay đổi ttrong cơ cấu hàng xuất khẩu của quốc gia nói chung và cơ cấu xuất khẩu sang một thị trường mục tiêu nói riêng. 
Mỗi nền kinh tế tại mỗi giai đoạn khác nhau sẽ có ưu thế phát triển các ngành kinh tế khác nhau tùy vào mức độ sẵn có của các yếu tố đầu vào sản xuất, bao gồm các yếu tố cơ bản là vốn, nguồn nhân lực, trình độ khoa học công nghệ. Khi mức độ sẵn có của các yếu tố đầu vào sản xuất thay đổi, năng lực sản xuất hàng hóa nói chung và hàng hóa xuất khẩu nói riêng của quốc gia sẽ thay đổi tương ứng, do vậy cơ cấu hàng hóa xuất khẩu cũng thay đổi theo. 
Tuy nhiên, phương thức khai thác, chuyển đổi các yếu tố đầu vào mới là yếu tố trọng yếu quyết định năng lực sản xuất của quốc gia, sự thay đổi trong phương thức sản xuất sẽ làm thay đổi lợi thế so sánh của quốc gia trong từng giai đoạn. Ví dụ, dân số đông là lợi thế so sánh để các quốc gia đang phát triển tập trung sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng sử dụng nhiều lao động như may mặc, giầy dép... Khi công nghệ sản xuất thay đổi, sản xuất của ngành hàng này không cần sử dụng nhiều lao động nữa thì lợi thế này giảm dần, nhưng cùng với đó là cơ hội để phát triển những ngành hàng mới cần nhiều sức sáng tạo của nguồn nhân lực như sản phẩm nghệ thuật, sản phẩm thiết kế, từ đó chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu. Tuy nhiên, để biến cơ hội này thành lợi thế thì cần những giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu phù hợp. 
+ Chiến lược phát triển xuất khẩu của quốc gia
Định hướng chiến lược phát triển xuất khẩu của quốc gia trong từng thời kỳ tác động trực tiếp đến cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của quốc gia đó. Mỗi chiến lược phát triển xuất khẩu khác nhau sẽ hình thành cơ cấu hàng hóa xuất khẩu khác nhau. Ví dụ, chiến lược xuất khẩu sản phẩm thô sẽ khiến cơ cấu xuất khẩu có tỷ trọng cao của nhóm hàng nguyên, nhiên liệu thô hoặc sản phẩm sơ chế, trong khi chiến lược hướng về xuất khẩu sẽ khiến cơ cấu sản phẩm đa dạng hơn, nhóm hàng có lợi thế so sánh chiếm tỷ trọng lớn, có thể là mặt hàng/nhóm hàng có hàm lượng công nghệ cao với quốc gia phát triển, hoặc mặt hàng/nhóm hàng có hàm lượng lao động cao với quốc gia đang phát triển. Việc lựa chọn chiến lược phát triển xuất khẩu và định hướng chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của các quốc gia phụ thuộc vào nhận thức tình hình và đường lối, chính sách của các chính phủ trong từng thời kỳ nhất định. 
+ Năng lực của bộ máy quản lý hoạt động xuất khẩu của quốc gia
Khi một quốc gia đã định hướng được chiến lược phát triển xuất khẩu sẽ có cơ cấu xuất khẩu phù hợp, đi kèm với những giải pháp, chính sách nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu nhanh và hiệu quả để phục vụ mục tiêu chiến lược xuất khẩu. Tuy nhiên, tốc độ và mức độ chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu phụ thuộc vào năng lực thực thi chính sách của bộ máy quản lý nhà nước. Bộ máy quản lý nhà nước được tổ chức tinh gọn, năng suất cao, các công cụ quản lý nhà nước được sử dụng đúng và phù hợp sẽ thúc đẩy quá trình chuyển dịch, hoặc ngược lại, kìm hãm quá trình chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu.
Yếu tố quan trọng trong bộ máy quản lý nhà nước về xuất khẩu ảnh hưởng trực tiếp đến chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu là năng lực tổ chức điều hành hoạt động xuất khẩu và khả năng xúc tiến xuất khẩu tại thị trường mục tiêu ở tầm vĩ mô và vi mô. Chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu có thực hiện được hay không và hiệu quả thực hiện đến đâu phụ thuộc nhiều vào khả năng tiêu thụ mặt hàng đó tại thị trường mục tiêu. Cùng với sự phát triển của sản xuất, vai trò của khâu lưu thông và hoạt động xúc tiến xuất khẩu ngày càng quan trọng để tiêu thụ được lượng hàng hóa sản xuất ngày càng tăng với nhiều loại sản phẩm mới và đa dạng. Tổ chức tốt hoạt động xuất khẩu và tăng năng lực xúc tiến xuất khẩu sẽ đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu.
+ Khoa học công nghệ
 Sự phát triển của khoa học công nghệ là yếu tố cốt lõi tạo nên những thay đổi trong phương thức sản xuất tại các quốc gia. Khoa học công nghệ cũng tác động trực tiếp đến nhu cầu hàng hóa trên thị trường, đặc biệt tại các quốc gia phát triển nơi tốc độ ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất luôn ở mức cao, từ đó thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của các quốc gia đang phát triển theo hướng tăng tỷ trọng các nhóm hàng, mặt hàng có hàm lượng công nghệ cao để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường và phù hợp với sự phát triển của nền sản xuất trong nước.
Bên cạnh đó, khoa học công nghệ phát triển cũng tạo điều kiện các quốc gia đi sau tiếp thu thành quả phát triển sản xuất của quốc gia đi trước thông qua quá trình chuyển dịch vốn, công nghệ và quy trình quản lý, từ đó tạo sự chuyển dịch trong cơ cấu sản xuất và cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm có chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn mà trước kia chỉ có thể sản xuất tại các nước phát triển. 
[bookmark: _Toc114575800]+ Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm
[bookmark: _Toc81905871]Trình độ công nghệ sản xuất. Công nghệ là “Các giải pháp, quy trình, bí quyết có kèm hoặc không kèm công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm” bao gồm trang thiết bị, kỹ năng tay nghề, kinh nghiệm của người lao động, các thông tin, dữ liệu, bí quyết sản xuất và cả yếu tố tổ chức. Trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp nói riêng và các doanh nghiệp nói chung ảnh hướng lớn tới năng suất, chất lượng sản phẩm, mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu do đó, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp. Hơn nữa, chỉ có công nghệ hiện đại mới tạo ra được những sản phẩm cao cấp, có giá trị gia tăng cao. Hiện nay, công nghệ của nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam còn lạc hậu, để có thể  thực hiện chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu, cần có chính sách đổi mới công nghệ theo hướng chủ yếu là tận dụng lợi thế của người đi trước, tiếp thu những công nghệ hiện đại của thế giới phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc81905872]+ Nguồn nhân lực 
Trong các nguồn lực thì nguồn lực con người là quan trọng nhất, có tính chất quyết định trong sự tăng trưởng và phát triển của các doanh nghiệp. Theo quan điểm của Hewitt and Wield (1992), nếu một doanh nghiệp có lực lượng lao động có kỹ năng và được đào tạo tốt có thể tạo ra hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn. Batra.G and Tan.H (2003) đã nhấn mạnh rằng lao động có trình độ thấp chính là cản trở chính cho sự phát triển của doanh nghiệp ở các nước đang phát triển. Một doanh nghiệp cho dù có nhiều lợi thế về tài nguyên vốn, máy móc kỹ thuật hiện đại nhưng không có những con người có trình độ, có đủ khả năng khai thác các nguồn lực thì khó có khả năng có thể đạt chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu như mong muốn. Nguồn nhân lực với yếu tố hàng đầu là trí tuệ, chất xám có ưu thế nổi bật ở chỗ nó không bị cạn kiệt nếu biết bồi dưỡng, khai thác và sử dụng hợp lý còn các nguồn lực khác dù nhiều đến đâu cũng chỉ là yếu tố có hạn và chỉ phát huy được tác dụng khi kết hợp với nguồn nhân lực một cách có hiệu quả. Vì vậy, có thể nói lực lượng lao động và chất lượng đội ngũ lao động là một yếu tố để đánh giá sức mạnh của doanh nghiệp trong thực hiện chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu.
[bookmark: _Toc81905873]+ Năng lực quản lý
Năng lực quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp thường được đánh giá thông qua trình độ của lãnh đạo doanh nghiệp. Đây là yếu tố ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của các doanh nghiệp. Về cơ bản, trình độ tri thức hạn chế của lãnh đạo doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng lớn đến chiến lược phát triển, cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp. Lãnh đạo các doanh nghiệp cần có kiến thức về công tác quản lý, quan tâm đến việc xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cũng như xây dựng cấu trúc tổ chức phù hợp doanh nghiệp. Các quy trình quản lý, đặc biệt là quản lý về chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu trong bối cảnh thị trường xuất khẩu có những biến động cần được các lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm triển khai để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc81905874]+ Tiếp cận tài chính
Đây là yếu tố phản ánh toàn bộ sức mạnh tổng hợp của doanh nghiệp thông qua khối lượng vốn mà doanh nghiệp có thể huy động vào hoạt động kinh doanh cũng như là khả năng phân phối đầu tư có hiệu quả các nguồn vốn, khả năng huy động vốn của doanh nghiệp giúp thực hiện chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu một cách dễ dàng hơn. Các doanh nghiệp nói chung đều sử dụng lượng vốn rất lớn nhưng không phải là vốn tự có mà là vốn huy động từ bên ngoài. Do đó, khi đánh giá về khả năng huy động vốn của doanh nghiệp để thực hiện chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu phải tính đến các khoản huy động vốn từ các nguồn khác nhau như vay tín dụng, thế chấp, tín chấp. Bên cạnh đó, khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn bên ngoài chính là cản trở chính cho sự phát triển của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
+ Khả năng đa dạng hóa hàng xuất khẩu
Để NLCT hàng xuất khẩu được nâng cao, việc đa dạng hóa sản phẩm có vai trò quan trọng trong các phân đoạn thị trường. Đa dạng hóa chủng loại sản phẩm, cải tiến sản phẩm, giảm bớt chi phí sản xuất hơn so với đối thủ sẽ tạo được NLCT hàng xuất khẩu đó trên thị trường quốc tế. Mặt hàng xuất khẩu càng có nhiều chủng loại thì càng có khả năng bao phủ và khai thác tối đa các phân khúc, chiếm được nhiều thị phần hơn trên thị trường. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu càng đa dạng thì càng phù hợp hơn với nhiều phong tục và thị hiếu của khách hàng.
Ngoài ra, đa dạng hóa sản phẩm cũng góp phần quan trọng làm tăng lượng cung hàng xuất khẩu, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cũng như giảm thiểu các rủi ro cho một số mặt hàng hóa khác. Ngoài ra, đa dạng hóa hàng hóa xuất khẩu cần gắn với đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Vì vậy, đa dạng hóa hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là hàng hóa mới không chỉ mục đích thâm nhập thị trường truyền thống mà còn mở rộng cả thị trường mới.
+ Năng lực thiết lập kênh phân phối 
Kênh phân phối có thể hiểu là một tập hợp có hệ thống các thành phần tham gia vào quá trình chuyển đưa hàng hóa từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng. Việc quyết định loại kênh nào có thể giúp đưa hàng hóa đến người tiêu dùng một cách hiệu quả và kinh tế nhất cũng là một vấn đề mà các quốc gia và doanh nghiệp xuất khẩu cần quan tâm. Các doanh nghiệp không chỉ cung cấp hàng hóa tốt hơn đối thủ cạnh tranh mà còn phải làm cho hàng hóa có mặt ở đúng thời gian, địa điểm và phương thức người tiêu dùng mong muốn. Hiện nay, hàng hóa được phân phối thông qua các kênh trực tiếp và gián tiếp. Kênh trực tiếp là các doanh nghiệp xuất khẩu bán trực tiếp qua hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ, chợ truyền thống,... trên thị trường nước ngoài và kênh gián tiếp là các doanh nghiệp xuất khẩu bán cho các trung gian, môi giới, nhà nhập khẩu đầu mối, các đại lý phân phối.
Kênh phân phối có vai trò quan trọng trong việc nâng cao NLCT của sản phẩm. Kênh phân phối hoạt động hiệu quả sẽ đảm bảo đưa hàng hóa tới tay người tiêu dùng được nhanh chóng và an toàn. Đồng thời cung cấp cho doanh nghiệp nhanh chóng các phản hồi của khách hàng về sản phẩm, giá cả, xu hướng tiêu dùng,... giúp doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm của mình. Nếu doanh nghiệp lựa chọn kênh phân phối tốt sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với khách hàng hơn và nâng cao doanh nghiệp các sản phẩm của mình. Hoạt động phân phối hàng hóa xuất khẩu được thể hiện qua: (1) Kênh phân phối; (2) địa điểm thuận tiện; (3) thời gian hợp lý; (4) trưng bày, trang trí sản phẩm bắt mắt và đẹp; (5) sắp xếp sản phẩm khoa học, tiện cho việc lựa chọn; (6) luôn cung cấp SP mới; (7) sản phẩm luôn sẵn có khi khách hàng cần; (8) giao hàng theo yêu cầu về thời gian, địa điểm. 
Hoạt động phân phối hàng hóa xuất khẩu là yếu tố cấu thành NLCT và góp phần tạo nên NLCT của hàng hóa trên thị trường. Phân phối hàng hóa với thời gian ngắn hơn đối thủ sẽ tăng NLCT về bản chất (cấp độ sâu, bên trong) chứ không phải NLCT bề mặt (cấp độ nông, bên ngoài). Nếu người bán đáp ứng được những yêu cầu đề cập ở trên, khách hàng sẽ ưu tiên lựa chọn mua và mua lặp lại. Vì vậy, việc phân phối hàng hóa đáp ứng 5 chuẩn trong phân phối đúng hàng hóa, tại đúng địa điểm, vào đúng thời điểm, theo đúng số lượng, cho đúng giá cả sẽ giúp sản phẩm đó tạo được NLCT dài hạn trên thị trường quốc tế.
+ Năng lực xúc tiến thương mại
Hoạt động xúc tiến thương mại có vai trò không nhỏ trong việc chào hàng, bán hàng, thâm nhập và tìm kiếm thị trường đối với một mặt hàng xuất khẩu, xây dựng, củng cố, phát triển hình ảnh cho doanh nghiệp, nâng cao uy tín và danh tiếng doanh nghiệp trên thị trường quốc tế, mở ra cho doanh nghiệp nhiều cơ hội hợp tác quốc tế. 
Đối với những hàng hóa đáp ứng nhu cầu thiết yếu và có tính thời vụ cao, hoạt động xúc tiến thương mại là không thể thiếu được. Đây chính là yếu tố quan trọng góp phần cấu thành NLCT hàng xuất khẩu. Doanh nghiệp sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh bằng cách đem lại cho khách hàng nhiều chương trình hấp dẫn, thu hút khách hàng (như quà tặng, giảm giá, chiết khấu theo số lượng,...) hơn đối thủ cạnh tranh. Đồng thời doanh nghiệp có quan hệ cộng đồng tốt, có đóng góp cho cộng đồng sẽ có NLCT cao hơn đối thủ. NLCT sản phẩm nông sản phải đáp ứng được: nhu cầu về chất lượng, chủng loại, mẫu mã và thương hiệu sản phẩm; giá và chiết khấu phù hợp với sức mua; mạng lưới phân phối, hiệu suất xúc tiến và truyền thông kinh doanh (Nguyễn Bách Khoa, 2004).
Xúc tiến thương mại được sử dụng để tác động vào thị trường mục tiêu, là một công cụ hữu hiệu trong chiếm lĩnh thị trường quốc tế. Mục tiêu cơ bản của các hoạt động xúc tiến thương mại là tạo lập và phát triển hình ảnh của thương hiệu sản phẩm trên thị trường, chỉ rõ sự khác biệt của sản phẩm với các đối thủ khác, tăng cường uy tín và danh tiếng, thiết lập sự tin trưởng và sự trung thành của khách hàng.
+ Xây dựng thương hiệu hàng xuất khẩu
Thương hiệu được xem là yếu tố sống còn và vô cùng quan trọng trong kinh doanh cũng như đảm bảo sự thành công của chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu. Uy tín, thương hiệu của sản phẩm, của doanh nghiệp được hình thành trong cả một quá trình phấn đấu lâu dài, kiên trì theo đuổi mục tiêu và chiến lược đúng đắn. Thương hiệu trước hết được xây dựng bằng con đường chất lượng: chất lượng của hệ thống quản lý, của từng con người trong doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm nông sản, doanh nghiệp sản xuất cung cấp cho thị trường. Thương hiệu là tài sản vô hình, là cái để khách hàng đánh giá và phân biệt chính xác, ngay lập tức sản phẩm của các nhà sản xuất khác nhau, từ đó đi đến quyết định mua hàng. 
Thương hiệu là một tiêu chí đánh giá mang tính tổng hợp, khi nó được thừa nhận rộng rãi tức là nó đã đạt được sự khẳng định thương hiệu. Giá trị thương hiệu được xây dựng thông qua việc chăm lo cho chất lượng, mẫu mã sản phẩm, thường xuyên đổi mới tạo sự khác biệt về chất lượng và phong cách cung cấp sản phẩm. Thương hiệu thể hiện uy tín và biểu hiện niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm, khách hàng sẽ yên tâm hơn về chất lượng, giảm thiểu được rủi ro mua sắm đối với những mặt hàng có thương hiệu. 
Thương hiệu hàng xuất khẩu chính là sự tổng hợp các thuộc tính của sản phẩm như chất lượng, lợi ích, mẫu mã và dịch vụ của sản phẩm. Thương hiệu không những là dấu hiệu để nhận biết và phân biệt sản phẩm của doanh nghiệp này với sản phẩm của doanh nghiệp khác, mà nó còn là tài sản rất có giá trị của doanh nghiệp, là uy tín và thể hiện niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm. Muốn vậy, chiến lược marketing phải tốt, sản phẩm của doanh nghiệp phải đáng tin cậy và bền vững. Thương hiệu của sản phẩm, của doanh nghiệp, của quốc gia là một thang đo đánh giá thế mạnh của sản phẩm trên thị trường quốc tế. 
+ Khả năng tham gia của hàng hóa xuất khẩu vào chuỗi giá trị toàn cầu
Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu không chỉ dựa vào nội lực của doanh nghiệp hay nhóm các doanh nghiệp trong cùng ngành hàng trong nước mà còn phải gắn kết được với chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt đối với nhóm hàng máy móc, thiết bị có hàm lượng công nghệ cao. Chuỗi giá trị hàng nông sản có thể hoàn toàn do các doanh nghiệp trong nước kiểm soát với qua 3 khâu chính đó là: sản xuất nông sản (thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp), chế biến nông sản (thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp), khâu phân phối/xuất khẩu hàng hóa, trong khi nhóm hàng máy móc, thiết bị có hàm lượng công nghệ cao thường do các tập đoàn đa quốc gia kiểm soát. Việc tham gia của hàng hóa xuất khẩu vào chuỗi giá trị toàn cầu này đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước phải đáp ứng được các yêu cầu, tiêu chuẩn của doanh nghiệp kiểm soát chuỗi. 
Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp được dựa trên cơ sở thực tiễn dữ liệu thu thập được, thông tin hiện có về các yếu tố và các nghiên cứu đã được thực hiện. Các yếu tố này tiếp tục được đưa vào phân tích theo các tiêu chí đánh giá chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu. Từ đó, cho phép so sánh kết quả của nghiên cứu này với những nghiên cứu đã từng được thực hiện trước đây, đồng thời khuyến nghị hỗ trợ đối với các doanh nghiệp thông qua các chính sách có liên quan như chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, hoàn thiện chính sách hỗ trợ của địa phương về mặt bằng sản xuất, thủ tục hành chính, chính sách phát triển nguồn nhân lực hay chính sách hỗ trợ về tài chính trong quá trình thực hiện chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu.
[bookmark: _Toc114575801][bookmark: _Toc126930799]2.2.2. Tiêu chí đánh giá chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu
[bookmark: _Toc114575803][bookmark: _Toc114575802]- Chỉ số đánh giá về năng lực xuất khẩu hàng hóa
+ Lợi thế so sánh hiện hữu (RCA- Revealed Competitive Advantage)
Để đánh giá lợi thế so sánh của một quốc gia thì cần đo cường độ của tất cả các nhân tố đầu vào nước đó sở hữu. Nghiên cứu của Diễn đàn Thương mại Quốc tế ITC đề xuất cách tính lợi thế so sánh theo số liệu xuất khẩu, chỉ ra NLCT trong xuất khẩu của một quốc gia về một sản phẩm trong mối tương quan với mức xuất khẩu về sản phẩm đó của thế giới. Cụ thể, lợi thế so sánh biểu hiện (RCA) được đo bằng:
RCA = (Xij / Xi) / (Wj / W)
Trong đó:
· RCA: lợi thế so sánh biểu hiện mặt hàng xuất khẩu j của quốc gia i
· Xij: kim ngạch xuất khẩu sản phẩm j của nước i
· Xi: tổng kim ngạch xuất khẩu của nước i
· Wj: kim ngạch xuất khẩu sản phẩm j của thế giới
· W: tổng kim ngạch xuất khẩu của thế giới
Kết quả tính toán:
· RCA ≤ 1: Hàng hóa xuất khẩu không có lợi thế so sánh.
· 1 <RCA  ≤ 2,5: Hàng hóa xuất khẩu có lợi thế so sánh
· RCA> 2,5: Hàng hóa xuất khẩu có lợi thế so sánh cao
Khi so sánh hệ số RCA của cùng mặt hàng của hai nước thì nước nào có hệ số RCA lớn hơn sẽ có lợi thế xuất khẩu cao hơn. Đến nay RCA được các nước sử dụng như là một chỉ số để đo lường lợi thế so sánh. 
[bookmark: _Toc114575804]+ Chỉ số cường độ thương mại (TII) 
Để đánh giá mức độ quan hệ thương mại (mức độ tập trung) và sự thay đổi trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các thị trường đối tác. Nếu TIIịj lớn hơn 1, điều đó có nghĩa là quốc gia j là đối tác thương mại quan trọng đối với quốc gia i (hơn là đối với thế giới). Chỉ số cường độ thương mại được tính theo công thức:
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Trong đó: 
· TIIịj là chỉ số đo lường cường độ thương mại (mức độ tập trung)
· Tịj là kim ngạch thương mại giữa quốc gia i với quốc gia j
· Tiw là kim ngạch thương mại giữa quốc gia i với tổng kim ngạch thương mại thế giới
· Tjw  là kim ngạch thương mại giữa quốc gia j với tổng kim ngạch thương mại thế giới
· Tww  là tổng kim ngạch thương mại thế giới
[bookmark: _Toc114575805]+ Chỉ số mức độ tương đồng xuất khẩu (ESI)
Chỉ số này cho biết sự tương đồng trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam với cơ cấu xuất khẩu của các thị trường đối tác. Chỉ số này được tính dựa trên việc so sánh cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam với cơ cấu xuất khẩu của các thị trường đối tác. Do vậy, giá trị của chỉ số này sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 100, giá trị 0 cho thấy cơ cấu xuất khẩu hoàn toàn không tương đồng và giá trị 100 cho thấy cơ cấu xuất khẩu hoàn toàn tương đồng. Chỉ số mức độ tương đồng được tính theo công thức:
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Trong đó: 
· d và s là hai quốc gia trong nghiên cứu.
· Xisw  là kim ngạch xuất khẩu của nhóm ngành hàng i của quốc gia s
· Xidw  là kim ngạch xuất khẩu của nhóm ngành hàng i của quốc gia d
· Xsw  là kim ngạch xuất khẩu của quốc gia s  
· Xdw  là kim ngạch xuất khẩu của quốc gia d
- Mức độ chuyển dịch cơ cấu hàng XK theo qui mô và tốc độ tăng trưởng
Đánh giá mức độ chuyển dịch cơ cấu hàng hóa XK của một quốc gia sang thị trường mục tiêu được đánh giá dựa trên so sánh số lượng, giá trị và tỷ trọng các mặt hàng/nhóm hàng trong tổng kim ngạch XK sang thị trường đó theo nhiều tiêu chí hoặc cách tiếp cận khác nhau giữa hai kỳ phân tích, đồng thời có sự so sánh với các thị trường đối tác khác. Chênh lệch giá trị giữa các giai đoạn cho biết sự chuyển dịch diễn ra ở mức độ nào. Mức độ chênh lệch giữa hai kỳ phân tích càng lớn biểu hiện mức độ chuyển dịch cơ cấu hàng hóa XK càng lớn. 
[bookmark: _Toc114575807]- Mức độ chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu theo chất lượng và giá trị gia tăng thương mại hàng hoá
Chỉ tiêu này phản ánh khoảng cách chênh lệch tuyệt đối giữa kết quả đạt được và chi phí nguồn lực bỏ ra trong trao đổi thương mại hàng hoá của quốc gia. Giá trị gia tăng có phân biệt khi mua bán hàng hóa và dịch vụ trên thị trường nội địa và quốc tế. Giá trị gia tăng là chỉ tiêu phản ánh kết quả tăng trưởng kinh tế của quốc gia. Chỉ tiêu cho phép phân tích, đánh giá sự tham gia, đóng góp của thương mại vào thu nhập quốc dân của nền kinh tế. Nếu so sánh tương quan giữa giá trị gia tăng với chi phí bỏ ra để đạt được kết quả, đây còn là thước đo về hiệu quả và sức cạnh tranh của thương mại.
Mức độ chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu theo chất lượng và giá trị gia tăng có thể được thể hiện qua hai cách đánh giá. Thứ nhất, đó là sự thay đổi của tỷ trọng của các mặt hàng có hàm lượng chế biến cao bên cạnh các mặt hàng sử dụng nhiều lao động trong tổng cơ cấu. Thứ hai, chất lượng của các mặt hàng thể hiện bằng tỷ trong các mặt hàng theo mức thu nhập bình quân đầu người tăng lên hay các chỉ số đánh giá chất lượng của cơ cấu xuất khẩu sẽ tăng lên qua các năm (Hausmann Hwang Rodrik, 2005).
Sự chuyển dịch về mặt chất của cơ cấu hàng xuất khẩu được biểu hiện theo hướng nâng cao chất lượng của cơ cấu xuất khẩu hoặc trong nội bộ từng nhóm hàng xuất khẩu và thường được hiểu là việc nâng cao tỷ trọng của các nhóm hàng có hàm lượng chế biến cao hàm lượng chất xám cao hay mang lại giá trị gia tăng cao và giảm tỷ trong các sản phẩm chỉ ở giai đoạn sản xuất, gia công giản đơn hay còn gọi là sản phẩm thô hay mới sơ chế. Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu cũng được hiểu là sự chuyển dịch từ xuất khẩu các sản phẩm sử dụng nhiều lao động sang các sản phẩm sử dụng nhiều vốn như điện tử, máy móc thiết bị, sản phẩm công nghệ phần mềm. Như vậy, chất lượng của hàng hóa xuất khẩu phụ thuộc vào hàm lượng công nghệ hay mức độ chế biến của sản phẩm mà hàm lượng chế biến hàng xuất khẩu phụ thuộc vào công nghệ sản xuất sản phẩm đó hay công nghệ sản xuất sản phẩm cao tạo ra sản phẩm có chất trong cao hay sản phẩm phức tạp.
Ngoài ra, còn có chỉ tiêu trị giá thương mại hàng gia công. Trong thương mại, ngoài kết quả trao đổi theo các giao dịch thông thường, còn có gia công, lắp ráp, chế biến sản phẩm. Kết quả của các hoạt động này tuy mang tính chất sản xuất nhưng lại diễn ra trong khâu lưu thông nên được tính vào giá trị thương mại và được coi là phần đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu. 
Các tiêu chí được đưa ra trong luận án có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá năng lực và lợi thế cạnh tranh của Việt Nam. Đồng thời, xác định những nhóm mặt hàng thị trường Liên bang Nga có nhu cầu, để từ đó xác định cách thức và các giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga. 
[bookmark: _Toc126930800]2.3. Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam
[bookmark: _Toc126930801][bookmark: _Toc114575810]2.3.1. Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của một số quốc gia 
- Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Belarus
Quan hệ thương mại giữa Belarus và Liên bang Nga phát triển nhờ quan hệ lịch sử và văn hóa chặt chẽ và có chung biên giới. Hiệp định thành lập Nhà nước Liên hiệp Belarus và Liên bang Nga ký vào năm 1999 tạo cơ sở pháp lý cho sự hội nhập và hợp tác kinh tế giữa hai nước. Theo Thỏa thuận trên, Belarus và Liên bang Nga xác định một loạt các mục tiêu lớn: đảm bảo phát triển hòa bình và dân chủ, thiết lập một khu vực kinh tế và hải quan duy nhất và khung khổ pháp lý phù hợp, đảm bảo phát triển kinh tế bền vững. Liên bang Nga vừa là đối tác thương mại quan trọng, vừa là thị trường xuất khẩu chính của của Belarus. Năm 2021, thương mại song phương giữa hai nước lên tới 40,1 tỷ USD, với KNXK của Belarus sang Liên bang Nga đạt 16,4 tỷ USD và nhập khẩu đạt 23,7 tỷ USD. Liên bang Nga chiếm 49% tổng kim ngạch ngoại thương của Belarus. Cùng với hợp tác trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh, cả hai nước đều ủng hộ tăng cường hợp tác đa phương và tham gia tích cực vào các dự án hội nhập khác ở khu vực hậu Xô Viết. Từ 01/01/2015, Belarus và Liên bang Nga tham gia Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) cùng với Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Kyrgyzstan và Cộng hòa Armenia, hình thành cộng đồng hội nhập tiên tiến nhất trong khu vực hậu Xô Viết, giúp các quốc gia thành viên tạo điều kiện cần thiết cho sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ và vốn cũng như sự di chuyển không bị cản trở của lực lượng lao động như cũng như các điều kiện và bảo đảm bình đẳng đối với các tổ chức kinh tế. 
[bookmark: _Toc114497208]
[bookmark: _Toc126928275]Bảng 2. 1: Kim ngạch xuất khẩu của Belarus sang Liên bang Nga
Đơn vị tính: triệu USD
	SITC
	Mô tả hàng hóa
	2010
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	0
	Lương thực, thực phẩm và động vật sống
	2591,10
	3547,83
	4041,28
	3786,88
	4027,95
	3878,95

	1
	Đồ uống và thuốc lá
	24,62
	60,64
	97,62
	92,13
	84,60
	77,07

	2
	Nguyên vật liệu thô, không dùng để ăn, trừ nhiên liệu
	177,38
	239,48
	317,72
	369,39
	371,87
	375,41

	3
	Nhiên liệu, dầu mỡ nhờn và nguyên vật liệu liên quan
	51,65
	126,06
	144,78
	80,58
	83,10
	180,98

	4
	Dầu, mỡ, chất béo, sáp động thực vật
	9,37
	10,27
	9,77
	108,11
	153,10
	168,34

	5
	Hóa chất và sản phẩm liên quan
	571,03
	859,71
	1041,29
	1075,77
	1193,85
	1119,06

	6
	Hàng chế biến hay đã tinh chế
	1961,16
	1863,61
	2195,94
	2224,45
	2272,12
	2182,68

	7
	Máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng
	2912,98
	2689,68
	3527,68
	3605,52
	3814,34
	3470,16

	8
	Hàng chế biến khác
	1106,39
	1176,97
	1459,65
	1536,33
	1623,06
	1551,67

	9
	Hàng hóa không phân loại
	547,95
	327,42
	0,03
	0,04
	0,10
	0,22

	
	Tổng
	9953,65
	10901,67
	12835,76
	12879,21
	13624,09
	13004,54


Nguồn: Số liệu của UN-Contrade (2022)
Liên bang Nga là thị trường xuất khẩu quan trọng của Belarus, tập trung vào nhóm Lương thực, thực phẩm và động vật sống (3878,95 triệu USD); hàng máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng (3470,16 triệu USD); Hàng chế biến phân theo nguyên vật liệu (2182,68 triệu USD); Hàng chế biến khác (1551,67 triệu USD) và Hóa chất và sản phẩm liên quan (1119,06 triệu USD). Một đặc trưng quan trọng trong hoạt động ngoại thương giữa hai nước là Belarus nhập khẩu nhiên liệu từ Liên bang Nga và xuất khẩu sang các nước Tây Âu, chiếm trên 50% KNXK sang thị trường này. Hầu hết đầu vào (đặc biệt là nhiên liệu và năng lượng) cho các lĩnh vực này đều do Liên bang Nga cung cấp, điều này tạo ra đòn bẩy đáng kể đối với Belarus và các nước Tây Âu (Belstat, 2021b). Cụ thể, ngành công nghiệp hóa dầu là một trong những nguồn thu quan trọng nhất của Belarus, do đó bất kỳ lệnh trừng phạt tiềm năng nào của Liên bang Nga liên quan đến đầu vào trung gian cho lĩnh vực này sẽ có tác động đáng kể đến nền kinh tế Belarus và xuất khẩu của nước này. Tương tự như vậy, đối với các ngành luyện kim, máy móc cũng như thiết bị điện, khả năng cạnh tranh xuất khẩu của Belarus được thúc đẩy nhờ giá năng lượng thấp, được cung cấp bởi các khoản trợ cấp của Liên bang Nga.
Giai đoạn trước năm 2010, nhiều công ty Belarus đã lợi dụng việc tạo điều kiện xuất khẩu trong công tác kiểm soát ở biên giới chung để vận chuyển đến Liên bang Nga nhiều loại hàng hóa khác nhau từ các nước thứ ba, nhất là nhóm hàng rượu, thuốc lá xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng KNXK sang thị trường Liên bang Nga (chiếm khoảng 40%). Sau khi Matxcơva đưa ra những thay đổi về chính sách thuế quan và tăng cường kiểm soát biên giới, tỷ trọng nhóm hàng này đã có sự sụt giảm đáng kể. Cùng với đó, việc áp đặt thuế nhập khẩu đối với ô tô đã qua sử dụng của Belarus nhằm bảo vệ ngành công nghiệp ô tô của Liên bang Nga cũng làm giảm đáng kể tỷ trọng xuất khẩu của nhóm phương tiện vận tải trong giai đoạn này. Đồng thời, Matxcơva cũng duy trì mức thuế thấp hơn đối với các mặt hàng có khả năng cạnh tranh với Belarus ví dụ như thực phẩm, hàng dệt may… để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm có chất lượng tốt hơn trên thị trường Liên bang Nga.
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[bookmark: _Toc126928276]Bảng 2. 2: Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Belarus sang Liên bang Nga
	
	2016
	2020
	Chênh lệch tỷ trọng giữa hai kỳ (%)

	
	Giá trị (triệu USD)
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị (triệu USD)
	Tỷ trọng (%)
	

	Lương thực, thực phẩm và động vật sống
	3547,83
	32,54
	3878,95
	29,83
	-2,72

	Đồ uống và thuốc lá
	60,64
	0,56
	77,07
	0,59
	0,04

	Nguyên vật liệu thô, không dùng để ăn, trừ nhiên liệu
	239,48
	2,20
	375,41
	2,89
	0,69

	Nhiên liệu, dầu mỡ nhờn và nguyên vật liệu liên quan
	126,06
	1,16
	180,98
	1,39
	0,24

	Dầu, mỡ, chất béo, sáp động thực vật
	10,27
	0,09
	168,34
	1,29
	1,20

	Hóa chất và sản phẩm liên quan
	859,71
	7,89
	1119,06
	8,61
	0,72

	Hàng chế biến hay đã tinh chế
	1863,61
	17,09
	2182,68
	16,78
	-0,31

	Máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng
	2689,68
	24,67
	3470,16
	26,68
	2,01

	Hàng chế biến khác
	1176,97
	10,80
	1551,67
	11,93
	1,14

	Hàng hóa không phân loại
	327,42
	3,00
	0,22
	0,00
	-3,00

	Tổng
	10901,67
	100,00
	13004,54
	100,00
	


Nguồn: Số liệu của UN-Contrade (2022)
Theo số liệu thống kê năm 2020, cơ cấu hàng xuất khẩu của Belarus sang Liên bang Nga tương đối ổn định. Lương thực, thực phẩm và động vật sống (SITC-0) là nhóm hàng hóa xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng KNXK của nước này sang Liên bang Nga (chiếm 29,83%). Do Belarus nhập khẩu từ Liên bang Nga các bộ phận được sử dụng trong các nhà máy công nghiệp Belorussiam chủ yếu là lĩnh vực cơ điện) và sau đó xuất khẩu nhóm hàng hóa này trở lại Liên bang Nga nên cơ cấu nhóm hàng Máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng (SITC-7) chiếm một tỷ trọng lớn, trong tổng KNXK của Belarus sang Liên bang Nga (26,68%). Tiếp theo đó, nhóm hàng chế biến hay đã tinh chế (SITC-6); Nhóm hàng chế biến khác (SITC-8); Hóa chất và sản phẩm liên quan (SITC-5) chiếm tương ứng 16,78%;  11,93%; 8,61% trong tổng KNXK của Belarus sang Liên bang Nga. 
	Trong giai đoạn 2016-2020, xét trong từng nhóm mặt hàng, tỷ trọng các nhóm hàng hóa mặc dù không có sự biến động đáng kể, nhưng có sự chuyển dịch nhất định. Các nhóm hàng hóa giảm tỷ trọng bao gồm: Hàng hóa không phân loại (giảm 0,30 điểm %). Lương thực, thực phẩm và động vật sống (giảm 2,72 điểm %); Hàng chế biến hay đã tinh chế (giảm 0,31 điểm %). 
Các nhóm hàng hóa chuyển dịch theo xu hướng tăng bao gồm: Máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng (tăng 2,01 điểm %). Dầu, mỡ, chất béo, sáp động thực vật (tăng 1,20 điểm %); Hàng chế biến khác (tăng 1,14 điểm %). Các nhóm hàng hóa còn lại như nhóm nhiên liệu, dầu mỡ nhờn và nguyên vật liệu liên quan, nhóm đồ uống và thuốc lá … không có sự thay đổi đáng kể.
Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của các nhóm hàng cho thấy nền sản xuất của Belarus đã duy trì sự ổn định trong thời gian nghiên cứu. Với tỷ trọng nhóm hàng chế biến, chế tạo chiếm hơn 52,07% và nhóm hàng thô hay mới sơ chế chiếm 30,63%, xuất khẩu của Belarus sang Liên bang Nga tương đối cân đối giữa các nhóm hàng. Sự ổn định về cơ cấu hàng xuất khẩu trong nhiều năm phần nào cho thấy sự phụ thuộc của nền kinh tế của Belarus từ Liên bang Nga thông qua những ưu đãi và thỏa thuận ngoại thương giữa hai nước.
[bookmark: _Toc114575811]- Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Malaysia
Giai đoạn trước những năm 1970, Malaysia chủ yếu xuất khẩu sản phẩm nông sản, nguyên nhiên liệu thô như quặng thiếc, dầu mỏ, dầu cọ và một số nông sản có lợi thế. Vào những năm 1970, với sự định hướng của Chính phủ Malaysia nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nền sản xuất của Malaysia bắt đầu chuyển dịch từ sản xuất và xuất khẩu nguyên liệu thô sang phát triển kinh tế nhiều ngành nghề, trong đó chú trọng lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo. Do đó, chính sách phát triển xuất khẩu của Malaysia cũng có sự chuyển dịch tương ứng. Nền kinh tế Malaysia đã đạt được những bước tiến đáng kể trong phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp điện tử, nhờ đó sản phẩm công nghiệp gia dụng, công nghiệp điện tử trở thành mặt hàng có thế mạnh XK, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế. 
Malaysia là một trong những nước ASEAN thực hiện thành công chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu nói chung, chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga nói riêng. Ngay từ Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm lần thứ 3 (1971 - 1975), Malaysia thực hiện chiến lược CNH hướng về xuất khẩu. Malaysia xây dựng công nghiệp đa dạng với công nghiệp chế tạo được ưu tiên phát triển. Nhà nước chú trọng xây dựng các ngành công nghiệp nặng như chế biến dầu mỏ, luyện kim và mở rộng các cơ sở chế biến xuất khẩu. Đồng thời, Malaysia từng bước thực hiện tự do hóa thương mại, khuyến khích xuất khẩu (miễn giảm thuế đầu vào sản xuất, tín dụng xuất khẩu…). 
Những năm 70 của thế kỷ XX, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Malaysia chủ yếu là hàng nguyên liệu thô hoặc sơ chế, nhưng đến nay hàng chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng lớn. Malaysia là một trong những quốc gia ASEAN thực hiện thành công chiến lược CNH hướng về xuất khẩu. Trước năm 70, Malaysia chủ yếu xuất khẩu cao su, quặng Cassiterit và thiếc (chiếm khoảng 80% kim ngạch xuất khẩu). 
Từ năm 1976 đến nay, Malaysia chú trọng phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, tiếp tục thực hiện chính sách tự do hóa thương mại kết hợp với thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm công nghiệp chế tạo. Xuất khẩu trở thành động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của Malaysia với các mặt hàng xuất khẩu chính là hàng điện tử, dầu khí, sản phẩm gỗ, nông sản… Riêng mặt hàng điện tử chiếm khoảng 35% kim ngạch xuất khẩu hàng năm. Xuất khẩu là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn và đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế của Malaysia.
Trong quan hệ thương mại với Liên bang Nga, Malaysia cũng là một trong những đối tác lâu đời tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Kể từ sau Chiến tranh Lạnh, Malaysia đã có vị trí nổi bật trong chiến lược tổng thể của Liên bang Nga đối với Đông Nam Á. Quan hệ chiến lược của Malaysia với Liên bang Nga đã tăng lên đáng kể trong thời kỳ của tổng thống Mahathir Mohamed, từ năm 1981 đến năm 2003. Hai nước đã củng cố quan hệ kinh tế chặt chẽ khi có cùng mối quan tâm đến các vấn đề kinh tế và hợp tác khu vực, trong đó có thương mại quốc tế. 
[bookmark: _Toc114497210]Trong giai đoạn 2015-2020, Malaysia và Liên bang Nga đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc cải thiện quan hệ thương mại. Tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng từ 1 tỷ USD năm 2010 và duy trì ổn định cho đến năm 2015 khi sụt giảm giá trị vào năm 2015 do đồng rúp Nga mất giá. Kim ngạch thương mại đã tăng trưởng trở lại, đạt 2,2 tỷ USD vào năm 2016 và duy trì ổn định ở mức đó cho đến năm 2019, và giảm mạnh còn 1,48 tỷ USD năm 2020. Dầu, khí đốt và hóa dầu chiếm ưu thế trong cơ cấu thương mại song phương (chiếm gần 81%). 
[bookmark: _Toc126928277]Bảng 2. 3: Xuất khẩu của Malaysia sang Liên bang Nga theo nhóm hàng
Đơn vị tính: triệu USD
	SITC
	Mô tả hàng hóa
	2010
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	0
	Lương thực, thực phẩm và động vật sống
	91,96
	86,43
	78,89
	91,64
	101,03
	65,27

	1
	Đồ uống và thuốc lá
	2,10
	0,00
	0,00
	1,23
	0,23
	0,02

	2
	Nguyên vật liệu thô, không dùng để ăn, trừ nhiên liệu
	12,14
	5,42
	7,20
	2,42
	86,54
	2,46

	3
	Nhiên liệu, dầu mỡ nhờn và nguyên vật liệu liên quan
	
	6,83
	7,64
	9,76
	8,93
	7,78

	4
	Dầu, mỡ, chất béo, sáp động thực vật
	209,78
	59,00
	72,08
	62,16
	56,78
	40,73

	5
	Hóa chất và sản phẩm liên quan
	45,62
	49,07
	51,38
	59,12
	89,98
	71,27

	6
	Hàng chế biến hay đã tinh chế
	58,44
	37,42
	39,35
	51,86
	60,57
	42,18

	7
	Máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng
	181,65
	190,21
	288,42
	301,39
	376,36
	315,23

	8
	Hàng chế biến khác
	76,32
	94,92
	104,61
	105,30
	97,86
	177,60

	9
	Hàng hóa không phân loại
	1,03
	0,65
	1,06
	1,08
	2,00
	0,67

	
	Tổng
	679,03
	529,94
	650,63
	685,96
	880,27
	723,22


Nguồn: Số liệu của UN-Contrade (2022)
Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Malaysia sang Liên bang Nga theo hướng từ hàng hóa thô, sơ chế sang sản phẩm chế biến chế tạo. Trước đây, sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của Malaysia sang Liên bang Nga là cao su dầu thô, chuyển dần sang sản phẩm chế biến từ dầu mỏ, các sản phẩm thiết bị điện tử, linh phụ kiện điện tử, máy móc, thiết bị, các sản phẩm chế biến từ cao su, dầu mỡ, chất béo từ động thực vật, hóa chất, nhựa, quần áo, sắt thép, gỗ và sản phẩm gỗ. Các nhóm hàng có tỷ trọng lớn trong tổng KNXK của Malaysia sang Liên bang Nga là hàng điện tử, máy móc, dầu cọ và cao su.
[bookmark: _Toc114497211][bookmark: _Toc126928278]Bảng 2. 4. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Malaysia sang Liên bang Nga
	
	2016
	2020
	Chênh lệch tỷ trọng giữa hai kỳ (%)

	
	Giá trị (triệu USD)
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị (triệu USD)
	Tỷ trọng (%)
	

	Lương thực, thực phẩm và động vật sống
	86,43
	16,31
	65,27
	9,03
	-7,28

	Đồ uống và thuốc lá
	0,00
	0,00
	0,02
	0,00
	0,00

	Nguyên vật liệu thô, không dùng để ăn, trừ nhiên liệu
	5,42
	1,02
	2,46
	0,34
	-0,68

	Nhiên liệu, dầu mỡ nhờn và nguyên vật liệu liên quan
	6,83
	1,29
	7,78
	1,08
	-0,21

	Dầu, mỡ, chất béo, sáp động thực vật
	59,00
	11,13
	40,73
	5,63
	-5,50

	Hóa chất và sản phẩm liên quan
	49,07
	9,26
	71,27
	9,86
	0,60

	Hàng chế biến hay đã tinh chế
	37,42
	7,06
	42,18
	5,83
	-1,23

	Máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng
	190,21
	35,89
	315,23
	43,59
	7,69

	Hàng chế biến khác
	94,92
	17,91
	177,60
	24,56
	6,65

	Hàng hóa không phân loại
	0,65
	0,12
	0,67
	0,09
	-0,03

	Tổng
	529,94
	100,00
	723,22
	100,00
	-


Nguồn: Số liệu của UN-Contrade (2022)
	Trong giai đoạn 2010-2020, cơ cấu hàng xuất khẩu của Malaysia sang Liên bang Nga tương đối ổn định. Tỷ trọng hàng thô, sơ chế chỉ chiếm 2,4% tổng kim ngạch xuất khẩu, tỷ trọng hàng chế biến, tinh chế chiếm khoảng 95,5% kim ngạch xuất khẩu, cơ cấu tỷ trọng này không thay đổi nhiều khi so sánh cơ cấu xuất khẩu giai đoạn 2010 -2015. 
	Tuy nhiên, trong từng nhóm mặt hàng, tỷ trọng các nhóm có sự dịch chuyển nhất định, các nhóm sản phẩm giảm tỷ trọng bao gồm: Nguyên vật liệu thô, không dùng để ăn, trừ nhiên liệu (giảm 0,86 điểm %); Nhiên liệu, dầu mỡ nhờn và nguyên vật liệu liên quan (giảm 0,37 điểm %); Hàng chế biến phân theo nguyên vật liệu (giảm 0,21 điểm %); Máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng (giảm 5,3 điểm %), các nhóm hàng khác tăng tỷ trọng, mức tăng cao nhất là Dầu, mỡ, chất béo, sáp động thực vật (2,19 điểm %). Thay đổi cơ cấu hàng xuất khẩu của các nhóm hàng một mặt cho thấy nền sản xuất của Malaysia đã đạt mức cao với tỷ trọng nhóm hàng chế biến, chế tạo chiếm hơn 95%, một mặt cũng phần nào cho thấy nền kinh tế Malaysia đang giảm xuất khẩu sản phẩm thô, sơ chế (dầu, mỡ, nhiên liệu), tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến (chế biến từ dầu thô) và đa dạng hóa cơ cấu hàng xuất khẩu, giảm tính tập trung trong xuất khẩu. 
[bookmark: _Toc114575812]- Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Thái Lan 
Thái Lan là một trong số quốc gia ASEAN thành công trong xuất khẩu hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu nói chung, sang thị trường Liên bang Nga nói riêng. Hiện nay, Thái Lan là một trong những quốc gia xuất khẩu hàng đầu về nông sản trên thế giới. Trong đó, nổi bật là phát triển xuất khẩu những sản phẩm nông nghiệp đã qua chế biến, với thương hiệu của nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường thế giới như gạo, hoa quả, thủy sản. Thái Lan hiện là nước đứng thứ nhất thế giới về xuất khẩu gạo, thứ hai về xuất khẩu đường, thứ ba về xuất khẩu thủy sản và hoa quả. Ba loại quả của Thái Lan là sầu riêng, mít, nhãn chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường Liên bang Nga.
Từ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ ba (1972 - 1976), Thái Lan đã từng bước chuyển đổi từ chiến lược CNH thay thế nhập khẩu sang chiến lược CNH hướng về xuất khẩu và tiến hành thực hiện phi tập trung hóa. Các chính sách chuyển đổi tiếp tục được thực hiện trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 4 đến lần thứ 6, tập trung nhiều hơn tới cạnh tranh quốc tế, cơ cấu lại các ngành công nghiệp và từng bước tự do hóa thương mại. Tiến trình tự do hóa thương mại được tiếp tục thực hiện trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 7 (1992 - 1996) và được đẩy mạnh trong các kế hoạch lần thứ 8, 9 và 10. Cùng với việc thực hiện tự do hóa thương mại, Thái Lan tiến hành HĐH nền kinh tế. Hiện nay, Thái Lan đang thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội lần thứ 10 (2017 - 2021). Kết quả của tiến trình CNH, HĐH hướng về xuất khẩu và tự do hóa thương mại là xuất khẩu hàng hóa của Thái Lan phát triển mạnh. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Thái Lan bao gồm: Máy móc thiết bị cơ khí, hàng điện tử và phụ tùng, phương tiện vận tải, nhựa và sản phẩm nhựa, nhiên liệu và khoáng sản, máy ảnh quay phim, ngũ cốc, hóa chất hữu cơ, sắt và thép, đường và các sản phẩm từ đường… Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Thái Lan gồm 4 nhóm (phân theo hàm lượng chế biến của sản phẩm): Nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản; Nhóm hàng nông, lâm, thủy sản; Nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo; và Nhóm hàng hóa khác (Nhóm hàng mới).
Quan hệ thương mại giữa Thái Lan là Liên bang Nga đang trong thời kỳ tốt đẹp chưa từng có kể từ năm 2014, sau khi Thái Lan thực hiện chính sách giảm sự ảnh hưởng nhiều mặt của Hoa Kỳ tại đất nước này. Kể từ đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ba lần gặp Thủ tướng Thái Lan, ông Prayut Chan-ocha, trong đó có chuyến thăm cấp nhà nước vào tháng 4/2015 tới Thái Lan, chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Nga trong hơn 25 năm. Điều này đã được đáp lại bằng chuyến thăm trở lại của Prayut Chan-ocha tới Moscow vào tháng 5/2016 cùng với nhiều chuyến làm việc cấp cao khác sau đó. Mối quan hệ thương mại giữa hai nước đã mạnh mẽ hơn nhiều trong những năm gần đây. Thái Lan hy vọng trong tương lai gần, Liên bang Nga sẽ là thị trường xuất khẩu quan trọng, là thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông sản, thực phẩm – hàng hóa chủ lực của Thái Lan xuất khẩu sang Liên bang Nga.
[bookmark: _Toc114497212][bookmark: _Toc126928279]Bảng 2. 5: Xuất khẩu của Thái Lan sang Liên bang Nga theo nhóm hàng
Đơn vị tính: triệu USD
	SITC
	Mô tả hàng hóa
	2010
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	0
	Lương thực, thực phẩm và động vật sống
	163,88
	108,04
	125,79
	149,10
	142,89
	126,14

	1
	Đồ uống và thuốc lá
	2,44
	1,58
	2,23
	2,51
	3,80
	2,60

	2
	Nguyên vật liệu thô, không dùng để ăn, trừ nhiên liệu
	23,09
	15,19
	21,93
	20,03
	20,18
	18,73

	3
	Nhiên liệu, dầu mỡ nhờn và nguyên vật liệu liên quan
	0,61
	1,84
	1,97
	5,82
	10,51
	12,45

	4
	Dầu, mỡ, chất béo, sáp động thực vật
	
	0,13
	1,05
	1,30
	1,04
	0,91

	5
	Hóa chất và sản phẩm liên quan
	56,18
	53,29
	90,10
	84,76
	61,05
	45,38

	6
	Hàng chế biến hay đã tinh chế
	52,94
	80,68
	115,23
	119,47
	114,53
	94,56

	7
	Máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng
	379,59
	215,41
	561,60
	623,38
	465,88
	338,49

	8
	Hàng chế biến khác
	92,49
	101,60
	104,24
	138,49
	83,94
	74,40

	9
	Hàng hóa không phân loại
	0,02
	
	11,78
	15,45
	16,01
	5,66

	
	Tổng
	771,24
	577,76
	1035,92
	1160,31
	919,82
	719,33


Nguồn: Số liệu của UN-Contrade (2022)
KNXK của Thái Lan sang Liên bang Nga đã tăng từ 771,24 triệu USD năm 2010 và duy trì ổn định cho đến năm 2016 với sự sụt giảm giá trị còn 577,76 do đồng rúp Nga mất giá. KNXK của nước này đã tăng trưởng trở lại vào năm 2017, đạt 1035,92 triệu USD và đạt mức đỉnh là 1160,31 vào năm 2019. Năm 2020, KNXK của Thái Lan sang Liên bang Nga lại giảm mạnh còn 719,33 triệu USD. Nhóm hàng máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng và Lương thực, thực phẩm và động vật sống chiếm ưu thế trong cơ cấu xuất khẩu, chiếm 64,59% tổng KNXK của Thái Lan vào thị trường Liên bang Nga.
Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Thái Lan sang Liên bang Nga cũng tương tự quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất và hàng hóa xuất khẩu chung của Thái Lan. Bắt đầu quá trình phát triển kinh tế, giai đoạn những năm 1970-1980, Thái Lan lựa chọn nông nghiệp là nền tảng trong giai đoạn đầu của chiến lược tăng trưởng hướng về xuất khẩu. Sản phẩm xuất khẩu chủ đạo của Thái Lan trong giai đoạn này là gạo, sắn, các loại hoa quả nhiệt đới và sản phẩm chế biến từ nông sản, hoa quả. Liên bang Nga cũng là thị trường xuất khẩu tiềm năng cho các sản phẩm của Thái Lan. 
Dựa vào phát triển nông nghiệp trong giai đoạn trước và FDI, những năm 1980-1990, Thái Lan có tích lũy nhất định để phát triển công nghiệp chế biến chế tạo để sản xuất hàng xuất khẩu sang Liên bang Nga, đồng thời, sản phẩm nông nghiệp cũng trở thành nguồn cung cấp nguyên liệu trực tiếp hoặc gián tiếp cho công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Các mặt hàng thô, sơ chế như gạo, sắn, nông sản thô giảm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu hàng xuất khẩu (gạo giảm từ 17% năm 1981 xuống 12% năm 1993, sắn giảm từ 11% xuống 2%). Thay vào đó là các mặt hàng chế biến thâm dụng lao động như dệt may (10% lên 14%), giày dép (0% lên 3%), kim hoàn, máy móc phụ tùng (0% lên 10%), đồ điện (4% lên 8%). Tỷ trọng hàng chế biến trong tổng xuất khẩu từ 36% lên 80%. 
Giai đoạn những năm 1990 đến đầu những năm 2000, Thái Lan tập trung phát triển các ngành chế tạo có giá trị gia tăng cao hơn như sản xuất và lắp ráp các phương tiện vận tải, viễn thông, máy vi tính, các thiết bị điện - điện tử, tivi, tủ lạnh, lò vi sóng... 
Hiện nay, cơ cấu hàng xuất khẩu của Thái Lan đang có sự dịch chuyển theo hướng sản phẩm công nghệ cao cùng với quá trình phát triển “nền kinh tế sáng tạo”, đưa Thái Lan vào nhóm 20 nhà xuất khẩu mặt hàng sáng tạo hàng đầu thế giới. Cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu xuất khẩu của toàn nền kinh tế, cơ cấu hàng xuất khẩu sang Liên bang Nga của Thái Lan cũng có sự dịch chuyển tương tự, trong đó xu hướng chung là gia tăng tỷ trọng nhóm hàng chế biến, tinh chế, giảm tỷ trọng các mặt hàng/ nhóm hàng thô, sơ chế. 
[bookmark: _Toc114497213][bookmark: _Toc126928280]Bảng 2. 6. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Thái Lan sang Liên bang Nga
	
	2016
	2020
	Chênh lệch tỷ trọng giữa hai kỳ (%)

	
	Giá trị (triệu USD)
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị (triệu USD)
	Tỷ trọng (%)
	

	Lương thực, thực phẩm và động vật sống
	108,04
	18,70
	126,14
	17,54
	-1,16

	Đồ uống và thuốc lá
	1,58
	0,27
	2,60
	0,36
	0,09

	Nguyên vật liệu thô, không dùng để ăn, trừ nhiên liệu
	15,19
	2,63
	18,73
	2,60
	-0,02

	Nhiên liệu, dầu mỡ nhờn và nguyên vật liệu liên quan
	1,84
	0,32
	12,45
	1,73
	1,41

	Dầu, mỡ, chất béo, sáp động thực vật
	0,13
	0,02
	0,91
	0,13
	0,10

	Hóa chất và sản phẩm liên quan
	53,29
	9,22
	45,38
	6,31
	-2,91

	Hàng chế biến hay đã tinh chế
	80,68
	13,96
	94,56
	13,15
	-0,82

	Máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng
	215,41
	37,28
	338,49
	47,06
	9,77

	Hàng chế biến khác
	101,60
	17,58
	74,40
	10,34
	-7,24

	Hàng hóa không phân loại
	0,10
	0,02
	5,66
	0,79
	0,77

	Tổng
	577,76
	100,00
	719,33
	100,00
	-


Nguồn: Số liệu của UN-Contrade (2022)
	So sánh cơ cấu hàng xuất khẩu của Thái Lan sang Liên bang Nga giai đoạn năm 2016 và năm 2020, tỷ trọng nhóm hàng thô, sơ chế (nhóm 0-4) tăng từ 21,94% năm 2016 xuống 22,36% năm 2020, tỷ trọng nhóm hàng chế biến, tinh chế giảm từ 76,08% còn 76,85%. Nhóm hàng có mức chuyển dịch mạnh nhất là Máy móc, phương tiện vận tải và phụ tùng, tăng từ 37,28 % lên 44,05%, tương ứng tăng 9,77%. Hầu hết các nhóm hàng hóa khác đều giảm như nhóm hàng thực phẩm và động vật tươi sống (giảm 1,16%), hóa chất (giảm 2,91%); sản phẩm chế biến khác phân loại theo nguyên liệu (giảm 7,24%). 
	Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của Thái Lan sang Liên bang Nga giai đoạn 2016 -2010 là máy móc, thiết bị, phụ tùng; hàng may mặc và phụ kiện; thực phẩm chế biến từ thịt, cá; thủy sản tươi và đông lạnh; ngọc trai, cao su, da giày, túi xách; đồ nội thất; đồ chơi; rau quả chế biến; sắt thép… Những năm gần đây, ngoài các sản phẩm có thế mạnh vẫn duy trì mức xuất khẩu cao giai đoạn trước, cơ cấu hàng xuất khẩu có xu hướng đa dạng hơn với các loại phương tiện vận tải, tàu thuyền, nhiên liệu, dược phẩm, đồ uống, thuốc lá, các loại hạt… 
	Nhìn chung, Thái Lan đã thực hiện rất thành công chiến lược hướng về xuất khẩu và thực hiện quá trình chuyển đổi cơ cấu hàng xuất khẩu một cách hợp lý, hiệu quả. Những yếu tố dẫn đến thành công của Thái Lan bao gồm: (i) Thái Lan lựa chọn thời điểm chuyển dịch cơ cấu sản xuất và cơ cấu hàng xuất khẩu phù hợp với tiến trình phát triển của nền sản xuất trong nước. Lợi thế so sánh của quốc gia được tận dụng tối ưu; (ii) Các chính sách hỗ trợ xuất khẩu thực hiện hiệu quả, đầu tư thích đáng cho hoạt động xúc tiến XK với nhiều chương trình xúc tiến xuất khẩu quốc gia, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho doanh nghiệp, coi trọng sự phát triển của doan nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ; (iii) Tận dụng hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm vị trí trọng yếu. Tận dụng các mối quan hệ chính trị vào phát triển thương mại và qua đó chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu cho phù hợp với thị trường Liên bang Nga. 
[bookmark: page52][bookmark: _Toc114575813][bookmark: _Toc126930802]2.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
- Bài học hợp lý, thành công có thể vận dụng
Trong khi Belarus dựa vào mối quan hệ truyền thống với Liên bang Nga để thực hiện chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu thì Malaysia và Thái Lan - hai quốc gia Đông Nam Á có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam thực hiện chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu thông qua thay đổi về cơ cấu và tỷ trọng hàm lượng giá trị gia tăng trong sản phẩm xuất khẩu. Cả ba quốc gia nói trên về phương diện nào đó đã thành công trong thực hiện chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu. Trên cơ sở nghiên cứu về quá trình chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Belarus, Malaysia và Thái Lan trong thời gian qua, một số bài học có thể vận dụng cho Việt Nam trong việc chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu như sau:
- Về kinh nghiệm đối với Nhà nước
+ Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu cần tận dụng những lợi thế, ưu đãi về đối tác thương mại truyền thống và từ các Hiệp định thương mại tự do khu vực. Là một thành viên của EAEU, Belarus được miễn thuế vào các thị trường xuất khẩu chính của mình là Liên bang Nga.
[bookmark: page62]+ Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ để cung cấp nguyên phụ liệu cho các ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu. Theo kinh nghiệm của Malaysia và Thái Lan, Việt Nam nên chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ cho các ngành điện tử, dệt may, da giầy..., là những ngành mà hiện nước ta đang phải phụ thuộc nhiều vào nguyên phụ liệu nhập khẩu để chủ động trong sản xuất, xuất khẩu và nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất khẩu. Phát triển công nghiệp hỗ trợ thông qua chính sách tín dụng, giảm thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài… 
+ Phát triển toàn diện sản xuất nông nghiệp, xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu tập trung gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản và dịch vụ nông nghiệp. Xây dựng các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung phục vụ cho xuất khẩu; 
+ Định hướng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu phải được điều chỉnh phù hợp cho từng giai đoạn: Tự do hóa thương mại kết hợp với bảo hộ hợp lý; Xây dựng một cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tối ưu, phù hợp cho từng giai đoạn và đổi mới cơ cấu hàng hóa xuất khẩu; Cho phép mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu; Tăng cường các hoạt động hỗ trợ xuất khẩu (tín dụng xuất khẩu, bảo lãnh tín dụng xuất khẩu…); Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến xuất khẩu. 
+ Thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo định hướng xuất khẩu để đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu. Hiện nay, Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu hàng gia công (hàng điện tử, dệt may, da giầy), hàng nông thủy sản thô hoặc sơ chế nên hiệu quả xuất khẩu thấp. Theo kinh nghiệm của Malaysia và Thái Lan, Việt Nam nên đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo định hướng xuất khẩu, đặc biệt là những ngành có tiềm năng phát triển, sử dụng lao động và nguyên liệu trong nước để nâng cao giá trị gia tăng cho hàng xuất khẩu.
+ Phát triển các tập đoàn đầu ngành, làm đầu tầu trong ngành để định hướng chuyển dịch xuất khẩu hàng hóa thông qua hỗ trợ về tài chính (tín dụng ưu đãi, bảo lãnh tín dụng…); hỗ trợ về xúc tiến xuất khẩu (tiếp cận thị trường, cung cấp thông tin về thị trường, bạn hàng…); thực hiện chính sách miễn, giảm thuế cho các dự án sản xuất hàng xuất khẩu… Theo kinh nghiệm của Malaysia, phát triển các tập đoàn lớn mạnh là đầu tàu trong ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu sẽ tạo ra những tập đoàn lớn mạnh không chỉ đi đầu trong việc đổi mới, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, mà còn tạo ra chuỗi cung hoàn chỉnh và lôi kéo các doanh nghiệp khác tham gia vào để xây dựng lên các thương hiệu hàng xuất khẩu. Những tập đoàn này sẽ có cơ hội vươn lên đứng đầu và kiểm soát các chuỗi cung ứng trong nước và khu vực từ khâu thiết kế, tạo năng lực sản xuất, tổ chức sản xuất đến phân phối, xuất khẩu hàng hóa.
- Về kinh nghiệm đối với doanh nghiệp
+ Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu phải dựa trên sự phát triển nội tại của nền công nghiệp và doanh nghiệp trong nước. Ngành công nghiệp càng phát triển (công nghiệp chế biến, công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ…) làm thay đổi vị trí, tỷ trọng và chất lượng các nhóm hàng xuất khẩu trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của quốc gia nói chung, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang từng thị trường nói riêng.
[bookmark: page61]+ Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu phải đạt mục tiêu giảm tỷ trọng nhóm hàng nguyên vật liệu thô, sơ chế và tăng tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo, gia tăng hàm lượng chế biến, xuất khẩu những sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đối với sản phẩm nông nghiệp, cần tăng cường liên kết vùng trong sản xuất phục vụ xuất khẩu. Áp dụng công nghệ trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, hạn chế thất thoát trong quá trình thu hoạch, tập trung đầu tư công nghệ ở những khâu quan trọng, then chốt. Đối với sản phẩm công nghiệp, giảm tỷ trọng hàng gia công và hàng có hàm lượng nguyên liệu, lao động cao, tăng xuất khẩu hàng tự sản xuất và hàng có hàm lượng công nghệ, chất xám cao. Đối với nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản và nông lâm thủy sản, tăng xuất khẩu sản phẩm có hàm lượng chế biến sâu, giảm xuất khẩu sản phẩm thô sơ chế để nâng cao hiệu quả xuất khẩu của hai nhóm hàng này như đối với trường hợp của Malaysia và Thái Lan.
+ Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu phải dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường Liên bang Nga, từ những ngành hàng có hàm lượng nguyên liệu và lao động cao sang các ngành hàng có hàm lượng vốn và công nghệ cao, cần thực hiện một cách có kế hoạch, có trọng điểm vì hiện tại lao động rẻ vẫn là lợi thế của Việt Nam. Nếu kết hợp yếu tố này với công nghệ cao từ bên ngoài sẽ thành lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam. Đây là kinh nghiệm của Malaysia và Thái Lan, tranh thủ tận dụng lợi thế về đất đai kết hợp với lợi thế về lao động và công nghệ cao tạo đà cho quá trình chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu.
+ Phát triển chuỗi cung ứng cho một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực và từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu: Đầu tư xây dựng chuỗi cung ứng nội địa hoàn chỉnh qua việc phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, phát triển các ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao. Thông qua việc thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu. Tăng dần các nấc thang tham gia vào chuỗi cung ứng, chuyển từ những khâu có giá trị gia tăng thấp sang những khâu có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi cung ứng.
- Điều kiện thực hiện 
+ Nhà nước cần hoạch định và ban hành các chính sách tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu;
+ Lập và thực hiện đúng quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu tập trung gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản và dịch vụ nông nghiệp; Quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp gắn với các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung phục vụ cho xuất khẩu; 
+ Các giai đoạn trong định hướng mục tiêu chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu phải được điều chỉnh phù hợp cho từng giai đoạn phù hợp với năng lực và trình độ phát triển của các ngành công nghiệp trong nước.
+ Sớm thực thi chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030 theo đúng mục tiêu đề ra, tập vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo định hướng xuất khẩu để đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu.
+ Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính cho phát triển khoa học công nghệ, trình độ quản lý để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các hoạt động xúc tiến xuất khẩu, tìm hiểu nhu cầu thị trường. 
- Bài học cần tránh, không lặp lại
+ Cần tránh việc áp dụng máy móc các chính sách, biện pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu vì mỗi quốc gia có những lợi thế, trình độ phát triển ngành hàng khác nhau. Do đó, chiến lược, biện pháp thực hiện của mỗi quốc gia cũng khác nhau.
+ Việc phát triển các tập đoàn, công ty lớn có thể phù hợp với một số quốc gia, nhưng với bài học trong quá khứ của Việt Nam, cần xem xét, nghiên cứu thận trọng  khi áp dụng theo kinh nghiệm của Malaysia.  
+ Định hướng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu cần tập trung vào một số nhóm hàng chính phù hợp với trình độ phát triển sản xuất trong nước và phải có lộ trình, kế hoạch chuyển dịch phù hợp. Ví dụ như Thái Lan phải mất 50 năm để chuyển dịch từ xuất khẩu chủ yếu nhóm hàng nông sản sang máy móc thiết bị cơ khí, hàng điện tử và phụ tùng, phương tiện vận tải như hiện nay.
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TÓM TẮT CHƯƠNG 2
 Chương 2 tập trung nghiên cứu cơ sở lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của một quốc gia sang thị trường nước ngoài, đồng thời, nghiên cứu kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của một số quốc gia trên thế giới và rút ra các bài học cho Việt Nam trong chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu. Các nội dung cơ bản bao gồm:
· Vấn đề lý luận về chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu, Nghiên cứu sinh đã trình bày một số khái niệm liên quan, nội dung và vai trò của các chủ thể tham gia chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu.
· Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và tiêu đánh giá chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu thông qua một số tiêu chí đánh giá lợi thế so sánh của mặt hàng xuất khẩu; tính tương đồng, bổ sung trong thương mại giữa các quốc gia.
Nghiên cứu sinh đã tìm hiểu kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga của 03 quốc gia là Belarus, Malaysia và Thái Lan, qua đó rút ra 10 bài học cho Việt Nam trong chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu.    
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[bookmark: _Toc126930805]3.1. Khái quát về thị trường Liên bang Nga
[bookmark: _Toc126930806][bookmark: _Toc114651125]3.1.1. Đặc điểm thị trường Liên bang Nga
Sau sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, Liên bang Nga đã và đang nỗ lực thiết lập nền kinh tế thị trường hiện đại và đạt mức tăng trưởng kinh tế khả quan. Dưới tác động của cuộc khủng hoảng năm 1998, Chính phủ Liên bang Nga sa vào khủng hoảng nợ, đồng Rúp liên tục bị mất giá so với ngoại tệ khác như USD, GBP…, làm cho mức sống của người dân suy giảm nghiêm trọng. Năm 2000 kinh tế Liên bang Nga bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc, do lợi thế cạnh tranh từ tỷ giá đồng Rúp và giá dầu tăng mạnh cùng với những nỗ lực của chính phủ trong việc đẩy mạnh tiến trình cải tổ cơ cấu. Từ năm 2000 đến 2020, nền kinh tế Liên bang Nga đang tăng trưởng khá ổn định. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng cao, dự trữ ngoại hối tăng và thặng dư thương mại. Mức lạm phát vừa phải, tiền tệ ổn định, cải cách thuế tiến triển tốt và bước đầu có kết quả lạc quan, khung khổ pháp luật đang được hoàn thiện. Những hậu quả của cuộc khủng hoảng năm 1998 đã được khắc phục và kinh tế Liên bang Nga đang có dấu hiệu phục hồi nhanh ở nhiều khu vực. Các thành tựu kinh tế làm nổi bật lên vị thế và khả năng của chính quyền Liên bang Nga trong việc mở đường cho cuộc cải cách trong tương lai. 
[bookmark: page103]Tính đến cuối năm 2021, Liên bang Nga là nền kinh tế lớn thứ 11 trên thế giới với tổng sản phẩm quốc nội đạt 4,8 nghìn tỷ USD, với thu nhập bình quân đầu người là 11,590 USD. Năm 2021 kinh tế của Liên bang Nga đã suy giảm -5,8% (IMF, 2021). Liên bang Nga có nền kinh tế hỗn hợp và điểm tự do kinh tế của Liên bang Nga là 61,0, tăng 2,1 điểm chủ yếu do mức độ tự do hóa tài chính cao hơn, khiến nền kinh tế của nước này trở thành nền kinh tế tự do xếp hạng thứ 94 trong năm 2021. Liên bang Nga được xếp hạng thứ 43 trong số 45 quốc gia ở khu vực châu Âu và điểm tổng thể của nước này thấp hơn nhiều so với mức trung bình của khu vực và xấp xỉ mức trung bình của thế giới. Nền kinh tế Liên bang Nga lần đầu tiên được xếp hạng tự do ở mức độ vừa phải trong năm 2021 sau hơn một thập kỷ nằm trong các quốc gia hầu như không có tự do kinh tế. Tăng trưởng GDP đã suy giảm trong 5 năm qua do về cơ cấu kinh tế, mức đầu tư thấp và triển vọng nhân khẩu học kém, nhưng đã được cải thiện. Liên bang Nga theo đuổi chính sách bảo hộ kinh tế, đồng thời duy trì cách tiếp cận thận trọng đối với đầu tư nước ngoài, cho nên việc mở rộng tự do kinh tế - thương mại ở Liên bang Nga sẽ khó khăn. Từ năm 2006, Liên bang Nga và Hoa Kỳ đã ký một hiệp định thương mại mang tính bước ngoặt giúp đẩy nhan quá trình trở thành thành viên của WTO của Liên bang Nga. Ngoài ra, hai bên cũng ký hiệp định cắt giảm thuế đối với ô tô, điều này làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các nhà đầu tư. Để làm được điều đó, Liên bang Nga đã cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (Cooper, 2012). Liên bang Nga trở thành thành viên thứ 156 của WTO vào ngày 22/08/2012, đồng thời Hoa Kỳ cũng thông qua quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Liên bang Nga (Cooper, 2013). Việc ra nhập WTO và hưởng quy chế quan hệ bình thường với Mỹ cho phép các doanh nghiệp Liên bang Nga tiếp cận nhiều hơn với thị trường nước ngoài và tạo cơ hội cho Liên bang Nga mở rộng các lĩnh vực đầu tư và thương mại ngoài lĩnh vực năng lượng. Các nhà đầu tư nước ngoài như tập đoàn Shell, Boeing và Ford có cơ hội đầu tư và thành lập liên doanh với các công ty của Liên bang Nga. Lĩnh vực quan trọng nhất là thăm dò, khai thác tài nguyên và khí đốt tự nhiên của Liên bang Nga.
[bookmark: page104]Năm 2021, giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Liên bang Nga chiếm 51,3% GDP. Liên bang Nga là nước xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa thứ 14 trên thế giới (WTO, 2021). Liên bang Nga chủ yếu xuất khẩu hydrocarbon (hơn 50% tổng kim ngạch xuất khẩu), nhiên liệu rắn, lúa mì và meslin, sắt thép, kim loại quý, đá quý và gỗ, và chủ yếu nhập khẩu máy móc, dược phẩm, điện tử, sản phẩm điện, phương tiện đi lại và nhựa. Các đối tác chính của Liên bang Nga là Trung Quốc (13,4% xuất khẩu), Hà Lan (10,5%), Đức (6,6%), Belarus (5,1%) và Thổ Nhĩ Kỳ (5%). Các nhà cung cấp chính của Liên bang Nga là Trung Quốc (21,9% nhập khẩu), Đức (10,2%), Belarus (5,5%), Hoa Kỳ (5,4%) và Ý (4,4%). Kể từ cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt kinh tế của các nước phương Tây từ năm 2015, Liên bang Nga đã áp đặt lệnh cấm vận đối với các sản phẩm nông nghiệp của Châu Âu và Mỹ, đồng thời đã tái cấu trúc lại các mối quan hệ thương mại, Liên bang Nga và Ukraine đã bãi bỏ các ưu đãi thương mại lẫn nhau. Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) đã ra đời và ký hiệp định thương mại tự do với Việt Nam vào cuối năm 2015, Liên bang Nga đang đàm phán các hiệp định thương mại tự do với Iran, Ấn Độ, Ai Cập và Serbia. Năm 2020, do đại dịch COVID-19, khối lượng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm -8,8% so với năm 2019, trong khi khối lượng nhập khẩu giảm -12,6% (IMF, 2020). Theo dự báo của IMF, xuất khẩu sẽ tăng trở lại vào 2022 (2,7%), nhưng chậm hơn nhập khẩu, dự kiến tăng 3,5% vào năm 2022.
Liên bang Nga là một quốc gia rộng lớn với diện tích hơn 17 triệu km2, phân khúc thị trường đa dạng trải dài trên 11 múi giờ. Các thị trường chính Liên bang Nga là Moscow và St.Petersburg rộng lớn và có nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp đã có tên tuổi. Tuy nhiên, thị trường ở các thành phố lớn khác như Yekaterinburg, Kazan, Novosibirsk và Vladivostok có thể không phát triển bằng, nhưng có thể nhanh chóng chuyển sang cung cấp sản phẩm/dịch vụ mới. Các quy định hạn chế, tạo ưu thế và khuyến khích đối với các doanh nghiệp nhà nước của Liên bang Nga sản xuất trong nước và tiêu dùng sản phẩm trong nước đã tạo ra những thách thức đối nhà đầu nước nước ngoài và hạn chế thương mại quốc tế với các quốc gia trên thế giới. Với thu nhập bình quân đầu người không tăng trong những năm gần đây, các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng Liên bang Nga vẫn nhạy cảm về giá cả, nên việc đàm phán và lựa chọn các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ từ các quốc gia cung cấp có mức giá và chất lượng phù hợp. Ngoài ra, tại Liên bang Nga tiếng Anh không được sử dụng rộng rãi, ngay cả ở các thành phố lớn như Moscow, St.Petersburg và cả các trường đại học lớn của Liên bang Nga. 
[bookmark: _Toc175255304][bookmark: _Toc114730444][bookmark: _Toc126928265]Bảng 3. 1: Một số chỉ tiêu tổng hợp về kinh tế Liên bang Nga từ 2010 - 2020
	Chỉ tiêu
	2010
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Tổng dân số (triệu người)
	141,3
	144,34
	144,50
	144,48
	144,41
	144,07

	GDP theo giá hiện hành (tỷ USD)
	1254,6
	1276,79
	1574,20
	1657,33
	1693,11
	1488,32

	GDP đầu người theo giá hiện hành (USD)
	8873,61
	8845,54 
	10894,36 
	11471,17 
	11724,66 
	10330,32

	Tăng trưởng GDP hàng năm  (%)
	-0,9
	0,19
	1,83
	2,81
	2,20
	-2,68

	Tăng trưởng sản xuất công nghiệp hàng năm
	39,2
	29,17
	30,67
	32,55
	32,15
	29,83

	Tỷ trọng thương mại trong GDP (%)
	57,4
	37,06
	37,56
	41,80
	39,78
	38,50

	Cán cân tài khoản vãng lai (tỷ USD)
	45,4
	43,8
	43,5
	442,1
	41,2
	39,4

	Mức lạm phát (%)
	10,2
	2,84
	5,35
	10,00
	3,26
	0,61

	FDI hàng năm (tỷ USD)
	15,9
	32,54
	28,56
	8,78
	31,97
	9,48

	Tỷ lệ thất nghiệp chung
	8,1
	7,9
	7,7
	7,6
	7,9
	8,0

	[bookmark: VNS0027]Xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ (% GDP)
	44,0
	25,85
	26,09
	30,79
	28,43
	25,53

	[bookmark: VNS0028]Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ (% GDP)
	24,0
	20,66
	20,79
	20,79
	20,80
	20,43


Nguồn: Tổng cục Thống kê Liên bang Nga 
Bảng 3.1 cho thấy, dân số Liên bang Nga có xu hướng tăng nhẹ từ 141,3 triệu người năm 2010 lên còn 144.34 triệu người năm 2016 và giảm nhẹ còn 144.07 triệu người vào năm 2020. Liên bang Nga có một lực lượng lao động dồi dào, có xu hướng gia tăng một cách ổn định trong suốt một thời gian dài. Năm 2010, Tỷ lệ thất nghiệp của Liên bang Nga trong giai đoạn 2010-2020 có xu hướng giảm dần từ 8,1% năm 2010 xuống còn 7,9% năm 2016 và tăng lên 8,0% năm 2020. 
Trong giai đoạn từ năm 2010 - 2020, nền kinh tế Liên bang Nga ổn định trong giai doạn 2010-1016, quanh mức 1254,6 đến 1276.79 tỷ USD. Giai đoạn 2016 đến 2020 GDP đã tăng trưởng liên tục lên mức đỉnh đạt 1693.11 tỷ USD vào năm 2019 và giảm nhẹ còn  1488.32 tỷ USD năm 2020.  Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm tăng khá từ mức -0,9 năm 2010 đã lên 0,19% năm 2016 và đạt mức đỉnh là 2,20% năm 2019. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2020 lại giảm mạnh xuống còn -2,68 9% trong năm 2020 do tác động của đại dịch Covid và căng thẳng kinh tế chính trị với Hoa Kỳ và các nước Phương Tây. Tăng trưởng GDP tính theo đầu người của Liên bang Nga năm 2010 mới chỉ đạt ở mức trung bình khá của thế giới, đạt 8.873,61 USD/người và tăng lên 10.330,32 USD/người vào năm 2020. Với diện tích rộng, tài nguyên phong phú, dân số đông với dân trí cao và là nước có nền công nghiệp hoá trên 100 năm qua, mức GDP bình quân như trên là chưa tương xứng với tiềm năng của Liên bang Nga.
Trong giai đoạn này, kinh tế Liên bang Nga tăng trưởng tương đối ổn định ngoại trừ năm 2020 -2,8%/năm ở khu vực dịch vụ và công nghiệp, trong đó đóng góp của công nghiệp trong GDP khá ổn định trong khoảng 35% đến 4,5%; đóng góp của nông nghiệp ổn định trong khoảng 4,9% đến 6,8%; và đóng góp của khu vực dịch vụ có xu hướng giảm mạnh từ 57,4 % năm 2010 xuống  37,06% năm 2016 và tăng nhẹ lên 38,5% năm 2020.  
Hệ thống ngân hàng của Liên bang Nga hiện nay tương đối yếu, điều này đã trực tiếp ảnh hưởng mạnh đến sự tăng trưởng thương mại, đặc biệt với những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những người gửi tiền tiềm năng vẫn còn nghi ngờ về sự ổn định và khả năng quản lý rủi ro của các ngân hàng, và rõ ràng thiếu cả sự quan tâm lẫn hiểu biết những khoản cho vay nhỏ của các ngân hàng. Một lĩnh vực được đặc biệt quan tâm đến là vấn đề rủi ro của nền kinh tế, đáng kể nhất là tình trạng lạm phát. Năm 2010, lạm phát tại Liên bang Nga ở mức 10,2%, cao hơn nhiều so với chỉ tiêu phấn đấu của nước này là 9%. Mức lạm phát có xu hướng giảm và thấp nhất là năm 2020, mức lạm phát chỉ còn 0,61% dù có tăng khá mạnh năm 2018 là 10,0%. Tuy nhiên, mức lạm phát giai đoạn 2010-2020 có biến động mạnh hàng năm, tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và tính ổn định của đồng Rúp.  
Về đầu tư nước ngoài tại Liên bang Nga trong các năm 2010- 2020, đã thu hút được lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hàng năm không lớn, từ 15,9 tỷ USD năm 2010 xuống còn 9,48 tỷ USD năm 2020. Có thể thấy FDI vào Liên bang Nga có xu hướng ngày càng giảm và thiếu ổn định. Tính theo giai đoạn 10 năm, nếu tổng FDI vào Liên bang Nga trong giai đoạn 2000 - 2010 là đến trên 220 tỷ USD, thì giai đoạn 2010-2020, Liên bang Nga cũng chỉ thu hút được 276,3 tỷ USD. Trước năm 2010, Hoa Kỳ là nước đầu tư lớn nhất tại Liên bang Nga, sau đó là Đức, Nhật Bản và một số nước Tây Âu khác, nhưng do những vấn đề về chính trị, kinh tế giữa Liên bang Nga với Hoa Kỳ và các nước Tây Âu, nhiều công ty của các nước này đã rút hoặc tạm dừng đầu tư tiếp vào Liên bang Nga. Hiện tại, các công ty nước ngoài đặt  mục tiêu dài hạn và có kế hoạch mở rộng hoạt động tại Liên bang Nga chủ yếu là từ Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Liên bang Nga chủ yếu phát triển các ngành khai khoáng và hầm mỏ, sản xuất than đá, dầu, gas, hoá chất và kim loại; tất cả các loại máy móc từ máy cán đến máy bay tầm xa và tàu vũ trụ; đóng tàu; các thiết bị giao thông đường bộ và đường ray; các thiết bị giao thông liên lạc; máy móc công nghiệp, máy cày và các thiết bị xây dựng; thiết bị truyền phát điện, dụng cụ y tế và khoa học; hàng tiêu dùng, hàng dệt may, thực phẩm, hàng thủ công. Sản xuất nông nghiệp phát triển chậm, có quy mô không lớn và chủ yếu là lúa mì, mía đường, hạt hướng dương, rau quả, thịt bò, sữa. Ngành ngoại thương của Liên bang Nga tuy có lịch sử lâu đời nhưng phát triển chưa mạnh, quy mô chưa lớn chưa tương xứng với tiềm năng.
Hiện nay, Liên bang Nga đang tham gia nhiều tổ chức quốc tế trong mọi lĩnh vực kinh tế -chính trị- xã hội như: Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương (APEC), là thành viên đối thoại của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ARF), và trở thành thành viên chính thức của WTO năm 2010.
[bookmark: _Toc126930807]3.1.2. Quan hệ thương mại Việt Nam - Liên bang Nga 
Việt Nam và Liên bang Nga có truyền thống quan hệ hợp tác hữu nghị và toàn diện từ thời Liên Xô cũ. Liên bang Nga thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam ngày 30/01/1950. Từ năm 1997, do những biến động chính trị - xã hội phức tạp từ phía Liên bang Nga sau khi chế độ XHCN ở Liên Xô cũ sụp đổ vào năm 1991, quan hệ giữa hai nước tạm thời lắng xuống. Hai nước chỉ thực sự gia tăng trở lại quan hệ hợp tác phát triển toàn diện, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế thương mại kể từ sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tháng 3 năm 2001. Trên cơ sở “Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược” đã được ký kết, các hiệp định hợp tác phát triển về nhiều lĩnh vực giữa hai nước cũng đã được ký kết. Riêng trong lĩnh vực kinh tế, các hoạt động thương mại quốc tế giữa hai nước nhờ đó đã liên tục phát triển. 
[bookmark: page93]Năm 2009, ý tưởng về việc đàm phán FTA giữa hai nước đã được lãnh đạo của Việt Nam và Nga đã thống nhất (Tsvetov, 2015). Trên cơ sở đó, việc nghiên cứu tính khả thi của FTA đã được hai bên thực hiện trong khoảng gần 2 năm (từ năm 2010 đến giữa năm 2012). Tuy nhiên, ngay sau đó 3 nước Nga, Belarus và Kazakhstan đã thành lập liên minh hải quan (CU) nên việc đàm phán FTA được thay đổi từ FTA giữa Việt Nam và Nga thành FTA giữa Việt Nam và CU (Nga, Belarus, Kazakhstan) gọi tắt là VCUFTA. Ngày 29/05/2015, EAEU được thành lập trên cơ sở của liên minh hải quan (CU). Do đó, việc đàm phán FTA Việt Nam và CU trở thành FTA giữa Việt Nam và EAEU (Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan). Quá trình đàm phán diễn ra 8 vòng từ ngày 18/03/2013 đến 29/05/2015, VN - EAEU FTA đã chính thức được ký kết vào ngày 29/05/2015 và có hiệu lực từ ngày 5/10/2016. Hiệp định bao gồm các chương về thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, phòng vệ thương mại, thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS), quy tắc xuất xứ, thuận lợi hóa hải quan, phòng vệ thương mại, hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), thương mại điện tử, pháp lý và thể chế. Khi hiệp định có hiệu lực thì 90% dòng thuế của hai bên sẽ được cắt giảm hoặc xóa bỏ hoàn toàn. Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Châu Á ký kết FTA với liên minh kinh tế Á - Âu gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Đây là một thị trường tiềm năng, với mức sống của người dân khá cao, có nguồn tài nguyên dồi dào, khoa học kỹ thuật phát triển và có mối quan hệ lịch sử thân thiết với Việt Nam. Đối với các quốc gia thuộc EAEU thì Việt Nam được xem là cửa ngõ để thâm nhập thị trường Châu Á - Thái Bình Dương và ASEAN. Hợp tác với Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, là hình mẫu rõ ràng nhất để EAEU mở rộng hợp tác kinh tế với các quốc gia Đông Nam Á. Còn đối với Việt Nam thì EAEU là cơ hội để Việt Nam tiếp cận với các nước thuộc SNG.
Quá trình đàm phán và ký kết FTA này thành công có một số lý do. Thứ nhất, Nga và Việt Nam là đối tác lâu dài và tin cậy (Mazyrin, 2016), các chuyên gia nhận xét hiệp định thương mại tự do là sự hiểu biết sâu sắc về vai trò của Việt Nam trong quan hệ chiến lược toàn diện với các quốc gia thành viên EAEU, đặc biệt với đối tác Nga. Thứ hai, Việt Nam đưa ra chính sách ngoại giao đa phương hóa và chiến lược này được hiện thực hóa. Bên cạnh đó, Việt Nam bằng cách thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, có thể tách khỏi vị thế quan hệ của phương Tây đối với Liên bang Nga, biểu hiện từ cuộc khủng hoảng Ucraina năm 2015. Thứ ba, Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với các khu vực thương mại tự do nhằm thực hiện chiến lược định hướng xuất khẩu. Hiện tại, Việt Nam đã ký kết 16 hiệp định thương mại tự do với các quốc gia và các khu vực. Cuối cùng, lý do quan trọng cho thành công của cuộc đàm phán đó là mức độ cam kết thương mại tương đối thấp giữa các quốc gia thành viên EAEU và Việt Nam, tự do hóa thương mại với Việt Nam sẽ không có những rủi ro đối với các nền kinh tế thành viên EAEU (Fedorov, 2018).
FTA Việt Nam - EAEU cũng có một ý nghĩa chính trị quan trọng đối với Liên bang Nga. Roberts và Moshes (2016) cho rằng việc mở rộng EAEU không đưa ra quá nhiều nguyên tắc trong hội nhập Á - Âu bởi lợi ích địa chính trị của Liên bang Nga. Các cuộc đàm phán về hợp tác với EAEU đã được tiến hành với một số quốc gia khác, không thuộc trong không gian Á - Âu nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với Liên bang Nga. Đối với quan hệ Việt Nam và EAEU, thì Việt Nam là quốc gia kết nối hội nhập của EAEU với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Với mong muốn đưa quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện, khuôn khổ quan hệ cao nhất của Việt Nam vào ngày 27/7/2012, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước. Đặc biệt, Trong chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 11 năm 2021 vừa qua, nguyên thủ quốc gia hai nước đã ra “Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga đến năm 2030”. Tuyên bố nêu lên sự hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư không ngừng mở rộng, Việt Nam và Liên bang Nga đã trở thành đối tác thương mại quan trọng của nhau. Với việc Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa XHCN Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á-Âu và các nước thành viên được ký kết vào năm 2015 và có hiệu lực từ năm 2016, thương mại giữa hai nước đã tăng trưởng đáng kể. Hai bên tiếp tục triển khai các dự án hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí phù hợp với lợi ích của cả hai bên, chú trọng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng điện, công nghiệp, công nghệ thông tin, nông nghiệp. Hai bên coi hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, sẽ nỗ lực mở rộng hơn nữa hợp tác trên cơ sở cùng có lợi, quyết tâm tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác. Nhằm đạt được mục tiêu trên, Việt Nam và Liên bang Nga khẳng định sẵn sàng triển khai những nhiệm. Cụ thể:
- Nâng cao hiệu quả triển khai Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa XHCN Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á-Âu và các nước thành viên theo hướng tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa bên cạnh những ưu đãi đã có trong hiệp định, bao gồm tháo gỡ rào cản phi thuế quan nhằm bảo đảm kim ngạch trao đổi thương mại tăng trưởng cân bằng bền vững.
- Khuyến khích đầu tư song phương vào Việt Nam và Liên bang Nga trên các lĩnh vực truyền thống và mới, như năng lượng điện, bao gồm điện tái tạo, công nghiệp, khai khoáng, công nghệ cao, giao thông vận tải, phát triển đô thị, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông nghiệp, lâm nghiệp; hỗ trợ nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Tổ công tác cấp cao Việt Nam-Liên bang Nga về các dự án đầu tư ưu tiên.
- Tăng cường hợp tác trên lĩnh vực năng lượng và dầu khí, là trụ cột quan trọng hàng đầu của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hỗ trợ mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực triển vọng như xây dựng nhà máy điện khí, cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng cho Việt Nam và xây dựng hạ tầng phù hợp, phát triển năng lượng tái tạo, sản xuất nhiên liệu động cơ, cũng như hiện đại hóa các cơ sở năng lượng; ủng hộ triển khai các dự án hiện có hoặc mới với sự tham gia của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các công ty Zarubezhneft, Gazprom, Novatek và Rosatom, cũng như các công ty khác, bao gồm đối với các dự án điện sử dụng khí hóa lỏng tại Việt Nam.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hoạt động của doanh nghiệp dầu khí Việt Nam tại Liên bang Nga và doanh nghiệp dầu khí Liên bang Nga tại thềm lục địa Việt Nam, cũng như triển khai các dự án chung tại các nước thứ ba, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và pháp luật Việt Nam và Liên bang Nga.
- Tăng cường hợp tác công nghiệp, bao gồm triển khai tại Việt Nam các cơ sở sản xuất lắp ráp phương tiện vận tải động cơ của Liên bang Nga và từng bước nội địa hóa sản xuất.
- Tăng cường hợp tác nông, lâm nghiệp nhằm tận dụng thế mạnh của cả hai nước, thúc đẩy trao đổi thương mại nông, thủy, hải sản.
- Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tài chính-tín dụng, cụ thể gồm thúc đẩy sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán, tăng cường kết nối hai hệ thống thanh toán quốc gia, tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai hệ thống ngân hàng nhằm tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước; tích cực phát huy vai trò của Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga trong triển khai các dự án hợp tác chung.
- Tiếp tục hợp tác xây dựng Chính phủ điện tử với trọng tâm là bảo đảm an toàn an ninh mạng, tính đến tính chất tin cậy của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam -Liên bang Nga.
- Khuyến khích hợp tác trực tiếp giữa các tỉnh, thành phố của Việt Nam với các chủ thể của Liên bang Nga, bao gồm hợp tác đầu tư giữa Việt Nam với vùng Siberia và Viễn Đông của Liên bang Nga.
Quan hệ thương mại giữa hai nước trong một số năm gần đây phát triển theo hướng tích cực. Khối lượng trao đổi hàng hoá hai chiều có mức tăng trưởng cao. Xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga có sự gia tăng tăng về trị giá, cơ cấu và danh mục hàng hoá xuất khẩu được cải thiện. Với dân số trên 140 triệu người, Liên bang Nga là một thị trường rộng lớn có nhiều tiềm năng để Việt Nam có thể đẩy mạnh xuất khẩu, phát huy được các lợi thế so sánh của mình. Đây cũng là thị trường truyền thống của Việt Nam, với một cộng đồng Việt kiều và người Việt Nam sinh sống ở Liên bang Nga, nên có nhiều thuận lợi khi đưa hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường. 

[bookmark: _Toc126928266]Bảng 3. 2. Kim ngạch xuất nhập khẩu và cán cân thương mại giữa Việt Nam với Liên bang Nga giai đoạn 2010- 2021
	Năm 
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu
	Tổng kim ngạch
	Cán cân Thương mại (Triệu USD)

	
	Kim ngạch 
(Triệu USD)
	Tăng trưởng (%)
	Kim ngạch
 (Triệu USD)
	Tăng trưởng (%)
	Kim ngạch
 (Triệu USD)
	Tăng trưởng (%)
	

	2010
	829,70
	-
	999,10
	-
	1828,80
	-
	-169,40

	2011
	1287,32
	55,16
	694,01
	-30,54
	1981,34
	8,34
	593,31

	2012
	1617,85
	25,68
	829,37
	19,50
	2447,22
	23,51
	788,48

	2013
	1921,17
	18,75
	855,13
	3,11
	2776,29
	13,45
	1066,04

	2014
	1724,91
	-10,22
	826,71
	-3,32
	2551,62
	-8,09
	898,20

	2015
	1438,34
	-16,61
	741,78
	-10,27
	2180,12
	-14,56
	696,55

	2016
	1616,09
	12,36
	1136,83
	53,26
	2752,92
	26,27
	479,25

	2017
	2165,65
	34,01
	1392,33
	22,47
	3557,98
	29,24
	773,32

	2018
	2446,40
	12,96
	2131,10
	53,06
	4577,50
	28,65
	315,30

	2019
	2667,59
	9,04
	1835,11
	-13,89
	4502,71
	-1,63
	832,48

	2020
	2849,20
	6,81
	2065,50
	12,55
	4914,70
	9,15
	783,70

	2021
	4893,32
	71,74
	2238,52
	8,38
	7131,84
	45,11
	2654,81


Nguồn:  UN Comtrade, 2022
Năm 2010, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 1828,80 triệu USD. Việt Nam xuất khẩu sang Nga 829,70 triệu USD và nhập về một lượng hàng trị giá 999,10 triệu USD. Việt Nam nhập khẩu từ Nga chủ yếu là máy móc, thiết bị toàn bộ cho ngành điện và khai thác dầu lửa, ô tô tải và phụ tùng, kim loại đen và các sản phẩm kim loại, phân hoá học, sản phẩm hoá học và dầu mỏ. Ngược lại, Nga nhập khẩu của Việt Nam chủ yếu là cao su, dược thảo, đồ gia vị, chè, cà phê, gạo, thuỷ sản, mì ăn liền và nhu yếu phẩm. 
Năm 2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đã vượt qua con số 2 tỷ USD, lên tới 2180,12 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 1438,34 triệu USD, nhập khẩu đạt 766,6 triệu USD (tăng 19,2% so với năm 2010). Tuy nhiên, trong hai năm  năm 2014 và 2015, kim ngạch thương mại hai chiều giảm đáng kể so với năm 2013, tương ứng 2551,62 và 2180,12 triệu USD so với 2776,29 triệu USD của năm 2013. 
Năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt mức đỉnh là 4914,70 triệu USD tăng tăng 9,15% so với năm 2019, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Nga đạt 2849,20 triệu USD, tăng 6,81% và nhập khẩu của Nga 2065,50 triệu USD, tăng 12,55% so với năm 2019. Cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Liên bang Nga khá ổn định, theo hướng phát huy được các lợi thế so sánh của từng nước. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam từ Nga vẫn là xăng dầu các loại, thép cán, hoá chất, các máy móc thiết bị công nghiệp, phân bón các loại, cao su, sắt thép, giấy và bột giấy. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Nga là thuỷ hải sản, hàng dệt may, giầy dép, mỳ ăn liền, nông lâm sản như rau quả, cao su, cà phê, gạo…. 
Năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong năm 2021 đạt 7,13 tỷ USD tăng 45,11% so với năm 2020 và đứng thứ 21 trong số các đối tác thương mại chính của Liên bang Nga. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong khu vực ASEAN và là đối tác lớn thứ 5 trong các nền kinh tế APEC (sau Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản).
KNXK hàng hóa của Việt Nam sang Liên bang Nga đạt 4,89 tỷ USD, tăng 71,74% so với năm 2020 (đứng thứ 12 trong các đối tác nhập khẩu chính của Nga). KNNK đạt 2,24 tỷ USD tăng 8,38% (đứng thứ 39 trong số các đối tác thương mại của Nga). Việt Nam xuất siêu sang Nga 2,65 tỷ USD trong năm 2021.
Trong thời kỳ trước năm 2010, Việt Nam luôn là nước nhập siêu từ Nga với lượng nhập siêu lớn nhất là năm 2005, lên đến 514,0 triệu USD và giảm còn 169,4 triệu USD vào năm 2010. Tuy nhiên, cho đến năm 2011 cán cân thương mại được cải thiện và Việt Nam đã có thăng dư thương mại với Liên bang Nga kể từ đó cho đến nay với giá trị xuất siêu lớn nhất là 2,65 tỷ USD năm 2021. Tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước trong tổng trị giá nhập khẩu của mỗi nước còn rất khiêm tốn. Năm 2021, KNXK của Việt Nam sang Nga chỉ chiếm khoảng 0,4% trong tổng nhập khẩu của Nga và KNXK của Nga sang Việt Nam cũng chỉ chiếm 1,8 % trong tổng KNNK của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều  giữa Việt Nam – Liên bang Nga mới đạt 7,13 tỷ USD, chiếm 0,95% tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam.
[bookmark: _Toc126930808]3.1.3. Quy định về nhập khẩu hàng hoá của Liên bang Nga 
Các qui định pháp luật và thủ tục nhập khẩu hàng hoá vào thị trường Liên bang Nga gồm có: Luật Liên bang năm1999; Luật về các biện pháp bảo vệ lợi ích của Liên bang Nga trong hoạt động ngoại thương 1998; Luật về Điều hành Nhà nước về hoạt động ngoại thương; Luật Liên bang về ngân hàng và hoạt động của ngân hàng năm 1996; Luật thống nhất thuế quan mới 2001); Luật sửa đổi về chứng nhận sản phẩm hàng hoá và dịch vụ của Liên bang Nga (có hiệu lực từ 31/7/1998); Luật Hải quan Liên bang Nga; Luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (có hiệu lực từ 1992); Luật thuế doanh nghiệp.
Hệ thống pháp luật nêu trên của Liên bang Nga đã tạo lập khung khổ pháp lý cho các hoạt động giao dịch thương mại, thủ tục nhập khẩu, thanh toán, thuế và các biện pháp phi thuế để quản lý hoạt động nhập khẩu hàng hoá nói chung, mặt hàng thuỷ sản nói riêng. Các cơ quan hành chính điều hành và quản lý nhập khẩu hàng hoá gồm: Bộ phát triển Kinh tế và Thương mại Liên bang Nga, Bộ Nông nghiệp, Tổng cục Hải quan Nga, Uỷ ban tiêu chuẩn quốc gia Liên bang Nga.
Thuế quan trung bình tại Liên bang Nga được áp dụng là 3,6%, tuy nhiên có nhiều rào cản phi thuế quan đã ảnh hưởng đến luồng thương mại hàng hóa và dịch vụ. Ngoại trừ, lĩnh vực năng lượng, tăng trưởng thu hút đầu tư nước ngoài rất thấp do khuôn khổ pháp lý đầu tư còn thiếu. Đối với thuế quan nhập khẩu, mức thuế suất nhập khẩu được nêu trong Nghị định thư gia nhập WTO năm 2012, Liên bang Nga cũng áp dụng mức thuế theo quy định trong Liên minh hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan (CU) được thành lập vào năm 2010, sửa đổi định kỳ kể từ năm 2011. Đồng thời, mức thuế nhập khẩu cũng được áp dụng theo cam kết đối với các nước của liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) được thành lập ngày 01/2/2015. Tất cả các vấn đề như thuế quan, hạn ngạch thuế quan, quy định kỹ thuật, cấp phép và chứng nhận đang được quản lý và giám sát bởi Ủy ban Kinh tế Á - Âu (EEC), hiện nay là EAEU.
Đối với các rào cản phi thuế quan, theo luật Hải quan của EEU có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Quy định này điều chỉnh mối quan hệ pháp lý giữa các công ty và cơ quan hải quan của các quốc gia thành viên liên minh Hải quan trong trường hợp hàng hóa vận chuyển xuyên biên giới. Tính đến cuối năm 2019, Ủy ban Kinh tế Á-Âu (EEC) đã thông qua hơn 250 quyết định để hướng dẫn bộ luật này. Khoảng 40% các quyết định được EEC thông qua vào năm 2019 liên quan đến các quy định kỹ thuật, các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật. Hiện tại, các quy định liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu được đánh dấu bằng thẻ nhận dạng kiểm soát, cụ thể theo quy định số 792-R của Nga ngày 28/4/2018 có 10 nhóm sản phẩm bắt buộc phải được đánh dấu bằng các thẻ nhận dạng kiểm soát gồm sản phẩm thuốc lá, giày dép, hàng may mặc và công nghiệp nhẹ, lốp và vỏ lốp, sản phẩm nước hoa, thiết bị chụp ảnh, sản phẩm sữa (bắt đầu từ tháng 6 năm 2020). Ngày 29/03/2019, quy định về đánh dấu hàng hóa bằng phương tiện nhận dạng trong EEU có hiệu lực (quy định này được ký kết vào ngày 2/2/2018). Mục tiêu của việc đánh dấu hàng hóa bằng thẻ kiểm soát (nhận dạng) là để chống lại việc sản xuất và kinh doanh các sản phẩm giả mạo và tạp nhiễm. Hệ thống kiểm soát này của Liên bang Nga giúp nhà nhập khẩu và người tiêu dùng có thể theo dõi sản phẩm từ cơ sở sản xuất đến người dùng cuối cùng. 
- Thủ tục nhập khẩu hàng hoá thông thường
+ Quy định về nhãn mác bao bì: hàng hoá nhập khẩu vào Liên bang Nga phải được ghi nhãn mác bằng tiếng Nga, được đóng gói theo khối lượng thể tích hoặc trọng lượng bằng bìa các tông và hộp gỗ thưa, hoặc hàng rời chở container tuỳ theo hợp đồng ngoại thương giữa nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu.
+ Bao bì bên ngoài phải có mác của người gửi hàng, mác của cảng và cần được đánh số theo đúng phiếu đóng gói, tên hợp đồng ngoại thương cũng như  phải được ghi trên bao bì bên ngoài lô hàng.
+ Bao bì sản phẩm (bao bì bên trong) phải có nhãn sinh thái, xuất xứ, chủng loại, dạng sản phẩm theo hệ thống tiêu chuẩn qui định của Uỷ ban Tiêu chuẩn quốc gia Liên bang Nga.
+ Qui định về trị giá và thanh toán: Do đặc thù trong ngoại thương của Liên bang Nga, các doanh nghiệp chủ yếu nhập theo giá CIF. Nhà xuất khẩu cần ghi giá bằng đồng USD với giá CIF một hải cảng lớn (các cảng và hải cảng lớn của Liên bang Nga có thể tham khảo trên trang web http://www.worldportsource.com/. Tất cả các giao dịch thương mại bằng ngoại tệ mạnh tiến hành với các công ty hoặc tổ chức của Liên bang Nga phải được tiến hành qua các ngân hàng thương mại được phép của chính phủ.
+ Qui định về hoá đơn thương mại: hoá đơn thương mại phải bao gồm các nội dung sau: (1) nước xuất xứ; (2) dạng sản phẩm đóng gói; (3) mác và số lượng bao bì; (4) trọng lượng bao bì (tịnh, bao bì, tổng trọng lượng); (5) số lượng và mô tả hàng hoá; (6) giá đơn vị và tổng giá trị chuyến hàng; (7) giá bán cho người mua; (8) địa điểm xuất phát cuối cùng của nước xuất khẩu ra ngoài và cảng của nga; (9) vận đơn; (10) phiếu đóng gói; (11) phiếu hàng; (12) giấy chứng nhận bảo hiểm. Nhà xuất khẩu phải cung cấp ít nhất 07 bản copy hoá đơn thương mại khi làm thủ tục hải quan  tương ứng với số bản qui định trong hợp đồng, qui định cũng cần phải phù hợp); trong đó vận đơn cần ít nhất 03 bản copy, phiếu đóng gói cần 06 bản copy.
+ Giấy chứng nhận tiêu chuẩn: Nga áp dụng hệ thống “Giấy bảo đảm“ và “Giấy chứng nhận tiêu chuẩn” do Uỷ ban tiêu chuẩn quốc gia Nga và Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga cấp để làm thủ tục thông qua nhằm kiểm soát nhập khẩu hàng hoá. Liên bang Nga cũng chấp thuận nhập khẩu hàng hoá theo khu vực gửi hàng, nhập khẩu qua nước thứ ba và bắt buộc các nhà xuất khẩu khi đưa hàng vào thị trường Liên bang Nga phải có giấy chứng nhận tiêu chuẩn (tiêu chuẩn chất lượng và an toàn, vệ sinh thực phẩm, đủ tiêu chuẩn do Uỷ ban tiêu chuẩn quốc gia qui định).
Đối với hàng nông, lâm, thủy sản, ngoài các qui định và thủ tục về nhập khẩu nói trên, phía Nga còn yêu cầu hàng lâm, thủy sản phải thoả mãn các điều kiện:
+ Được sản xuất tại cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản đã đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên và được Cục Kiểm dịch động, thực vật Nga (VPSS) kiểm tra, công nhận, đưa vào danh sách được phép xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vào Nga.
+ Được kiểm tra, chứng nhận chất lượng đạt yêu cầu theo Quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
+ Đối với thuỷ sản đông lạnh: Tỷ lệ mạ băng phải đáp ứng yêu cầu hiện hành của Bộ NN&PTNT. Đối với lượng hàng hoá thuỷ sản tồn kho có tỷ lệ mạ băng sai quy cách, cơ sở cần báo cáo chi tiết về Bộ NN&PTNT (Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản) khối lượng sản phẩm tồn kho.
+ Trên bao bì, nhãn hiệu sản phẩm phải thể hiện đầy đủ các thông tin về sản phẩm của Việt Nam; mã số cơ sở sản xuất; mã số lô hàng; thành phần chính của sản phẩm (nêu rõ thành phần phụ gia, hoá chất tăng trọng), khối lượng tịnh, tỷ lệ mạ băng của sản phẩm thủy sản…
- Lĩnh vực vận tải, logistics và thanh toán
Hiện nay, vận tải hàng hóa của Việt Nam sang của hai bên chủ yếu vẫn sử dụng đường hàng hải, thời gian vận tải thường chiếm vào khoảng 25 - 50 ngày, giảm năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam (hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Liên bang Nga, do phải vận chuyển qua các cảng Châu Âu rồi mới vòng lại Liên bang Nga, hoặc tới cảng Vladivostock rồi đi theo tuyến đường xuyên Liên bang Nga từ Đông sang Tây nên chi phí vận chuyển lớn hơn so với hàng vận chuyển từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Ấn Độ...). 
Về phương thức thanh toán, Liên bang Nga chấp thuận thanh toán liên quan đến các phương thức thanh toán đặc biệt như: hàng đổi hàng, thanh toán ứng trước, thuê mua (Leasing), thương phiếu. Ngoài tập quán thanh toán T/T hoặc D/P trả chậm (ứng trước 10 - 20%, sau khi giao hàng nhận chứng từ gốc trả 80 - 90% còn lại), trong thời gian qua phần lớn các khách hàng EAEU và Liên bang Nga cũng đề nghị thanh toán theo hình thức trả chậm từ 6 tháng đến 01 năm. 
Về đồng tiền thanh toán, doanh nghiệp hai nước vẫn chưa thực hiện được việc thanh toán bằng đồng nội tệ do cơ chế thanh toán ngân hàng giữa hai nước. Việc thanh toán bằng đồng USD gặp khó khăn do biến động tỷ giá giữa đồng Rúp của Liên bang Nga và đồng USD của Hoa Kỳ mặc dù việc thúc đẩy thanh toán song phương, bao gồm thanh toán bằng nội tệ, thông qua việc thực hiện Đề án thúc đẩy thanh toán song phương Việt - Nga do BIDV, VRB và VTB xây dựng và đặc biệt kể từ sau khi VRB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho phép tham gia kênh thanh toán KFT, việc thanh toán bằng nội tệ giữa các ngân hàng hai bên đã có những tiến triển bước đầu.
[bookmark: _Toc114749037]- Thuế quan đối với hàng nhập khẩu vào Liên bang Nga
Liên bang Nga áp dụng đánh thuế đối với hàng hóa nhập khẩu vào thị trường này theo biểu thuế cam kết trong WTO. Tuy nhiên, đối với Việt Nam khi tham gia VN-EAEU FTA, Liên bang Nga cam kết mở cửa thị trường trong vòng 10 năm và cắt giảm thuế nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam theo 7 nhóm lớn: 
(1) Nhóm thuế suất về 0% ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực – Nhóm A: Gồm 6.718 dòng thuế chiếm tỷ lệ lớn nhất với 59,14% biểu thuế. 
(2) Nhóm thuế suất về 0% sau 5 năm Hiệp định có hiệu lực – Nhóm B: Gồm 728 dòng thuế, chiếm 6,14% biểu thuế. Mức thuế suất sẽ cắt giảm từng năm và về 0% ở năm cuối lộ trình. 
(3) Nhóm thuế suất về 0% sau 10 năm Hiệp định có hiệu lực – Nhóm C: Gồm 2.148 dòng thuế, chiếm 18,91% biểu thuế. Mức thuế suất sẽ cắt giảm từng năm và về 0% ở năm cuối lộ trình.
(4) Nhóm giảm 25% so với mức thuế hiện tại ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực và sau đó giữ nguyên – Nhóm R: Gồm 131 dòng thuế, chiếm 1,15% biểu thuế.
(5) Nhóm thuế suất về 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực nhưng áp dụng biện pháp Phòng vệ ngưỡng – Nhóm T: Gồm 180 dòng thuế, chiếm 1,51% biểu thuế. Đây là trường hợp đặc biệt chưa có tại các FTA khác. Mặc dù với bản chất là mở cửa thị trường, nhưng dành bảo lưu đóng cửa trong trường hợp nhập khẩu tăng quá nhanh và đạt quy mô quá lớn. Nhóm này áp dụng với một số sản phẩm dệt may, da giày, đồ gỗ quy định rõ trong Phụ lục của Hiệp định, là những mặt hàng Việt Nam có lợi thế và cũng là những mặt hàng được phát triển sản xuất trong các nước EAEU. Theo đó, mỗi năm EAEU sẽ đưa ra ngưỡng nhập khẩu cho từng sản phẩm, vượt quá ngưỡng đó sẽ tiến hành thủ tục tham vấn đánh giá khả năng thiệt hại và có thể đưa ra quyết định áp dụng biện pháp phòng vệ. Biện pháp này cần nhiều thời gian cho các thủ tục hành chính, thu thập thông tin, tham vấn và ra quyết định (tuy nhiên quá trình này thường mất khoảng thời gian khá dài, trong quá trình đó, doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục xuất hàng).
(6) Nhóm áp dụng Hạn ngạch thuế quan – Nhóm Q: Gồm 2 sản phẩm (gạo và lá thuốc lá chưa chế biến). Trong đó gạo được hạn ngạch 10.000 tấn với thuế suất 0%, mức hạn ngạch sẽ xem xét lại sau 3 năm, vượt quá hạn ngạch sẽ áp dụng thuế suất phổ thông.
(7) Nhóm không cam kết – Nhóm N (hoặc U): Gồm 1.453 dòng thuế, chiếm 12,79% biểu thuế. Với nhóm này, EAEU không bị ràng buộc phải cắt giảm hay loại bỏ thuế quan nhưng có thể đơn phương cắt giảm/ loại bỏ nếu muốn.  
Theo đó, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như hàng dệt may, giày dép, đồ gỗ, túi xách, thuỷ sản, nhựa.. đều được cắt giảm thuế ở mức độ cao với mức cắt giảm từ 76% - 100%, chủ yếu cắt giảm theo lộ trình 5-10 năm và xoá bỏ thuế quan hoàn toàn vào năm cuối của kỳ hạn.
[bookmark: _Toc126928267]Bảng 3. 3. Cam kết mở cửa của EAEU cho một số sản phẩm chủ lực của Việt Nam
	Sản phẩm
	Tỷ lệ dòng thuế cắt giảm
	Tỷ lệ dòng thuế xoá bỏ hoàn toàn
	Tỷ lệ xoá bỏ ngay sau FTA
	Lưu ý

	Dệt may 
	82% 
	42% - Lộ trình 10 năm
	36% 
	Áp dụng phòng vệ ngưỡng với một số sản phẩm. 
Yêu cầu về Quy tắc xuất xứ.

	Giày dép 
	77% 
	73% - Lộ trình 5 năm 
	-
	

	Đồ gỗ 
	76% 
	65% - Lộ trình 10 năm 
	-
	

	Túi xách 
	100% 
	100% 
	Phần lớn 
	

	Thuỷ sản 
	100% 
	95% - Lộ trình 10 năm 
	71% 
	

	Nhựa 
	100% 
	97% 
	- 
	


Nguồn: Tác giả tổng hợp 
Đối với hàng dệt may, EAEU bảo hộ chủ yếu với sản phẩm chất liệu từ len, bông và sản phẩm cao cấp nhưng mở cửa cho các mặt hàng thuộc phân khúc trung bình, đồng thời duy trì cách đánh thuế hỗn hợp, ngoài thuế nhập khẩu thông thường theo giá trị còn tính thuế nhập khẩu theo mùa vụ và thuế đặc định theo khối lượng sản phẩm. 
Đối với hàng thuỷ sản, Việt Nam giành được nhiều lợi ích trong đàm phán nhóm hàng này khi 71% dòng thuế xoá bỏ hoàn toàn ngay sau FTA là những sản phẩm chủ lực của nước ta, tương đương với 100% kim ngạch xuất khẩu sang EAEU trung bình trong 3 năm. 5% dòng thuế không được xoá bỏ thuộc các mặt hàng Việt Nam không có thế mạnh xuất khẩu như cá tuyết, cá hồi, tôm hùm đá…
Đối với mặt hàng chè và cà phê: Kết quả đàm phán có nhiều thuận lợi hơn so với các FTA khác của Việt Nam. EAEU cam kết giảm thuế về 0% ngay đối với chè và cà phê nguyên liệu, cà phê hoà tan, cho phép nhập khẩu chè để trộn tạo hương vị với tỷ lệ nội khối đạt 40% (các FTA khác không cho phép điều này).
Ngoài ra, giày dép, đồ gỗ, nhựa cũng được cắt giảm thuế tỷ lệ cao. Các mặt hàng được cắt giảm nhiều khác bao gồm: mỡ, dầu động thực vật; chế phẩm ngũ cốc, tinh bột, rau quả; bột giấy; sản phẩm bằng đá, thạch cao, thuỷ tinh, dụng cụ, thiết bị quang học.. là những sản phẩm đã được xuất khẩu khá nhiều vào EAEU.
Hiện nay, Liên bang Nga đang sử dụng một số rào cản phi thuế như quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, quy định về kiểm dịch chất lượng... đối với hàng nông thủy sản của Việt Nam (gạo, rau, quả, thủy sản...) tương đối chặt chẽ, thậm chí chưa phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, dẫn đến việc hàng hóa khó thâm nhập vào thị trường này. Cơ quan liên bang về giám sát thú y và kiểm dịch thực vật Liên bang Nga (Rosselkhornadzor) thường chậm chễ trong việc trao đổi thông tin về cảnh báo an toàn thực phẩm. Danh sách hàng hóa được phép xuất khẩu, quy định danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn… của Liên bang Nga chưa minh bạch và kịp thời.
Như vậy, các qui định về nhập khẩu hàng hóa của Liên bang Nga hiện nay liên quan đến thủ tục hành chính về nhập khẩu hàng hóa và không liên quan đến các cam kết giảm thuế, hay những ưu đãi được ký kết trong VN-EAEU FTA. Các quy định này có thể được thay đổi theo hướng thắt chặt hoặc tạo thuận lợi hơn cho hoạt động nhập khẩu hàng hóa vào thị trường này tùy thuộc vào chính sách nhập khẩu của Chính phủ Liên bang Nga 
[bookmark: _Toc126930809]3.2. Phân tích thực trạng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga
[bookmark: _Toc126930810]3.2.1. Kết quả chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu theo quy mô và tốc độ tăng trưởng
Dựa trên số liệu của UN-Comtrade phân loại theo SITC-Rev3, Cơ cấu hàng xuất khẩu được phân thành 03 nhóm lớn bao gồm: (1) nhóm Hàng thô hoặc mới sơ chế (SITC 0-4); (2) nhóm Hàng chế biến hoặc đã tinh chế (SITC 5-8) và (3) hàng hóa không thuộc các nhóm trên (SITC 9).
Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga chủ yếu là 02 nhóm hàng lớn là Hàng thô hoặc mới sơ chế (SITC 0-4) và Hàng chế biến hoặc đã tinh chế (SITC 5-8), chiếm tỷ trọng trên 99% trong cơ cấu hàng xuất khẩu. Nhóm hàng hóa không thuộc các nhóm trên (SITC 9) chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chưa đến 0,1% nên không có ý nghĩa trong phân tích cơ cấu xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga.
Theo định hướng và mục tiêu chiến lược và chính sách xuất khẩu được thực hiện qua các thời kỳ, tỷ trọng nhóm hàng chế biến hoặc đã tinh chế tăng nhanh, trong khi tỷ trọng nhóm hàng thô hoặc mới sơ chế giảm mạnh trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga.

[bookmark: _Toc126928282]Hình 3. 1. Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga giữa các nhóm hàng giai đoạn 2010 - 2021
Nguồn: UN Comtrade, 2022
[bookmark: page80]Năm 2010, tỷ trọng Nhóm hàng thô hoặc mới sơ chế và Nhóm hàng chế biến hoặc đã tinh chế trong cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga tương ứng là 45,14% và 54,86%. Năm 2016, cơ cấu xuất khẩu đã có sự thay đổi mạnh với tỷ trọng tương ứng là 23.50% và 76.50%. Đến năm 2021, cơ cấu xuất khẩu tiếp tục xu hướng giảm tỷ trọng nhóm hàng thô hoặc mới sơ chế và tăng tỷ trọng nhóm hàng chế biến hoặc đã tinh chế với tỷ trọng tương ứng là 18,27% và 81,73%.
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[bookmark: _Toc126928283]Hình 3. 2. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga giữa các nhóm hàng
Nguồn:  UN Comtrade, 2022
	Hình 3.2. cho thấy xu hướng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga qua các năm 2010, 2016 và 2021. KNXK nhóm hàng thô hoặc mới sơ chế (nhóm 0-4) tăng nhẹ từ 374,51 triệu USD năm 2010 lên 379,75  triệu USD năm 2016 và 585,25 triệu USD năm 2021. Tốc độ tăng trưởng theo năm của nhóm hàng này có xu hướng tăng, đạt 16,54% năm 2016, và  28,02% năm 2021. Tỷ trọng nhóm hàng thô hoặc mới sơ chế có xu hướng giảm dần qua các năm tương ứng là 45,14%, 23,50% và 18,27%. 
Đối với  nhóm hàng chế biến hoặc đã tinh chế (nhóm 5-8), KNXK nhóm hàng này có xu hướng tăng rất mạnh từ 455,16 triệu USD năm 2010 lên 1236,32 triệu USD năm 2016 và 2618.13 triệu USD năm 2021. Tốc độ tăng trưởng theo năm của nhóm hàng này có giảm dần qua các năm 11,13 % năm 2016, và 9,46% năm 2021. Tỷ trọng nhóm hàng chế biến, tinh chế có xu hướng ngày càng tăng trong CCXK hàng hóa của Việt Nam sang Liên bang Nga, tăng tương ứng là 54,86% , 76,50% và 81,73%. 
[bookmark: _Toc126928268]Bảng 3. 4. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga
	SITC
	
	2016
	2021
	Chênh lệch tỷ trọng giữa hai kỳ (%)

	
	
	Giá trị (triệu USD)
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị (triệu USD)
	Tỷ trọng (%)
	

	0
	Lương thực, thực phẩm và động vật sống
	352,74
	21,83
	540,33
	16,87
	-4,96

	1
	Đồ uống và thuốc lá
	1,41
	0,09
	5,83
	0,18
	0,09

	2
	Nguyên vật liệu thô, không dùng để ăn, trừ nhiên liệu
	11,7
	0,72
	38,65
	1,21
	0,49

	3
	Nhiên liệu, dầu mỡ nhờn và nguyên vật liệu liên quan
	13,89
	0,86
	0,06
	0,00
	-0,86

	4
	Dầu, mỡ, chất béo, sáp động thực vật
	0,02
	0
	0,38
	0,01
	0,01

	5
	Hóa chất và sản phẩm liên quan
	16,78
	1,04
	43,13
	1,35
	0,31

	6
	Hàng chế biến hay đã tinh chế
	30,61
	1,89
	117,10
	3,66
	1,77

	7
	Máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng
	923,12
	57,12
	1880,32
	58,70
	1,58

	8
	Hàng chế biến khác
	265,81
	16,45
	577,58
	18,03
	1,58

	9
	Hàng hóa không phân loại
	0,01
	0
	0,10
	0,00
	0,00

	
	Tổng
	1616,09
	100
	3203,48
	100,00
	 


Nguồn: Số liệu UN-Contrade (2022)
Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga xét theo từng nhóm hàng cụ thể theo phân loại SITC có sự thay đổi nhất định khi so sánh CCXK năm 2016 và 2021. 
Các nhóm hàng hóa giảm tỷ trọng giảm bao gồm: Lương thực, thực phẩm và động vật sống (giảm 4,96%); Nhiên liệu, dầu mỡ nhờn và nguyên vật liệu liên quan (giảm 0,86 %). 
Các nhóm hàng có tỷ trọng tăng bao gồm: Đồ uống và thuốc lá (0,09%); Nguyên vật liệu thô, không dùng để ăn, trừ nhiên liệu (0,49 %); Dầu, mỡ, chất béo, sáp động thực vật (0,01%); Hóa chất (0,31 %);.Hàng chế biến hay đã tinh chế (1,77%); Máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng (1,58 %); Hàng chế biến khác (1,58%). 
(1) Chuyển dịch cơ cấu trong nhóm hàng thô hoặc mới sơ chế xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga 
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[bookmark: _Toc126928284]Hình 3. 3. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga trong nhóm hàng thô hoặc mới sơ chế
Nguồn:  UN Comtrade, 2022
	Hình 3.3 cho thấy xu hướng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam trong nhóm hàng thô hoặc mới sơ chế (nhóm SITC 0-4) qua các năm 2010, 2016 và 2021. KNXK nhóm Lương thực, thực phẩm và động vật sống (SITC 0) tăng tương ứng là 295,86 triệu USD; 352,74 triệu USD và 540,33 triệu USD, Tốc độ tăng trưởng của nhóm hàng này có xu hướng giảm qua các năm. Tỷ trọng nhóm hàng này có xu hướng giảm dần qua các năm tương ứng là 35,66%; 21,83% và 16,87% trong CCXK hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga.
KNXK nhóm Nguyên vật liệu thô, không dùng để ăn, trừ nhiên liệu (SITC 2) giảm từ 54,72 triệu USD năm 2010 xuống còn 12,94 triệu USD năm 2020 và 38,65 triệu USD năm 2021. Tốc độ tăng trưởng của nhóm hàng này cũng có xu hướng tăng qua các năm, bình quân trên 10%/năm. Tỷ trọng nhóm hàng này giảm dần qua các năm tương ứng là 6,6%, 0,72% và 1,21% trong CCXK hàng hóa của Việt nam sang thị trường Liên bang Nga.
KNXK nhóm Nhiên liệu, dầu mỡ nhờn và nguyên vật liệu liên quan (SITC 3) giảm từ 21,23 triệu USD năm 2010 xuống 13,89 USD năm 2016 và chỉ còn 0,6 triệu USD năm 2021, Tốc độ tăng trưởng của nhóm hàng này có xu hướng giảm rất mạnh qua các năm, bình quân giảm trên 50%/năm. Tỷ trọng nhóm hàng này cũng cùng chung xu thế giảm của nhóm hàng hàng thô hoặc mới sơ chế, tương ứng là 2,56%, 0,86% và 0,06% trong CCXK hàng hóa của Việt nam sang thị trường Liên bang Nga.
Nhóm Đồ uống và thuốc lá (SITC-1) và Dầu, mỡ, chất béo, sáp động thực vật (SITC-4) có kim ngạch không đáng kể, chỉ chiếm dưới 0,2% trong CCXK hàng của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga.
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[bookmark: _Toc126928285]Hình 3. 4.  Xu hướng chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga trong nhóm hàng chế biến hoặc đã tinh chế
Nguồn: UN Comtrade, 2022
Trong nhóm hàng chế biến (nhóm SITC 5-8), KNXK nhóm hàng chế biến hay đã tinh chế (SITC 6) có xu hướng tăng mạnh từ 14,47 triệu USD năm 2010 lên 30,61 triệu USD năm 2016 và 117,10 triệu USD năm 2021. Tốc độ tăng trưởng theo năm của nhóm hàng đạt 23,44% năm 2016 giảm còn 17,50% năm 2021. Tỷ trọng nhóm hàng chế biến, tinh chế có xu hướng ngày càng tăng trong CCXK hàng hóa của Việt Nam sang Liên bang Nga, tăng tương ứng là 1,74%, 1,89% và 3,66%. 
KNXK nhóm Máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng (SITC 7) là nhóm hàng có KNXK lớn nhất trong tổng KNXK của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga, tăng mạnh từ 281,23 triệu USD năm 2010 lên 923,12 triệu USD năm 2016 và 1880,32 triệu USD năm 2021. Tốc độ tăng trưởng theo năm của nhóm hàng này đạt 7,33% năm 2016 lên đến 5,68% năm 2021. Tỷ trọng nhóm hàng chế biến, tinh chế có xu hướng ngày càng tăng, tương ứng là 33,90%; 57,12%; và 58,70% trong CCXK hàng hóa của Việt Nam sang Liên bang Nga.
KNXK nhóm chế biến (SITC 8) tăng mạnh từ 152,69 triệu USD năm 2010 lên 265,81 triệu USD năm 2016 và 577,59 triệu USD năm 2021. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của nhóm hàng này rất cao, trên 40% trong giai đoạn trước năm 2010, nhưng có xu hướng giảm mạnh qua các năm và chỉ đạt mức tăng trưởng 18,92% năm 2021. Tỷ trọng nhóm hàng nay tương đối ổn định trong nhiều năm, quanh mức 16,5% đến 18,0% trong CCXK hàng hóa của Việt Nam sang Liên bang Nga.
[bookmark: _Toc126930811]3.2.2. Kết quả chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu theo các chỉ số thương mại quốc tế 
[bookmark: _Toc114730665]- Chuyển dịch cơ cấu nhóm hàng thô hoặc mới sơ chế xuất khẩu theo RCA 
Chỉ số RCA nhóm hàng thô hoặc mới sơ chế xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga giai đoạn 2016 - 2021 có xu hướng tăng từ 2,08 năm 2016 đến 5,21 năm 2021. Tuy nhiên chỉ số RCA của nhóm hàng trên thị trường Liên bang Nga thay đổi thường xuyên và có xu hướng giảm khá mạnh. Tuy nhiên lại có xu hướng tăng khá nhanh trong các năm 2019, 2020 và 2021. 
Giai đoạn 2010 - 2016, chỉ số RCA nhóm hàng thô hoặc mới sơ chế xuất khẩu Việt Nam tại thị trường Liên bang Nga đều cao hơn 1, tức là nhóm hàng có khả năng cạnh tranh xuất khẩu. Điều này chứng tỏ năng lực cạnh tranh hàng nhóm hàng thô hoặc mới sơ chế Việt Nam tại thị trường Liên bang Nga thấp. Tuy nhiên, năm 2019, số lượng và kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thô hoặc mới sơ chế Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga tăng cao nên chỉ số RCA mặt hàng này năm 2019 đạt 5,37, năm 2020 đạt 5,19 và năm 2021 đạt 5,21. Điều này phán ánh rằng năm 2019-2021, nhóm hàng thô hoặc mới sơ chế Việt Nam tại thị trường Liên bang Nga có sự cải thiện về năng lực cạnh tranh.
So sánh với các đối thủ cạnh tranh tại thị trường Liên bang Nga như Ấn Độ, Pakistan, Thái Lan, Trung Quốc... về năng lực cạnh tranh và vị trí nhóm hàng thô hoặc mới sơ chế xuất khẩu của các nước trên thị trường Liên bang Nga như sau:
[bookmark: _Toc525910767][bookmark: _Toc1048920][bookmark: _Toc58849377][bookmark: _Toc114730439][bookmark: _Toc126928269][bookmark: _Toc525910768]Bảng 3. 5. Chỉ số RCA của một số quốc gia xuất khẩu nhóm hàng thô hoặc mới sơ chế sang thị trường Liên bang Nga giai đoạn 2016 - 2021
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Ấn Độ
	12.56
	12,95
	12,40
	12,50
	12,32
	12,47

	Pakistan
	36,54
	38,79
	37,39
	37,49
	37,21
	37,45

	Thái Lan
	4,45
	4,25
	7,44
	7,65
	7,23
	7,49

	Việt Nam
	1,56
	1,22
	3,12
	5,37
	5,19
	5,21

	Trung Quốc
	0,003
	0,007
	0,05
	0,07
	0,06
	0,07

	Malaysia
	0,021
	0,04
	0,02
	0,04
	0,03
	0,03


Nguồn: Tác giả tổng hợp từ UN-Comtrade
Qua bảng trên có thể thấy rằng, nhóm hàng thô hoặc mới sơ chế của Pakistan, Ấn Độ, Thái Lan có chỉ số RCA cao nhất. Chỉ số RCA nhóm hàng thô hoặc mới sơ chế xuất khẩu sang Liên bang Nga của Pakistan có RCA cao và ổn định nhất từ 36,54 năm 2016 đến 37,45 năm 2021. Tiếp theo là RCA của Ấn Độ từ 12,56 năm 2016 đến 12,47 năm 2021. RCA nhóm hàng thô hoặc mới sơ chế  xuất khẩu của Thái Lan sang Liên bang Nga cũng rất cao, từ 4,45 năm 2016 đến 7,49 năm 2021. Tuy chưa thể cạnh trạnh nhóm hàng thô hoặc mới sơ chế với Pakistan, Ấn Độ hay Thái Lan trên thị trường Liên bang Nga nhưng Việt Nam có chỉ số RCA cao hơn khá nhiều so với các đối thủ cạnh tranh khác như Trung Quốc, Malaysia.
 Nhìn chung, chỉ số RCA nhóm hàng thô hoặc mới sơ chế của Việt Nam có xu hướng tăng từ năm 2016 - 2021, đặc biệt là năm 2021 với RCA đạt 5,21. Đây là mức được đánh giá là có lợi thế cạnh tranh khá cao trên thị trường Liên bang Nga. Tuy nhiên nhìn chung nhóm hàng thô hoặc mới sơ chế xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga chưa ổn định so với các quốc gia có năng lực cạnh tranh cao hơn như Ấn Độ, Pakistan và Thái Lan.
[bookmark: _Toc525910769]Hệ số RCA của nhóm hàng chế biến hoặc đã tinh chế xuất khẩu Việt Nam tại thị trường Liên bang Nga từ năm 2016 đến năm 2021 mặc dù khá cao so với mức chuẩn 1 điểm. Tuy nhiên, RCA của nhóm hàng chế biến hoặc đã tinh chế Việt Nam tại thị trường Liên bang Nga có xu hướng giảm mạnh từ 16,61 năm 2016 xuống còn 7,73 năm 2021. Giai đoạn 2016 - 2021, RCA nhóm hàng chế biến hoặc đã tinh chế xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga của Việt Nam 8,88 điểm. Tuy nhiên, RCA của nhóm hàng chế biến hoặc đã tinh chế tại Việt Nam vẫn lớn hơn khá nhiều so với mức chuẩn.
	So sánh chỉ số RCA nhóm hàng chế biến hoặc đã tinh chế của Việt Nam với một số đối thủ khác tại Liên bang Nga giai đoạn 2016 - 2021, có thể thấy Hàng chế biến hoặc đã tinh chế xuất khẩu của Việt Nam có khả năng cạnh tranh tương đối cao so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường này.
[bookmark: _Toc1048129][bookmark: _Toc1048924][bookmark: _Toc114730440][bookmark: _Toc126928270]Bảng 3. 6. Chỉ số RCA của một số quốc gia xuất khẩu Hàng chế biến hoặc đã tinh chế sang thị trường Liên bang Nga giai đoạn 2016 – 2021

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Ấn Độ
	18,74
	19,92
	21,9
	21,68
	20,98
	19,14

	Thái Lan
	17,97
	18,4
	18,25
	29,28
	28,76
	22,61

	Malaysia
	6,64
	6,58
	6,51
	7,19
	7,87
	8,22

	Việt Nam
	16,61
	6,69
	7,61
	4,62
	5,65
	7,73


Nguồn: Tác giả tổng hợp từ UN-Comtrade
Các quốc gia Đông Nam Á thường là các đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam tại thị trường Liên bang Nga như Thái Lan, Indonesia, Malaysia,... Chỉ số RCA hàng chế biến hoặc đã tinh chế của các quốc gia này tại thị trường Liên bang Nga cao hơn so với các quốc gia khác như Việt Nam hay Indonesia. Mức RCA của các quốc gia Nam Mỹ này đều ở mức trung bình là 20 điểm, cao hơn khá nhiều so với Việt Nam. Thái Lan, quốc gia nổi tiếng với loại Hàng chế biến hoặc đã tinh chế nông sản chất lượng cao có chỉ số RCA khá lớn. Malaysia, nước xuất khẩu hàng chế biến hoặc đã tinh chế tương đối lớn thì có chỉ số là ở mức trung bình 20 điểm giai đoạn 2016 - 2021. Nhìn chung, so với các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có chỉ số RCA thấp hơn, đặc biệt là so với các nước như Thái Lan, Malaysia… đây đều là các nước xuất khẩu chủ yếu nhóm hàng chế biến hoặc đã tinh chế. 
Đối thủ trực tiếp của Việt Nam tại thị trường Liên bang Nga là các quốc gia như Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia. Thái lan nước có RCA nhóm nhóm hàng chế biến hoặc đã tinh chế xuất khẩu sang Liên bang Nga lớn nhất, từ 17,97 năm 2016 lên 22,61 năm 2021. Tiếp theo đó là Ấn Độ có RCA tương ứng là 18,74 và 19,14 và Indonesia có RCA tương ứng là 6,64 và  8,22. 
Giai đoạn 2016 - 2021, nhóm hàng chế biến hoặc đã tinh chế xuất khẩu của Việt Nam tuy có lợi thế cạnh tranh, nhưng vẫn thấp hơn so với một số nước trong khu vực. Các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á cũng có lợi thế cạnh tranh đối với nhóm hàng chế biến hoặc đã tinh chế là Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Đây là những đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam về xuất khẩu nhóm hàng chế biến hoặc đã tinh chế vào thị trường Liên bang Nga. 
Nhìn chung, các chỉ số RCA hàng chế biến hoặc đã tinh chế của Việt Nam giai đoạn 2016 - 2021 biến động lên xuống khá mạnh nhưng vẫn đảm bảo ở mức lớn hơn 1, điều này phần nào cho thấy nhóm hàng này có lợi thế cạnh tranh khá cao tại thị trường Liên bang Nga.
[bookmark: _Toc114730666]- Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu theo chỉ số cường độ thương mại 
Xem xét chỉ số cường độ thương mại (TII) của xuất khẩu Việt Nam vào Liên bang Nga so với thị một số nước ASEAN, có thể thấy xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga ngày càng có cường độ yếu đi. Điều này cho thấy Việt Nam đang ngày càng mất đi vai trò là đối tác quan trọng của Liên bang Nga, thậm chí còn xuống mức thấp nhất  so với tất cả các nước còn lại. TII của các nước còn lại đều có xu hướng giảm hoặc không thay đổi nhiều. Chẳng hạn, TII của Ma-lai-xia tuy giảm từ 4,0 điểm năm 2010 xuống 3,66 điểm năm 2021 nhưng vẫn cho thấy mức độ hấp dẫn của hàng hóa xuất khẩu nước này so với các nước khác.


[bookmark: _Toc114730441][bookmark: _Toc126928271][bookmark: _Toc303437231]Bảng 3. 7. Cường độ thương mại của hàng hoá xuất khẩu của một số nước trong ASEAN vào Liên bang Nga giai đoạn giai đoạn 2010 - 2021
	
	2010
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	In-đô-nê-xia
	3,76
	3,75
	3,67
	3,73
	3,66
	3,54
	3,43

	Ma-lai-xia
	4,00
	3,99
	4,00
	3,99
	3,85
	3,76
	3,66

	Phi-líp-pin
	3,89
	3,26
	3,09
	2,80
	2,83
	2,76
	2,64

	Xin-ga-po
	4,18
	4,07
	3,89
	3,85
	3,76
	3,61
	3,59

	Thái Lan
	3,03
	3,10
	2,96
	3,07
	3,16
	3,13
	3,09

	Việt Nam
	3,58
	2,87
	2,67
	2,68
	2,51
	2,34
	2,27


Nguồn: tính toán của tác giả từ số liệu của UN Comtrade
[bookmark: _Toc114730667]- Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu theo chỉ số tương đồng xuất khẩu
Các chỉ số tương đồng xuất khẩu của Việt Nam với một số đối tác thương mại trong EAEU được minh họa trong Bảng 3.8. Xuất khẩu của Việt Nam ngày càng có xu hướng tương đồng với khu vực nhưng cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam ít tương đồng với hầu hết các nước trong khu vực EAEU. Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga ít tương đồng cho thấy một phần lớn là do đặc điểm và phương thức sản xuất khác nhau cũng như việc giảm đầu tư sản xuất của các nước phát triển đang hướng đến khu vực này, đặc biệt trong các ngành chế tạo và lắp ráp. Như vậy, mức độ tương đồng xuất khẩu thấp thì thương mại giữa Việt Nam và các đối tác Trong EAEU nói chung và Liên bang Nga nói riêng có thể sẽ còn nhiều tiềm năng tăng trưởng. Thông qua đo lường tính tương đồng xuất khẩu cho thấy, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam chưa có sự thay đổi trong cơ cấu hàng hóa để thực hiện chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu sang sang thị trường Liên bang Nga.
[bookmark: _Toc114730442][bookmark: _Toc126928272][bookmark: _Toc303437232]Bảng 3. 8. Mức độ tương đồng xuất khẩu của hàng hoá xuất khẩu Việt Nam với một số nước trong EAEU giai đoạn 2010 - 2021
	
	2010
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Liên bang Nga
	50,04
	50,82
	53,41
	50,51
	51,23
	52,16
	51,77

	Kazakhstan
	49,56
	52,15
	67,43
	64,06
	73,37
	67,45
	61,32

	Kyrgyzstan
	43,24
	47,62
	57,23
	54,09
	58,31
	57,46
	52,24

	Armenia
	57,73
	55,25
	53,68
	54,87
	52,79
	53,74
	51,89


Nguồn: tính toán từ số liệu của UN Comtrade
[bookmark: _Toc114730668]- Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu theo chỉ số bổ trợ thương mại
Xem xét chỉ số về mức độ bổ trợ thương mại của hàng xuất khẩu Việt Nam đối với các thị trường, nhìn chung, mức độ bổ trợ của hàng xuất khẩu nước ta đối với nhu cầu nhập khẩu của hầu hết các đối tác trong EAEU đã được cải thiện liên tục. Mức độ bổ trợ thương mại là lớn nhất về mức độ tăng trong trường hợp của Kyrgyzstan, cho dù không cao như các nước khác, tăng từ 54,52 vào năm 2010 lên 68,41 vào năm 2021. Tiếp đó là Kazakhstan, từ 55,43 vào năm 2010 lên 68,55 năm 2021; Liên bang Nga từ 56,23 năm 2010 lên 67,01 vào năm 2021.
[bookmark: _Toc114730443][bookmark: _Toc126928273][bookmark: _Toc303437233]Bảng 3. 9. Mức độ bổ trợ thương mại của hàng hoá xuất khẩu Việt Nam với một số nước trong EAEU giai đoạn giai đoạn 2010 - 2021
	
	2010
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Liên bang Nga
	56,23
	56,67
	65,75
	68,37
	66,40
	66,12
	67,01

	Kazakhstan
	55,43
	56,01
	67,48
	69,60
	68,24
	68,03
	68,55

	Kyrgyzstan
	54,52
	55,03
	65,64
	69,11
	68,54
	68,23
	68,41

	Armenia
	45,54
	46,02
	57,27
	60,88
	59,84
	59,56
	59,56


Nguồn: tính toán của tác giả từ số liệu của UN-Comtrade
[bookmark: _Toc126930812]3.2.3. Thực trạng các giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga
3.2.3.1. Giải pháp của Nhà nước
Các chiến lược, chính sách, giải pháp của Nhà nước nhằm chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga thời gian qua nằm trong hệ thống chiến lược chính sách chung về xuất nhập khẩu của Nhà nước bao gồm xây dựng và thực hiện các chiến lược xuất nhập khẩu và các đề án phát triển xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thị trường. Cụ thể: 
· Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó đưa ra định hướng: “Chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu một cách hợp lý theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung nâng nhanh tỷ trọng các sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, sản phẩm thân thiện với môi trường trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu”. Đối với nhóm hàng nông, lâm, thủy sản là nhóm hàng có lợi thế và năng lực cạnh tranh dài hạn nhưng giá trị gia tăng còn thấp, cần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu hướng mạnh vào chế biến sâu, phát triển sản phẩm xuất khẩu có ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến. Định hướng tỷ trọng nhóm hàng này trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu từ 21,2% năm 2010 xuống còn 13,5% vào năm 2020.
· Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2030 đưa ra định hướng: “Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu theo chiều sâu, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng tỷ trọng các sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng, có hàm lượng khoa học - công nghệ, hàm lượng đổi mới sáng tạo cao, các sản phẩm kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các sản phẩm thân thiện với môi trường”.
· Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam thời kỳ 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030 đưa ra các giải pháp chuyển dịch cơ cấu sản phẩm xuất khẩu theo hướng nâng cao tỷ trọng sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đối với nông sản xuất khẩu, chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang sản phẩm đã chế biến, từ sản phẩm chế biến đơn giản sang sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao. Đối với hàng công nghiệp xuất khẩu, chuyển từ sản phẩm giá trị gia tăng thấp sang sản phẩm giá trị gia tăng cao.
· Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó đưa ra định hướng phát triển: “Củng cố vững chắc và từng bước mở rộng thị phần hàng hóa Việt Nam tại các thị trường truyền thống bao gồm Đông Nam Á, Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc), Trung Quốc, Ôxtrây-li-a, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU), Nga và các nước Đông Âu…”;
· Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020 với mục tiêu: “Thực hiện tập trung, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài nhằm đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp hàng hóa của Việt Nam vào hệ thống phân phối nước ngoài của các tập đoàn phân phối đa quốc gia; tăng quy mô kim ngạch, đa dạng chủng loại các hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại các hệ thống phân phối nước ngoài; tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài trên tổng giá trị xuất khẩu của cả nước tăng dần qua từng năm”.
[bookmark: page88] Trong số các Chiến lược và đề án nêu trên, ngoài Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 đang thực thi, về cơ bản các mục tiêu đề ra trong các Chiến lược và Đề án cơ bản đều đạt được. Sản xuất hàng hóa của Việt Nam phát triển, kim ngạch xuất khẩu tăng đều qua các năm; Khai thác tốt lợi thế so sánh của nền kinh tế; Năng lực cạnh tranh sản phẩm xuất khẩu từng bước được nâng cao; Chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng CNH, HĐH; Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tích cực và chủ động tham gia vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam theo hướng tăng tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo, giảm dần tỷ trọng nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản và nông lâm thủy sản. Cụ thể, đối với thị trường Liên bang Nga, tỷ trọng hàng thô hoặc mới sơ chế trong CCXK hàng hóa của Việt Nam giảm từ 45,14% năm 2010 xuống còn 16.04% năm 2020 và tỷ trọng nhóm hàng chế biến, tinh chế có xu hướng ngày càng tăng trong CCXK tăng từ 54,86% năm 2010 lên 83,95% vào năm 2020.
 Cùng với đó, Nhà nước đã điều chỉnh cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu theo hướng khuyến khích xuất khẩu, phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế, tự do hóa thương mại thông qua việc nội luật hóa các cam kết thương mại quốc tế, đặc biệt là trong các FTA. Cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu được ban hành ổn định, thông thoáng, minh bạch. Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục xuất nhập khẩu và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, hỗ trợ thông tin thị trường. Các thủ tục đăng ký kinh doanh, giấy phép xuất khẩu, thủ tục hải quan được đăng ký hoàn toàn trực tuyến, giảm rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp. Nhà nước khuyến khích phát triển sản xuất phục vụ xuất khẩu từ nguồn vốn FDI, hình thành một số ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế như viễn thông, khai thác chế biến dầu khí, điện tử, công nghệ thông tin..., góp phần quan trọng vào quá trình chuyển giao công nghệ tiên tiến, chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng hàng xuất khẩu.
Mặc dù chính sách chuyển dịch CCXK hàng hóa của Việt Nam nhằm phát triển xuất khẩu đã góp phần không nhỏ trong việc tạo môi trường và những điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện chuyển dịch CCXK hàng hóa của Việt Nam, nhưng chưa có những biện pháp thực thi cụ thể cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Liên bang Nga. Các chiến lược, chương trình, đề án phát triển xuất khẩu ít đề cập đến các giải pháp nhập khẩu, đặc biệt là nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ xuất khẩu sang thị trường này. Cùng với đó, chưa có những biện pháp để kết nối giữa sản xuất với xuất khẩu những nhóm hàng cụ thể sang thị trường Liên bang Nga. 
3.2.3.2. Giải pháp của doanh nghiệp và hiệp hội
Sau khi VN-EAEU FTA chính thức có hiệu lực năm 2016, cộng đồng doanh nghiệp Việt nam đã tận dụng những ưu đãi trong Hiệp định để xuất khẩu sang các quốc gia EAEU trong đó có Liên bang Nga. Do có nhiều mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam đã được cắt giảm thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực, các hoạt động phổ biến rộng rãi thông tin về các ưu đãi trong Hiệp định cũng như việc cơ quan quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu đã hoàn thành điện tử hóa thủ tục cấp C/O đi thị trường EAEU theo mẫu EAV nên ngày càng nhiều doanh nghiệp đã tham gia đăng ký xin cấp C/O đẻ hưởng ưu đãi thuế. Các doanh nghiệp có khối lượng hồ sơ lớn, doanh nghiệp ở xa khu vực trung tâm là những người hưởng lợi nhiều nhất khi thời gian, công sức và chi phí được cắt giảm đáng kể. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng C/O sang EAEU còn khá thấp, bình quân khoảng 40%. Có một số mặt hàng đạt tỷ lệ sử dụng C/O cao vào thị trường này là thủy sản, hàng dệt may, sản phẩm nhựa, gạo…
[bookmark: _Toc126928274]Bảng 3. 10. Tỷ lệ sử dụng C/O ưu đãi theo các VN-EAEU FTA đối với một số nhóm hàng
Đơn vị tính: %
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Thủy sản 
	79.2
	81,9
	82,1
	81,8
	82,6

	Hàng dệt may
	83,7
	86,8
	86,9
	87,2
	87,8

	Sản phẩm nhựa
	94,4
	96,2
	96,7
	96,2
	97,0

	Gạo 
	100
	100
	100
	100
	100


Nguồn: Tài liệu điều tra, khảo sát năm của VCCI, 2022.
Một vấn đề hiện nay trong cơ cấu hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga là hàng hóa xuất khẩu phần lớn là hàng thô và sơ chế. Với cơ hội thị trường mới, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tham gia các chương trình xúc tiến thương mại như Hội chợ hàng Nông sản 2018 tại Liên bang Nga, Hội chợ Quốc tế như Hội chợ Thực phẩm và Đồ uống World Food Moscow 2019… Doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu tập trung quảng bá, giới thiệu các mặt hàng nông, thủy sản, thực phẩm và đồ uống, tìm kiếm bạn hàng, đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga một cách bền vững. Các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ đều là những doanh nghiệp uy tín, có năng lực sản xuất, xuất khẩu, xúc tiến thương mại thuộc lĩnh vực nông, thủy sản, thực phẩm và đồ uống, từ nhiều vùng, miền trên cả nước, như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Phú Thọ, Hậu Giang, Khánh Hòa... Các sản phẩm được trưng bày tại hội chợ gồm: hạt tiêu, hạt điều, cà-phê, chè, thủy sản, hoa quả đóng hộp, nước ép trái cây… Thông qua các hội chợ triển lãm, doanh nghiệp Việt nam đã tìm hiểu về thị hiếu, nhu cầu của thị trường Liên bang Nga và mở rộng thị trường tại Nga cũng như các thị trường các quốc gia EAEU khác. Một số doanh nghiệp truyền thống tiếp tục đa dạng hóa mặt hàng và tìm kiếm phương thức xuất thẳng cho các nhà nhập khẩu ở Liên bang Nga, đưa thẳng hàng hóa của mình lên các kệ hàng của siêu thị như Công ty TNHH Tín Thịnh, Công ty TNHH Hoàng Sơn… 
Ngoài các doanh nghiệp trong nước, một số doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh tại Liên bang Nga như: TH true Milk, King coffee, Viet House, Nafood,… đã đầu tư phát triển, xây dựng các nhà máy quy mô nhỏ để chế biến nông sản, đặc biệt là hoa nhiệt đới như của Việt Nam. Các sản phẩm này mới được phát triển dựa trên nhu cầu thực tế của người dân Nga và trong thời gian tới, sau khi Liên bang Nga cấp phép cho các doanh nghiệp được nhập khẩu một số mặt hàng nông sản của Việt Nam, các doanh nghiệp này sẽ đầu tư mở rộng nhà xưởng để chế biến, tinh chế các sản phẩm nguyên liệu từ Việt Nam xuất khẩu sang Liên bang Nga.
Do vị trí địa lý xa cách, hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam chịu chi phí vận tải cao, nhất là do tác động từ cuộc xung đột Liên bang Nga - Ucraina, các doanh nghiệp không thuê được tàu vận chuyển sang thị trường này. Nhiều hãng tàu từ chối nhận vận chuyển hàng hóa đi Liên bang Nga, dẫn đến hàng hóa không xuất khẩu được, chậm thu tiền hàng để quay vòng sản xuất. Nhiều công ty đã xuất khẩu sang cảng trung chuyển nhưng không thể đưa hàng vào thị trường này, điển hình như trường hợp Công ty cổ phần Phúc Sinh (TP.HCM) buộc phải chuyển các container hàng quay về Việt Nam và tìm hướng xuất chuyển sang thị trường khác. Doanh nghiệp phải chấp nhận chi phí vận chuyển cũng như đưa hàng về nhà máy, tái chế bao bì, để xuất khẩu sang thị trường khác. Vận tải hàng hóa ách tắc, cước phí tăng cao do cuộc xung đột này đang là một trong những nguyên nhân chính làm tăng giá trên thị trường một số mặt hàng nhiên liệu, nguyên liệu phục vụ sản xuất, tiêu dùng như khí đốt, xăng dầu dẫn đến chi phí logicstic tăng cao. Ví dụ như nhà phân phối của Meet More đang cung ứng hàng hóa tại 3 vùng của Liên bang Nga. Dù nhiều đối tác đã đặt hàng của công ty nhưng không thể đưa hàng từ Việt Nam, do đó phải san sẻ hàng hóa từ vùng này đến vùng khác. Hiện tại, phí vận tải trong nội bộ tăng đến 70% (trước vận chuyển một container chỉ 120.000 rúp nhưng hiện nay đã tăng 220.000 rúp).
Thanh toán các hợp đồng thương mại cũng đang là một vấn đề khó khăn trong việc xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga. Thời gian vừa qua, Hoa Kỳ và các nước phương Tây liên tiếp đưa ra hàng loạt lệnh trừng phạt nhằm vào hệ thống ngân hàng - tài chính của Liên bang Nga, như cấm giao dịch bằng đồng USD với các ngân hàng lớn của Nga, hạn chế huy động vốn thông qua thị trường Mỹ, đóng băng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga… Tỷ giá đồng Ruble biến động, mất giá rất mạnh khiến một số nhà nhập khẩu của Nga đề nghị tạm dừng thanh toán để chờ tình hình ổn định. Các đơn vị chuyển phát nhanh như Fedex hay DHL cũng không nhận vận chuyển chứng từ xuất hàng, nên các ngân hàng tại Liên bang Nga cũng khó nhận được bộ chứng từ xuất khẩu để thanh toán cho doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, nhiều ngân hàng của Việt Nam lo ngại Ngân hàng Nga không thể thanh toán cho các đơn hàng xuất khẩu đi Nga nên không đứng ra nhận bảo lãnh. Giải pháp duy nhất của doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường này là tạm dừng các đơn hàng xuất khẩu do khả năng thanh toán gặp nhiều rủi ro. Đối với các lô hàng đã xuất khẩu, việc ngân hàng phía Liên bang Nga bị loại khỏi Hệ thống nhắn tin an toàn chính mà các ngân hàng sử dụng để thực hiện các khoản thanh toán xuyên biên giới của Hiệp hội Viễn thông tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT) đang khiến việc thanh toán giữa doanh nghiệp và khách hàng bị “treo”. Ví dụ như trường hợp công ty Hồ Gươm đã không thanh toán được lô hàng trị giá 4 triệu USD và một số lô hàng khác dù đã đến Hà Lan nhưng đang bị “giam” vì chưa chuyển được sang Nga, buộc doanh nghiệp đành chọn không lấy hàng về do không chịu được chi phí phát sinh.
Về phía các hiệp hội, với tư cách là đại diện cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng đã có nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga. Cụ thể:
- Thông tin kịp thời những chính sách của Nhà nước, dự báo tình hình, giải pháp của các Bộ, ngành để doanh nghiệp xuất khẩu với biết và tìm cách thích ứng; Tổ chức xúc tiến thương mại đẩy mạnh các hoạt động cung cấp thông tin kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp trên môi trường trực tuyến cũng như hỗ trợ trực tiếp, tổ chức hội thảo, giao thương doanh nghiệp, tập trung vào từng ngành hàng, lĩnh vực cụ thể, phù hợp với nhu cầu thị trường Liên bang Nga.
[bookmark: table06][bookmark: _Toc126930813]3.3. Đánh giá chung 
[bookmark: _Toc126930814]3.3.1. Những thành công
Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga thời gian qua đã bám sát những định hướng chiến lược và chính sách thương mại quốc tế của Nhà nước, thực hiện thành công chiến lược xuất nhập khẩu qua các thời kỳ. Quá trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu tương đối hợp lý và hiệu quả. Thành công này trước tiên là nhờ định hướng chiến lược và chính sách phát triển xuất khẩu đúng hướng và những hỗ trợ kịp thời từ Chính phủ, các nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước các Bộ ngành, các tỉnh thành trong phát triển xuất khẩu và chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu thời gian qua đã tạo tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Liên bang Nga.
	Giai đoạn 2016-2020, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga gia tăng mạnh mẽ, đạt 15,23%/năm, cao hơn so với mục tiêu đề ra là tăng trưởng xuất khẩu trung bình 15%/năm giai đoạn 2015-2020 trong Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là kết quả của việc chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu đúng hướng, hiệu quả. Sự chuyển dịch tích cực về tỷ trọng các nhóm mặt hàng: 
	+ Giảm dần tỷ trọng hàng thô, sơ chế và tăng dần tỷ trọng nhóm mặt hàng chế biến hoặc tinh chế; 
	+ Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đáp ứng tương đối tốt nhu cầu nhập khẩu của Liên bang Nga và có sự ổn định tương đối.
+ Giảm dần tỷ trọng hàng thâm dụng lao động và tăng dần tỷ trọng nhóm hàng có hàm lượng công nghệ cao hơn.
+ Thay đổi cơ cấu hàng xuất khẩu của các nhóm hàng một mặt cho thấy nền sản xuất của Việt Nam đã có sự chuyển dịch tích cực với tỷ trọng nhóm hàng chế biến, chế tạo chiếm hơn 83,95% trong CCXK, và mặt khác cho thấy chiến lược, chính sách xuất khẩu của Nhà nước đã được thực hiện đúng hướng.
	+ Sự nỗ lực đúng hướng, liên tục và dài hạn các doanh nghiệp trong việc vượt qua thách thức về các quy định riêng và chưa theo các chuẩn mực quốc tế của Liên bang Nga, đặc biệt là các rào cản thương mại phi thuế quan rất khắt khe, …
	+ Cộng đồng doanh nghiệp đã và đang có giải pháp thay đổi kết cấu mặt hàng, đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng giá trị gia tăng cao, chịu được áp lực đòi hỏi của thị trường. Nhờ vậy, giá trị gia tăng trong XK nói chung và của một số mặt hàng nói riêng vào thị trường Liên bang Nga được nâng lên. Nhiều doanh nghiệp đã áp dụng tiến bộ công nghệ vào sản xuất hàng xuất khẩu, đặc biệt trong một số ngành như sản xuất máy móc, thiết bị đi lại, linh kiện điện, điện tử.
	+ Việt Nam và Liên bang Nga có sự khác biệt về địa lý, khí hậu, trình độ sản xuất và lợi thế so sánh trong một số ngành hàng nhất định. Điều này làm cho thương mại hàng hóa Việt Nam - Liên bang Nga mang tính bổ sung, hỗ trợ cho nhau hơn là cạnh tranh. Do vậy, chỉ số lợi thế cạnh tranh, tập trung thương mại, bổ trợ thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời gian qua luôn ở mức thuận lợi.
	+ Việc thu hút FDI thành công ở giai đoạn 2016-2021 là nhân tố quan trọng giúp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam ở một số nhóm hàng, kéo theo sự chuyển dịch của cơ cấu hàng xuất khẩu.
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- Những hạn chế
 + Tổng số lượng mặt hàng, số nhóm mặt hàng và số lượng mặt hàng trong nội bộ từng nhóm mặt hàng không có nhiều thay đổi thể hiện sự thiếu đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga. 
+ Mặc dù tỷ trọng hàng xuất khẩu chế biến hoặc đã tinh chế được cải thiện, nhưng phần lớn hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga vẫn xuất khẩu dưới dạng thô hoặc sơ chế cho giá trị gia tăng thấp. Nhiều ngành hàng xuất khẩu như máy móc, linh kiện, phương tiện đi lại còn mang tính gia công và phụ thuộc vào nguyên phụ liệu nhập khẩu.
+ Giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu còn thấp do chủ yếu dựa vào khai thác các yếu tố sẵn có về điều kiện tự nhiên và nguồn lao động rẻ. Những ngành hàng xuất khẩu thâm dụng tài nguyên và lao động lớn, đem lại giá trị gia tăng thấp và có xu hướng không có khả năng tăng trưởng kim ngạch nhanh. Giá trị gia tăng trong hoạt động xuất khẩu vẫn ở mức thấp. Nguyên nhân của tình trạng này là do các sản phẩm xuất khẩu bao gồm cả khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước vẫn tập trung chủ yếu ở hai khâu gia công lắp ráp và xuất thô hoặc sơ chế.
+ Chất lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga còn thấp, thiếu đa dạng và sức cạnh tranh chưa cao. Một số lô hàng xuất khẩu còn chưa đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm của Liên bang Nga, đặc biệt là hàng thủy sản. Các mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga tuy là hàng máy móc thiết bị nhưng giá trị gia tăng thấp, chủ yếu là gia công, lắp ráp trong nước nên tỉ lệ nội địa hóa thấp. Vấn đề vượt mức hạn ngạch xuất khẩu, ví dụ như hàng năm nước ta chỉ được xuất khẩu 10 nghìn tấn gạo sang EAEU với thuế suất 0% theo hạn ngạch thuế quan. Nếu vượt quá hạn ngạch, mặt hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ bị đánh thuế từ 7-29,1% tùy chủng loại.
+ Hoạt động logistics, nhất là đối với vận chuyển hàng hóa xuất khẩu cũng là một cản trở các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga. Do tính chất đặc thù của hàng nông lâm thuỷ sản, đặc biệt là hàng thực phẩm chế biến phải bảo quản trong container có hệ thống làm lạnh, phải làm đông lạnh, mạ băng nên chi phí vận chuyển cao. Hơn nữa, do phải vận chuyển qua các cảng Châu Âu rồi mới vòng lại Nga, hoặc tới cảng Vladivostock rồi đi theo tuyến đường xuyên Nga từ Đông sang Tây, từ vùng Viễn Đông và bán đảo Kamchatka vào khu vực đô thị nên chi phí vận chuyển lớn hơn so với hàng vận chuyển từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Ấn Độ…
- Nguyên nhân của hạn chế
+ Nguyên nhân bên trong
Về phía Nhà nước, trong đàm phán ký kết VN-EAEU FTA, ưu đãi từ việc thực hiện VN-EAEU FTA thấp hơn rất nhiều so với các ưu đãi trong các FTA khác như CPTPP, RCEP, EVFTA… Quy định pháp lý về tranh chấp thương mại của Liên bang Nga cũng là một nguyên nhân gây bất lợi cho hàng hóa Việt Nam cũng như định hướng chuyển địch xuất khẩu của doanh nghiệp sang thị trường này.
Chưa xây dựng được các chương trình, giải pháp chuyển dịch CCXK hàng hóa của Việt Nam cụ thể cho thị trường Liên bang Nga. Chưa có những biện pháp để kết nối giữa sản xuất với xuất khẩu những nhóm hàng cụ thể sang thị trường Liên bang Nga
Sự hợp tác phối hợp giữa cơ quan chức năng của hai nước còn chưa chặt chẽ, chưa có cơ chế trao đổi thông tin về cảnh báo an toàn thực phẩm, cập nhật danh sách được phép xuất khẩu, quy định danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn… làm cho doanh nghiệp không tham gia hoặc hạn chế đầu tư phát triển sản phẩm xuất khẩu sang Liên bang Nga.
Về phía Doanh nghiệp, việc tập trung vào một số ít nhóm hàng nông sản cho thấy sự phụ thuộc vào lợi thế so sánh tĩnh về lao động, tài nguyên và ưu đãi theo cam kết trong VN-EAEU FTA. Đối với nhóm hàng chế biến, chế tạo - chủ yếu là gia công xuất khẩu cho các doanh nghiệp FDI cho thấy giá trị gia tăng thấp cũng như công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam còn yếu.
+ Nguyên nhân bên ngoài
Các rào cản phi thuế như quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, quy định về kiểm dịch chất lượng... mà Liên bang Nga đang áp dụng đối với nhóm hàng hàng thô hoặc mới sơ chế (gạo, rau, quả, thủy sản...) tương đối chặt chẽ, thậm chí chưa phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, dẫn đến việc hàng hóa khó thâm nhập vào thị trường này. 
Quy trình, thủ tục xem xét cho phép nhập khẩu hàng thực phẩm tươi sống vào Liên bang Nga dài và phức tạp, liên quan đến nhiều bên có những lợi ích khác biệt và chỉ được làm tuần tự đối với từng mặt hàng. Việt Nam đã nhiều lần đề xuất ký kết thỏa thuận công nhận lẫn nhau trong lĩnh vực kiểm dịch động thực vật, nhưng tới nay phía Liên bang Nga vẫn chưa chấp nhận.
Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt (về giá cả, mẫu mã, bao bì, chất lượng, vận chuyển...) với các đối thủ cạnh tranh khác có hàng hóa tương đồng tại Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) nói chung và Liên bang Nga nói riêng như Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ,...
Đồng Rúp của Liên bang Nga trong những năm gần đây có sự biến động liên tục theo xu hướng giảm giá so với USD - đồng tiền cơ sở để đo lường đồng Rúp. Đồng tiền này rất nhạy cảm với sự biến động của giá dầu thô khi nền kinh tế Liên bang Nga phụ thuộc rất nhiều vào thị trường xăng dầu và các vấn đề chính trị. Việc doanh nghiệp Việt Nam thanh toán bằng đồng tiền này ở một mức độ nào đó sẽ rủi ro về tỷ giá hối đoái trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Liên bang Nga.
Hệ thống phân phối hàng hóa vào thị trường Liên bang Nga, từ nhập khẩu, logistics nội địa cho đến phân phối vào hệ thống bán lẻ do các tập đoàn lớn của Liên bang Nga kiểm soát là một khó khăn lớn cho doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập trực tiếp vào hệ thống phân phối trên thị trường này.
Bên cạnh đó, những diễn biến khó lường, bất ổn của tình hình khu vực, cụ thể như: Lệnh cấm vận và chính sách kinh tế và thương mại của các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, EU đối với Liên bang Nga ngày càng nhiều và thắt chặt, cản trở hoạt động thương mại tự do giữa các quốc gia với Liên bang Nga, đồng thời ảnh hưởng đến giá quốc tế đối với các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt. 
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Chương 3 nghiên cứu về đặc điểm thị trường, cơ chế chính sách nhập khẩu của Liên bang Nga và quan hệ thương mại Việt Nam - Liên bang Nga tập trung vào giai đoạn 2016-2021. Nghiên cứu đã nêu lên thực trạng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga giai đoạn 2016-2021 theo các nội dung chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu theo quy mô và tốc độ tăng trưởng; phân tích diễn biến các chỉ số thương mại quốc tế bao gồm chỉ số lợi thế cạnh tranh hiển thị, chỉ số tập trung, chỉ số tương đồng và các chính sách của Việt Nam nhằm chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga. Từ thực trạng đó, nghiên cứu sinh đưa ra một số đánh giá về kết quả cũng như các hạn chế và nguyên nhân, làm cơ sở cho các kiến nghị giải pháp ở Chương 4.
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[bookmark: _Toc126930818]4.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga
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[bookmark: _Toc530701283]- Tăng trưởng kinh tế thế giới được cải thiện sau đại dịch Covid-19, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và chưa ổn định. Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế thế giới từ 3,2 - 3,9%/năm giai đoạn 2021 - 2023. Thương mại toàn cầu duy trì đà tăng trưởng nhưng đối mặt nhiều khó khăn do chủ nghĩa bảo hộ thương mại như hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), các quy định và tiêu chuẩn chất lượng, môi trường, an toàn thực phẩm; quy định vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS). Đáng chú ý, các quy định về truy xuất nguồn gốc, quy tắc xuất xứ, quy định về trách nhiệm xã hội, tiêu chuẩn lao động và môi trường hết sức nghiêm ngặt, cũng như việc áp dụng một số biện pháp bảo hộ không cân xứng như các loại thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp… (thường chỉ áp dụng trong một thời hạn nhất định đối với một số đối tác và mặt hàng nhằm mục đích hạn chế nhập khẩu) sẽ trở thành những rào cản rất lớn đối với thương mại và nhiều khi vượt quá khả năng đáp ứng của những nước đang phát triển. Tình hình kinh tế và thương mại thế giới sẽ tiếp tục biến đổi nhanh chóng và khó lường, mang đến những cơ hội cũng như thách thức đối với sản xuất, xuất khẩu hàng hóa và chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của các nước nói chung và của Việt Nam nói riêng.
- Tăng cường liên kết sản xuất, phát triển mạnh mẽ mạng lưới sản xuất, phân phối và các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu sẽ tiếp tục mạnh lên trong thời gian tới. Xu hướng dịch chuyển địa điểm của các chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu sang các nước thành viên đã ký FTA nhằm tận dụng các ưu đãi, nhất là về thuế và việc gỡ bỏ các rào cản kỹ thuật phi thuế sẽ ngày càng rõ nét. Các tập đoàn đa quốc gia của các nước công nghiệp phát triển kiểm soát các chuỗi sản xuất toàn cầu và đặt các công ty con tại nước đang phát triển nhằm tận dụng và phát huy lợi thế so sánh của các quốc gia này về lao động và tài nguyên thiên nhiên trong từng ngành công nghiệp sẽ tiếp tục diễn ra, từ đó kéo theo sự dịch chuyển các nhân tố sản xuất như vốn, lao động và chuyển giao công nghệ giữa các khu vực, hình thành và phát triển mạng lưới sản xuất, phân phối và các chuỗi cung ứng trong khu vực.
- Việc mở rộng tự do hóa thương mại và thực thi cam kết trong các FTA gần đây, trong đó có VN-EAEU FTA. Do đó, sẽ mở ra những cơ hội mới trong phát triển thị trường xuất khẩu với Liên bang Nga, đồng thời đi kèm những khó khăn, thách thức rất lớn đối với xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong việc thực thi các cam kết cũng như áp lực cạnh tranh của sản phẩm sẽ ngày càng tăng trên thị trường quốc tế. Việc Hiệp định này có hiệu lực từ 05/10/2016 đánh dấu một mốc mới trên chặng đường hơn 70 năm hợp tác và phát triển giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời là một thông điệp tích cực về quyết tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp và khó đoán định.
- Cạnh tranh kinh tế dựa trên sự phát triển của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) đang diễn ra mạnh mẽ tạo áp lực thay đổi về sản phẩm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu giữa các nền kinh tế lớn. CMCN 4.0 đang phát triển lên một cấp độ hoàn toàn mới với sự trợ giúp của kết nối thông qua Internet vạn vật, truy cập dữ liệu thời gian thực và giới thiệu các hệ thống vật lý không gian mạng. Công nghiệp 4.0 cung cấp một cách tiếp cận toàn diện hơn, liên kết và toàn diện hơn cho sản xuất và các hoạt động XNK, cho phép truy cập và chia sẻ thông tin tốt hơn giữa các bộ phận, đối tác, nhà cung cấp, hàng hóa XNK... Công nghiệp 4.0 trao quyền cho doanh nghiệp kiểm soát và hiểu rõ mọi khía cạnh hoạt động của họ và cho phép họ tận dụng dữ liệu tức thời để tăng năng suất, cải thiện quy trình và thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách tốt hơn. 
- Xu hướng phát triển thương mại điện tử, chuyển đổi số trong chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu là một xu thế tất yếu, mà mọi kinh tế trong quá trình hội nhập và phát triển đều phải tham gia. CMCN 4.0 và xu thế phát triển khoa học - công nghệ trên thế giới sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, được mô tả như là sự ra đời của một loạt các công nghệ mới, kết hợp tất cả các kiến thức trong lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số, sinh học và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực, nền kinh tế, các ngành kinh tế và ngành công nghiệp của mọi quốc gia trên thế giới 
- Phát triển xuất khẩu bền vững, sản phẩm xanh gắn với kinh tế tuần hoàn sẽ trở thành xu hướng phát triển thương mại quốc tế, là mục tiêu phát triển của tất cả các doanh nghiệp, kết hợp hài hòa giữa ba yếu tố: kinh tế, xã hội và môi trường. Các xu hướng phát triển này nhìn chung đều hướng tới nền sản xuất hàng hóa gắn chặt mối quan hệ giữa tăng trưởng xuất khẩu với giảm suy thoái môi trường, sử dụng lãng phí tài nguyên và hướng tới mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển xã hội. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, Phát triển xuất khẩu bền vững, sản phẩm xanh gắn với kinh tế tuần hoàn sẽ trở thành một trong những mục tiêu ưu tiên trong quá trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của nhiều nước, cả các nước phát triển và đang phát triển nhằm đáp ứng với những thay đổi về nhu cầu và xu hướng tiêu dùng của thị trường nhập khẩu.
[bookmark: page100]- Tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 vẫn còn những dư âm kéo dài và ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả quốc gia trên thế giới. Nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng, hàng loạt chuỗi cung ứng toàn cầu bị tê liệt, gây nên những thiệt hại kinh tế to lớn cho mỗi quốc gia hiện nay đang có xu hướng Mỹ và một số nước phát triển khu vực EU cùng với nhiều nước đang tiếp tục đẩy nhanh quá trình dịch chuyển các công ty sản xuất và kinh doanh ở Trung Quốc về nước hoặc tới một số quốc gia đối tác an toàn và tin cậy hơn, trong đó có Việt Nam, tạo cơ hội cho chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của nước ta.
- Cuộc xung đột giữa Liên bang Nga và Ucraina hiện đang diễn biến một cách khó lường và mức độ ảnh hưởng của nó đến hoạt động thương mại quốc tế, đặc biệt là đối với các quốc gia trong khu vực và vấn đề liên quan đến giá dầu mỏ, khí gas. Với hơn 5.000 lệnh trừng phạt có mục tiêu khác nhau từ Hoa Kỳ và các nước phương Tây sẽ dẫn đến dòng chảy thương mại quốc tế sang Liên bang Nga bị thu hẹp đáng kể. Do vậy, sẽ là cơ hội đối với Việt Nam trong việc chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang Liên bang Nga trong bối cảnh hiện nay.
[bookmark: page101]- Liên bang Nga là nước sản xuất công nghiệp, tập trung chủ yếu vào sản xuất dầu mỏ và khí đốt, nên phát triển sản xuất hàng hóa tiêu dùng của đất nước này chưa đáp ứng nhu cầu trong nước và cần một lượng hàng hóa các loại từ nguồn nhập, nhất là khi nhu cầu của người tiêu dùng Nga thay đổi nhanh trong những năm trở lại đây với những yêu cầu về chất lượng và tiêu chuẩn đối với hàng hóa ngày càng cao sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này.
[bookmark: _Toc126930820]4.1.2. Bối cảnh trong nước 
- Trước hết, thế và lực của đất nước sau hơn 30 năm đổi mới đã lớn mạnh hơn nhiều cả về quy mô và sức cạnh tranh; tình hình chính trị - xã hội và kinh tế vĩ mô ổn định; niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân ngày càng tăng lên. Với đà tăng trưởng xuất khẩu tương đối ổn định, đáp ứng các mục tiêu chiến lược xuất khẩu giai đoạn 2010-2020, phát triển xuất khẩu  sẽ tạo ra thế và lực mới cho Việt Nam trong những năm tới. Trong đó, đà tăng trưởng xuất khẩu sẽ được hỗ trợ bởi sự thúc đẩy của quá trình cải cách thể chế kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, với những chính sách khuyến khích phát triển giúp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam theo hướng thuận lợi hơn, tạo sự thông thoáng và động lực phát triển xuất khẩu mạnh mẽ.
- Các lợi thế của nền kinh tế như sự ổn định chính trị - xã hội và các tiềm năng phát triển khác về tài nguyên thiên nhiên, lao động tiếp tục được phát huy trong thời gian tới. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Liên bang Nga tổ hợp từ nhiều yếu tố như về lịch sử, ý thức hệ, cũng như vị trí địa lý thuận lợi của Việt Nam hướng ra Biển Ðông - một trong những tuyến đường hàng hải sôi động nhất thế giới. 
- Năng lực sản xuất ngành công nghiệp của Việt Nam đã cải thiện mạnh trong những năm gần dây. Tốc độ tăng năng suất lao động trong ngành công nghiệp bình quân hàng năm cao hơn 5,5%, thu hẹp các chỉ số về năng lực cạnh tranh công nghiệp so với các nước ASEAN 4; tỷ trọng đóng góp của nhóm ngành công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến chế tạo và của khu vực tư nhân năm sau cao hơn so với năm trước về số lượng doanh nghiệp, số lao động và doanh thu; tăng trưởng GTGT của công nghiệp chế biến chế tạo bình quân đạt từ 8-10%. Giai đoạn đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp –xây dựng trong GDP được duy trì ở mức trên 35%, tỷ trọng hàng chế biến, chế tạo trong xuất khẩu được duy trì ở mức trên 85%; tỷ trọng lao động, doanh nghiệp và đầu tư trong công nghiệp cao hơn so với giai đoạn 2015-2020. Năng suất trong ngành tăng bình quân từ 6-7%; tỷ trọng đóng góp của nhóm ngành công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến chế tạo và của khu vực tư nhân bình quân cao hơn giai đoạn 2015-2020. Một số ngành công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; hình thành một số doanh nghiệp công nghiệp trong nước có quy mô lớn, đa quốc gia có năng lực cạnh tranh quốc tế.
Chất lượng và giá trị gia tăng trong của hàng hóa xuất khẩu hiện đã có thể đáp ứng được các yêu cầu của thị trường Liên bang Nga. Các doanh nghiệp đã tăng cường áp dụng hệ thống tổ chức sản xuất tiên tiến và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ của cuộc CMCN 4.0 trong sản xuất công nghiệp, gắn sản xuất công nghiệp với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; sử dụng tài nguyên và năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất công nghiệp; xây dựng danh mục các dự án, nhà máy sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao và triển khai theo lộ trình thay thế và loại bỏ dần các thiết bị lạc hậu trong các nhà máy và đóng cửa các nhà máy gây ô nhiễm. Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng và nâng cấp chuỗi giá trị các sản phẩm của các ngành công nghiệp, như: dệt may, da giày, hóa chất, thực phẩm, điện tử, giấy... nhằm nâng cao GTGT và khả năng tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu, khai thác một cách có hiệu quả quá trình hội nhập và tự do hóa thương mại mạnh mẽ trong thời gian qua; phát triển thí điểm cụm liên kết ngành công nghiệp trong một số ngành công nghiệp ưu tiêu; đẩy mạnh các hoạt động đưa hàng Việt Nam vào hệ thống phân phối tại Liên bang Nga.
- Trong giai đoạn 2021-2030, nền kinh tế Việt Nam sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức đến từ những yếu kém nội tại của nền kinh tế chậm được khắc phục. Với tiềm lực kinh tế còn yếu kém, sự thiếu thốn nguồn lực tài chính; cơ sở hạ tầng, công nghệ lạc hậu; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng; năng lực quản lý nhà nước cũng như năng lực của các doanh nghiệp trong nước còn hạn chế, dẫn đến năng suất lao động thấp và năng lực cạnh tranh kém; xu hướng tụt hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam, bất chấp GDP liên tục tăng trưởng, làm trầm trọng thêm thực tế “tụt hậu xa hơn” của nền kinh tế. Đặt trong tương quan với những  yêu cầu và thách thức phát triển to lớn, với các khó khăn mà nền kinh tế phải đương đầu trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế, càng dễ nhận thấy sức cản trở to lớn của những vấn đề này đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam.
- Vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn, thiên tai, dịch bệnh là những yếu tố ngoài tầm kiểm soát, trong đó Việt Nam được dự báo là một trong số nước bị ảnh hưởng nặng nề và rõ rệt nhất. Với đặc điểm là một nước nông nghiệp, Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn bởi điều kiện khí hậu, thời tiết thay đổi cũng như hiện tượng nước biển dâng, nếu chỉ tập trung phát triển kinh tế mà không quan tâm giữ gìn bảo vệ môi trường khiến cho môi trường tự nhiên bị tàn phá, ô nhiễm và suy thoái môi trường đến mức đáng báo động, hậu quả kinh tế sẽ rất lớn. Do đó, Việt Nam cần có ý thức và hành động quyết liệt nhằm giữ gìn, bảo vệ môi trường, hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới phát triển sản xuất, nhất là các ngành sản xuất nông nghiệp, thủy sản, thực hiện các mục tiêu sản xuất bền vững.
- Một số vấn đề xã hội như già hóa dân số, chênh lệch giàu nghèo... gia tăng tiếp tục sẽ có những ảnh hưởng tới phát triển kinh tế, tăng trưởng thương mại và thực hiện các mục tiêu phát triển xuất nhập khẩu bền vững ở Việt Nam. Trước những cảnh báo của nhiều tổ chức quốc tế về việc Việt Nam sẽ chuyển sang giai đoạn già hóa dân số khoảng từ năm 2030-2035, nếu không tận dụng nhanh những lợi thế từ con người ở thời kỳ dân số vàng thì khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo sẽ là thách thức và khó khăn mới cho nguồn nhân lực tham gia vào hoạt động sản xuất, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.
[bookmark: _Toc126930821]4.2. Quan điểm và định hướng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga
[bookmark: _Toc126930822]4.2.1. Quan điểm chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga
Liên bang Nga là đối tác thương mại truyền thống của Việt Nam trong nhiều năm. Quan hệ hợp tác thương mại song phương nói chung, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Liên bang Nga nói riêng có ảnh hưởng nhất định tới sản xuất, thương mại của nước ta. Để mở rộng quy mô, tăng nhanh kim ngạch và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Liên bang Nga, Việt Nam cần phải chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang thị trường này. Chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga giai đoạn 2021 - 2030 dựa trên 06 quan điểm sau:
[bookmark: dieu_1]- Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga theo các mục tiêu trong Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030 của Việt Nam và trên cơ sở tôn trọng, thực thi đúng theo các cam kết trong các hiệp định thương mại mà hai nước tham gia.
· [bookmark: page105]Chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga cần đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu.
· Đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu, coi trọng các mặt hàng xuất khẩu truyền thống, đồng thời cần tích cực mở rộng các mặt hàng mới theo nhu cầu của thị trường Liên bang Nga và phát huy lợi thế so sánh, hướng đến các mặt hàng có quy chuẩn kỹ thuật, có giá trị gia tăng cao, chế biến sâu, có hàm lượng công nghệ và chất xám cao, giảm tỷ trọng hàng thô hoặc sơ chế, hàng có hàm lượng nguyên liệu và lao động cao.
· Phát triển các mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang thị trường Liên bang Nga, nhưng không giới hạn vào những mặt hàng cố định mà linh hoạt đáp ứng nhu cầu thị trường và biến động giá cả. Cần tập trung đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng mà Việt Nam đang có thế mạnh, có lợi thế so sánh như: thủy sản, hàng rau quả, điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện, đồng thời phát triển thêm một số mặt hàng mới có giá trị gia tăng cao như vật liệu mới, sản phẩm công nghệ…
· Tăng dần tỷ trọng nhóm hàng xuất khẩu có giá trị gia tăng cao trong nước tự sản xuất và giảm dần lượng hàng xuất khẩu gia công và hàng có giá trị gia tăng thấp.
 - Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga phải tận dụng được những thành tựu của khoa học công nghệ, chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc CMCN 4.0 gắn với quá trình hội nhập quốc tế. Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu đảm bảo phát triển hài hòa giữa xuất khẩu với nhập khẩu, giữa các vùng sản xuất và trong quan hệ với các ngành kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Toc126930823]4.2.2. Định hướng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga
Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga đến năm 2030 cần bám sát các định hướng sau:
Thứ nhất, Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga theo đúng các mục tiêu, giải pháp trong Chiến lược xuất nhập khẩu của Việt Nam đến năm 2030, Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt. Việt Nam cần chú trọng nhập khẩu các máy móc, thiết bị và công nghệ tiên tiến, các vật tư kỹ thuật phục vụ cho sản xuất trong nước hướng tới xuất khẩu.
Thứ hai, chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga theo hướng bền vững trên cơ sở quá trình nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất mỗi ngành hàng xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu hàng nông nghiệp, công nghiệp một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện và quy hoạch sản xuất của từng vùng, từng địa phương, phát huy được lợi thế so sánh và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đảm bảo tăng trưởng xuất khẩu ổn định lâu dài và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nước và nước ngoài.
Thứ ba, chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga theo hướng nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, phát triển các Khu công nghiệp, khu chế xuất hàng hóa xuất khẩu quy mô lớn, hiện đại, gắn với việc tổ chức lại sản xuất ngành hàng hiệu quả ở tất cả các khâu theo chuỗi giá trị, từ sản xuất đến xuất khẩu nhằm đạt hiệu quả tối ưu trong từng khâu, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hàm lượng giá trị gia tăng và xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng xuất khẩu của Việt Nam.
Thứ tư, chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga theo mô hình tăng trưởng bền vững và hợp lý, kết hợp giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa khai thác lợi thế của nền nông nghiệp nhiệt đới để gia tăng sản lượng và kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản, tận dụng lợi thế về tài nguyên, khoáng sản để phát triển sản xuất hàng hóa trong nước phục vụ xuất khẩu hàng công nghiệp, 
Thứ năm, chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga theo hướng chú trọng ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ cao, khuyến khích sản xuất sạch, phát triển nông nghiệp hữu cơ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng để tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị xuất khẩu và các kênh phân phối của khu vực EAEU nói chung và Liên bang Nga nói riêng. Đồng thời, tăng cường khả năng đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, môi trường, vượt qua các rào cản kỹ thuật của các thị trường Liên bang Nga.
Thứ sáu, chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga theo hướng nâng cao chất lượng, tính hiệu quả và bền vững, trên cơ sở giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa đảm bảo chất lượng tăng trưởng xuất khẩu với việc hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái tự nhiên, chủ động thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu. Hạn chế xuất khẩu hàng nguyên liệu thô và sơ chế.
Thứ bảy, trong giai đoạn đến năm 2030, Việt Nam tập trung vào một số ngành hàng xuất khẩu truyền thống, chú trọng khai thác tối đa thị trường Liên bang Nga trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu hàng hóa theo hướng tăng hàm lượng giá trị gia tăng trong nội tại từng mặt hàng xuất khẩu hiện tại và đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu. Theo thứ tự ưu tiên, trước hết tập trung chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu đối với những ngành có lợi thế cạnh tranh, hay những ngành có lợi thế sẵn có về tài nguyên, chi phí lao động rẻ, hàm lượng lao động cao như: nông sản, khoáng sản, dệt may, giày dép, chế biến sản phẩm gỗ, thủ công mỹ nghệ và một số ngành được xác định trong định hướng phát triển xuất khẩu giai đoạn đến năm 2030. 
Bên cạnh đó, cần thu hút FDI theo định hướng Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 – 2030 ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 667/QĐ-TTg. Thu hút FDI thế hệ mới theo hướng có chọn lọc nhằm chuyển dần cơ cấu xuất khẩu từ những ngành sử dụng nhiều lao động rẻ, tài nguyên sẵn có, sang những ngành công nghiệp chế biến công nghệ cao. Từng bước chuyển nhanh sang những ngành sử dụng lao động có trình độ và công nghệ tiên tiến, nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho các ngành hàng xuất khẩu, như đồ điện gia dụng, lắp ráp điện tử, công nghệ thông tin, chế tạo máy móc, cơ khí... 
Thứ tám, giai đoạn 2025 – 2030, tập trung phát triển sản xuất và xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga các mặt hàng xuất khẩu mới như vật liệu mới, khuôn mẫu, dụng cụ y tế, hóa chất, dược phẩm…; các mặt hàng có giá trị gia tăng cao, phù hợp với nhu cầu thị hiếu thay đổi nhanh của thị trường Liên bang Nga như Thủy sản, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm xanh, hoa quả nhiệt đới…; Đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu để tránh rủi ro trong hoạt động xuất khẩu sản thị trường này khi gặp những biến động không lường trước như trong thời gian vừa qua.
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[bookmark: _Toc126930825]4.3.1. Giải pháp đối với Nhà nước 
[bookmark: dieu_1_2] (1) Đẩy mạnh hoạt động hợp tác song phương về thương mại quốc tế, tận dụng quan hệ thương mại truyền thống và ưu đãi trong VN-EAEU FTA.
· Nghiên cứu, đẩy mạnh công tác đàm phán, ký kết và triển khai thực hiện thỏa thuận thương mại về một số mặt hàng hai bên có lợi thế nhằm thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam với Liên bang Nga.
· Đàm phán, sửa đổi, nâng cấp VN-EAEU FTA để cùng khai thác những tiềm năng mới, cơ hội mới còn đang bỏ ngỏ. Trong khi triển khai các quy trình, thủ tục cần thiết để sửa đổi Hiệp định, hai Bên cần tìm cách tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn hiện tại, thúc đẩy thương mại, trong đó có vấn đề liên quan đến các hạn chế của biện pháp phòng vệ ngưỡng và hạn ngạch gạo thấp; Sửa đổi Phụ lục về quy tắc cụ thể mặt hàng và tình hình đàm phán Nghị định thư về trao đổi thông tin điện tử trong khuôn khổ Hệ thống về chứng nhận xuất xứ và xác minh xuất xứ điện tử. 
· [bookmark: dieu_2_2]Tăng cường cơ chế trao đổi thông tin cấp Chính phủ, xử lý các vấn đề vướng mắc trong quan hệ thương mại với Liên bang Nga. Định kỳ hàng năm tiến hành rà soát, thúc đẩy việc triển khai kết quả các kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học kỹ thuật. Triển khai tích cực, có hiệu quả cơ chế họp này trong đó thường xuyên nghiên cứu, đề xuất phương thức hợp tác mới thúc đẩy xuất khẩu; đồng thời tìm phương án xử lý hiệu quả đối với những vấn đề tồn tại, phát sinh gây cản trở cho hoạt động trao đổi thương mại. 
· Thúc đẩy thực hiện cam kết xem xét, tháo gỡ các rào cản phi thuế quan trong xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là nông, thủy, hải sản, hàng dệt may và giày dép trong kỳ họp khóa 22 của Ủy ban liên Chính phủ. Mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu; nhất trí tiếp tục triển khai và phát huy hơn nữa hiệu quả của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu theo tinh thần kỳ họp khóa 23 của Ủy ban liên Chính phủ vào tháng 10/2021.
· Khuyến khích doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đàm phán, ký kết các thỏa thuận, chương trình hợp tác về thương mại giữa Việt Nam với Liên bang Nga.
· Đề xuất cơ chế hợp tác với các quốc gia có cùng thế mạnh về sản phẩm xuất khẩu hoặc có thế mạnh trong thương mại quốc tế để xuất khẩu và trung chuyển hàng hóa của Việt Nam sang Liên bang Nga như Trung Quốc và các quốc gia trong EAEU.
(2) Hoàn thiện cơ chế, chính sách xuất khẩu
Trong quá trình thực hiện các cam kết VN- EAEAU FTA, Việt Nam cần điều chỉnh và hoàn thiện chính sách xuất khẩu cụ thể theo nhóm ngành hàng xuất khẩu từ phát triển nguồn nguyên liệu cho đến khi xuất khẩu, tiến tới cung cấp đến người tiêu dùng cuối cùng tại thị trường Liên bang Nga. Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý xuất khẩu cho phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo cơ sở pháp lý cho phát triển quan hệ thương mại song phương, chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga. Cụ thể:
· Xây dựng và thực thi các tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc đối với máy móc thiết bị, công nghệ nhập khẩu để hạn chế nhập khẩu công nghệ lạc hậu, công nghệ cũ ảnh hưởng tới việc đổi mới và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng hàng xuất khẩu; Ban hành quy định về biện pháp kiểm dịch động thực vật, VSATTP bao gồm quy định về kiểm tra chứng nhận, dư lượng hóa chất, bao bì, ghi nhãn sản phẩm... theo quy định của thị trường Liên bang Nga.
· Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn hàng hóa xuất khẩu phù hợp với quy định đặc thù của thị trường Liên bang Nga; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc lưu hành và sử dụng các loại kháng sinh nằm trong danh mục bị cấm sử dụng, đặc biệt là nhóm hàng thủy sản, đã từng bị phía Liên bang Nga cấm nhập khẩu trong một thời gian dài…
· Xây dựng các chương trình, kế hoạch hỗ trợ người nuôi trồng về kỹ thuật và hạn chế tối đa các chất bị cấm trong quá trình nuôi trồng nông, lâm, thủy sản để giảm bớt rủi ro cho doanh nghiệp xuất khẩu, cũng như thiệt hại đối với người nuôi trồng.
· Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất khẩu: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã đề ra tại các Nghị quyết hàng năm về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
· Rà soát danh mục mặt hàng và quy trình cấp giấy phép đối với các nhóm hàng hiện đang được quản lý theo hình thức giấy phép theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính của doanh nghiệp.
· Để ứng phó với các biện pháp bảo hộ quá mức, không phù hợp với cam kết quốc tế, gây khó khăn cho xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga, cần tăng cường cơ chế cảnh báo sớm cho các doanh nghiệp để chủ động ứng phó với các quy định mang tính đột xuất, bất ngờ của phía Liên bang Nga. Đồng thời, áp dụng các biện pháp phòng chống gian lận thương mại, gian lận quy tắc xuất xứ để bảo vệ các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam trước rủi ro của các vụ kiện phòng vệ thương mại, đặc biệt là tự vệ thương mại và lẩn tránh thuế.
(3) Quy hoạch các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp
Công tác quy hoạch phải được xem là khâu then chốt, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển và đảm bảo sự phát triển của Khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp; các quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, có vị trí, địa điểm thuận lợi và phát huy được lợi thế so sánh; quy hoạch phát triển Khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp phải đảm bảo chất lượng quy hoạch gắn với mục tiêu phát triển bền vững cả về kinh tế - xã hội và môi trường tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp. Công tác quy hoạch Khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp cần được chính quyền địa phương đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo cho việc thu hút đầu tư của các Khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp trong thời gian tới.
Quy hoạch chi tiết xây dựng phải cụ thể hóa quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp. Để quy hoạch hợp lý, có tầm nhìn dài hạn phải đảm bảo có sự đồng bộ và thống nhất giữa quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội quốc gia, quy hoạch vùng, tỉnh với quy hoạch đất đai, quy hoạch phát triển ngành nghề của công nghiệp nông thôn cũng như quy hoạch chi tiết xây dựng. Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp của địa phương với quy mô phù hợp theo từng giai đoạn cần định hướng dành quỹ đất, đầu tư CSHT có trọng tâm, trọng điểm vào các khu vực có tiềm năng, đáp ứng nhu cầu mở rộng mặt bằng sản xuất, thu hút các nguồn lực về vốn, công nghệ... để phát triển mạnh công nghiệp của địa phương, gắn sản xuất với thị trường, lao động, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.
Quy hoạch cần đảm bảo tính khả thi, tính thực tiễn và tuân thủ các quy định Nhà nước về xây dựng, thẩm định, duyệt quy hoạch. Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp gắn với vấn đề đảm bảo điều kiện đất đai, sử dụng tiết kiệm quỹ đất và các giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp. Đầu tư hạ tầng trong các Khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp phải tính toán và kết hợp với đầu tư cho hệ thống hạ tầng ngoài hàng rào, khu dân cư và dịch vụ cho các đối tượng lao động làm việc trong các Khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp. Chú trọng tạo những ưu đãi riêng cho các doanh nghiệp đầu tư trong khu chế xuất.
Tổ chức công bố công khai các quy hoạch mới và các quy hoạch điều chỉnh để địa phương và doanh nghiệp biết để thực hiện, làm căn cứ kêu gọi đầu tư vào Khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp và tổ chức thực hiện các quy hoạch theo đúng mục đích quy hoạch.
[bookmark: page109](4) Phát triển sản xuất, xây dựng các vùng chuyên canh, vùng nguyên liệu
-  Đối với phát triển sản xuất, tạo nguồn hàng cho chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu
· Ban hành chính sách, biện pháp nhằm tổ chức lại sản xuất nông lâm thủy sản theo hướng liên kết về lực lượng, tư liệu sản xuất để tạo điều kiện đưa khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, giống mới vào sản xuất.
· Tập trung ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ.
· Rà soát, điều chỉnh các chính sách về thu hút đầu tư nhằm thu hút mạnh đầu tư trong nước và ngoài nước vào lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu.
· Đẩy mạnh hoạt động bảo hiểm tín dụng xuất khẩu nhằm bảo hiểm rủi ro cho doanh nghiệp xuất khẩu; Tạo thuận lợi cho việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu để tăng lượng hàng hóa xuất khẩu, tăng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.
· Xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn các mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu để nâng cao chất lượng, hiệu quả xuất khẩu và bảo vệ uy tín, thương hiệu hàng hóa Việt Nam; Kiểm soát nguồn cung xuất khẩu nông sản, thủy sản thông qua việc đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, quy hoạch sản xuất nông nghiệp theo hướng kiểm soát, điều tiết được lượng cung từng chủng loại sản phẩm, sản xuất gắn với tín hiệu thị trường; Nâng cao chất lượng nông sản, thủy sản xuất khẩu, đảm bảo đáp ứng các quy định nhập khẩu của thị trường Liên bang Nga về chất lượng, VSATTP thông qua việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về các quy định của Liên bang Nga, tập huấn nâng cao nhận thức cho các hộ nông dân về các mô hình thực hành sản xuất tốt (VietGAP, GlobalGAP…), cách sử dụng kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định.
- Đối với phát triển các vùng chuyên canh, vùng nguyên liệu phục vụ chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu
Phát triển các vùng chuyên canh, vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu sẽ đảm bảo chất lượng hàng xuất khẩu và góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu đối với nhóm hàng thô hoặc sơ chế (SITC 0-4) như hàng nông, lâm thủy sản phát triển vùng chuyên canh sản xuất quy mô lớn về rau, quả, lương thực, cây công nghiệp sẽ tạo ra nguồn nguyên liệu để chế biến hàng xuất khẩu có chất lượng, đảm bảo VSATTP, đáp ứng được yêu cầu của thị trường xuất khẩu: Bố trí lại vùng sản xuất đối với từng loại cây trồng với quy mô lớn để thuận tiện cho việc cơ giới hóa các khâu canh tác, thu hoạch và ứng dụng đồng bộ kỹ thuật mới; Áp dụng phương thức sản xuất tiên tiến; Tích cực đưa các tiến bộ kỹ thuật về công nghệ và giống mới vào sản xuất; Khuyến khích, thu hút đầu tư vào sản xuất và chế biến hàng nông sản xuất khẩu; Hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân phát triển vùng chuyên canh an toàn và vùng nuôi trồng thủy sản.
Phát triển sản xuất các loại nông, lâm, thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Cần phối hợp và liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp khoa học công nghệ và doanh nghiệp sản xuất tại các vùng nhằm chuyển giao, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến nhằm tăng năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu.
[bookmark: page111]Đối với nông sản, chuyển dịch cơ cấu phù hợp, giống chính vụ, trái vụ, (giống chín sớm, chín chính vụ, chín muộn) nhằm kéo dài mùa vụ, khắc phục tính mùa vụ cao. Chuyển đổi các khu vực quả kém chất lượng sang cây trồng khác nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị kinh tế trên diện tích đất trồng để nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu và sản phẩm xuất khẩu.
(5) Đầu tư, phát triển chuỗi cung ứng cho một số ngành hàng xuất khẩu có lợi thế
- Đối với nhóm hàng thô hoặc đã sơ chế (SITC 0-4)
· Đầu tư, xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng từ việc xây dựng các vùng chuyên canh, vùng nguyên liệu cho chế biến hàng xuất khẩu; Quy hoạch vùng nuôi trồng nông, thủy sản xuất khẩu; Rà soát và điều chỉnh quy hoạch phát triển nuôi trồng nông, thủy sản xuất khẩu kết hợp với việc lập các dự án đầu tư cụ thể, gắn với quy hoạch phát triển nông nghiệp, thủy lợi và đê biển, nâng cao hiệu quả đầu tư và sử dụng đất đai mặt nước vào nuôi trồng nông, thủy sản; Xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất từng loại nông, thủy sản chủ lực (vùng rau, quả, tôm, cá...), ứng dụng kỹ thuật mới, phương thức canh tác tiên tiến, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, đưa giống mới vào sản xuất... để tạo ra sản phẩm có quy mô lớn, chất lượng cao, đồng đều đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu; Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành và thích ứng với biến đổi khí hậu; Tận dụng ưu đãi từ cam kết trong các FTA mà Việt Nam tham gia để thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông, thuỷ sản nhằm tăng nhanh giá trị gia tăng của sản phẩm nông, thủy sản xuất khẩu.
· Thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hệ thống này cho biết nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, cách thức sản phẩm được sản xuất ra cũng như đường đi của sản phẩm từ đồng ruộng đến bàn ăn của người tiêu dùng, từ đó tạo niềm tin cho người tiêu dùng khi mua sắm sản phẩm.
· Tiếp cận và mở rộng hệ thống phân phối trong và ngoài nước. Cần tích cực thâm nhập, tiếp cận, mở rộng các kênh phân phối sản phẩm; tìm người đại diện bán hàng tốt vào thị trường xuất khẩu; tổ chức tốt hệ thống phân phối sản phẩm, đặc biệt là hệ thống bán lẻ; tăng cường thiết lập quan hệ đối tác trực tiếp với các nhà nhập khẩu, giảm bớt việc xuất khẩu qua trung gian…
· Phát triển các dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp như: Dịch vụ nông nghiệp hỗ trợ đầu vào sản xuất, dịch vụ về vốn sản xuất nông nghiệp, dịch vụ đào tạo, tư vấn kỹ thuật phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn, dịch vụ bảo hiểm sản xuất nông nghiệp…
· [bookmark: page113]Xây dựng thương hiệu nông sản theo hướng chuyên nghiệp, hỗ trợ về công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp chủ lực, các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
· Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong tất cả các khâu từ sản xuất, chế biến đến xuất khẩu và nâng cao năng lực kiểm dịch động thực vật: Kiểm soát dư lượng hóa chất và kháng sinh cấm sử dụng trong nuôi trồng nông, thủy sản; Thực hiện nghiêm ngặt việc sử dụng các loại hóa chất và kháng sinh trong nuôi trồng, chế biến và bảo quản nông, thủy sản; Tăng cường giám sát quá trình sản xuất và chế biến nông, thủy sản; Nâng cao năng lực kiểm dịch động thực vật để hàng hóa Việt Nam đáp ứng tốt hơn tiêu chuẩn của Liên bang Nga.
· Xây dựng hệ thống các cơ quan quản lý và chứng nhận chất lượng đạt chuẩn từ trung ương tới địa phương, tiêu chuẩn cho hàng hóa và hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế. Kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu tới thành phẩm. Chú trọng nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý chất lượng thông qua đào tạo nguồn nhân lực và nâng cấp, trang bị máy móc hiện đại để có kết quả kiểm tra chính xác, tương thích với các nước phát triển.
· Tăng cường kiểm tra, kiểm soát để có thể phát hiện sớm những doanh nghiệp không đáp ứng được các yêu cầu về VSATTP; Xây dựng các chế tài phù hợp để ngăn chặn những doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu VSATTP tham gia vào hoạt động xuất khẩu do có nguy cơ vi phạm cao; Nâng cấp các trung tâm kiểm định hiện có hoặc xây dựng các trung tâm kiểm định mới và cấp giấy chứng nhận sản phẩm đủ tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu. Hỗ trợ kiểm tra, giám sát và xây dựng các hệ thống tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn và quy chuẩn của Liên bang Nga.

- Đối với nhóm hàng chế biến hoặc đã tinh chế (SITC 5-8)
[bookmark: page112]Trên cơ sở chiến lược phát triển tổng thể của từng ngành, cần tập trung đầu tư vào những khâu còn yếu, khâu tạo ra giá trị gia tăng nhiều, giảm thiểu khâu sản xuất, gia công. Xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp đồng bộ, các trung tâm nguyên phụ liệu theo hướng chuyên môn hóa. Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ để đảm bảo cung cấp nguyên phụ liệu cho ngành. Chú trọng phát triển chuỗi liên kết nội địa, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao thay dần cho lgia công cho doanh nghiệp nước ngoài. Từng bước chiếm thế chủ động trong sản xuất và xuất khẩu sản phẩm dệt may, da giầy, điện tử… Chủ động từ nguyên phụ liệu, sản xuất rồi phân phối sản phẩm, chú trọng đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn chất lượng, xuất xứ và môi trường để tận dụng được ưu đãi trong các VN-EAEU FTA. Từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu đối với sản phẩm điện tử, điên thoại, máy móc, thiết bị ... Ban đầu tham gia khâu tổ chức sản xuất, tiếp đến là khâu tạo năng lực sản xuất, thiết kế và phân phối sản phẩm.
(6) Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu  
- Trước tiên, cần nhanh chóng xây dựng chương trình, kết hoạch cụ thể thực thi Chiến lược Hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 – 2030 được ban hành theo Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu Chiến lược là thu hút các dự án đầu tư nước ngoài sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa tích cực, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Cùng với đó, mở rộng thị trường, tranh thủ vốn, công nghệ, kiến thức quản lý, văn hóa doanh nghiệp của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh nghiệp và sản phẩm nội địa; thúc đẩy các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ trong nước; xác lập và tăng cường vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.
- Quy hoạch vùng nguyên liệu, quy hoạch khu, cụm công nghiệp, cần có xác định cụ thể về khối lượng, tỷ trọng các mặt hàng cần tập trung phục vụ xuất khẩu, mục tiêu theo từng năm là bao nhiêu, hiện trạng về đóng góp của FDI về công nghệ, về giá trị xuất khẩu, về sản xuất sản phẩm mới, số vốn cần huy động để phục vụ cho nâng cao sản xuất sản phẩm xuất khẩu. 
- Xây dựng chính sách, biện pháp để tăng mức độ liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thông qua hình thức liên doanh bằng việc tăng khả năng chuyển giao, hấp thu công nghệ hay năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) của các doanh nghiệp trong nước để thúc đẩy sự chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp FDI thông qua hỗ trợ kinh phí đào tạo nhân lực, xây dựng các chương trình trao đổi chuyển gia nước ngoài và tăng cường nghiên cứu kết hợp giữa các viện nghiên cứu chuyển ngành, trường đại học với doanh nghiệp.
- Đối với thu hút FDI để nâng cao hàm lượng chế biến sâu của hàng xuất khẩu nhóm hàng chế biến nông lâm, thủy sản, cần tăng cường thu hút FDI để nâng cao hàm lượng chế biến sâu của các sản phẩm này từ đó nâng cao giá trị xuất khẩu nhằm duy trì nguồn lợi thu từ lợi thế so sánh của Việt Nam đối với nhóm hàng này, thúc đẩy sự chuyển dịch nhanh về cơ cấu hàng xuất khẩu trong lĩnh vực nông nghiệp. Có thể nói, hiện tại các sản phẩm có lợi thế so sánh vẫn mang lại nguồn lợi cho xuất khẩu song đứng trước những khó khăn và biến động như đã phân tích từ tình hình xuất khẩu nhóm hàng xuất khẩu này sang thị trường Liên bang Nga. Để giải quyết vấn đề này, một giải pháp hữu hiệu đã được xác định là kêu gọi thu hút FDI tăng đầu tư cho lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, cần thực hiện các nhóm giải pháp cụ thể như sau:
+ Xây dựng chương trình mời gọi dự án FDI vào lĩnh vực nông, sản ở cấp độ quốc gia.
+ Tăng cường sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), kết hợp với hợp tác công tư (PPP) để cải thiện cơ sở hạ tầng còn rất yếu kém ở nông thôn, nhằm gia tăng sự hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài.
+ Xây dựng các chương trình xúc tiến, kêu gọi đầu tư, quảng bá thương hiệu mạnh riêng cho các sản phẩm nông, lâm, thủy sản xuất khẩu.
+ Khuyến khích, đưa ra các chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư cho công nghệ chế biến sản phẩm xuất khẩu.
+ Ban hành chính sách hỗ trợ rủi ro cho các nhà đầu tư nước ngoài sản xuất chế biến nông, lâm, thủy sản để chế biến cho xuất khẩu. Đây là một yếu tố không kém phần quan trọng ảnh hưởng đến thu hút FDI vào lĩnh vực nhiều rủi ro và phụ thuộc quá nhiều vào biến động của điều kiện thiên nhiên cũng như thị trường xuất khẩu, nhất là thị trường có nhiều biến động như thị trường Liên bang Nga. 
+ Có chương trình đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp FDI. Vấn đề trình độ của đội ngũ lao động được đặt ra không chỉ cho lĩnh vực nông nghiệp mà còn cho nhiều lĩnh vực khác, trong khi trình độ của lao động nông thôn còn quá yếu đã làm giảm sức hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài và quan trọng hơn là nếu muốn nâng cao hàm lượng chế biến của hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu, cần phải áp dụng công nghệ tiên tiến và phải có lao động có trình độ, được đào tạo để vận hành.
- Đối với thu hút FDI để phát triển nhóm hàng có hàm lượng công nghệ, kỹ thuật cao, cần có các giải pháp cụ thể sau:
· Tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng (đường giao thông, khu công nghiệp,  khu công nghệ cao thuận lợi để thu hút các dự án.
· Thu hút và sử dụng FDI một cách có hiệu quả để nâng cao xuất khẩu sản phẩm có hàm lượng công nghệ, kỹ thuật cao về cả mặt số lượng và quan trọng hơn là nâng cao hàm lượng công nghệ của nhóm sản phẩm này. 
· Hỗ trợ hoặc cùng đầu tư cải tiến công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm để từ đó hạ giá thành sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm thông qua các ưu đãi và hỗ trợ cần thiết về đất đai, thuế, quảng cáo, tiếp thị đối với các doanh nghiệp FDI có thành tích trong chuyển hướng xuất khẩu các sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm có hàm lượng công nghệ, kỹ thuật cao.
- Đối với thu hút FDI để phát triển nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, do hàng công nghiệp chế biến chế tạo xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga chủ yếu là hàng gia công. Vì vậy, để chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu nói chung, sang thị trường Liên bang Nga nói riêng, Việt Nam cần tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo định hướng xuất khẩu và công nghiệp hỗ trợ. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên nguyên tắc gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo doanh nghiệp nước ngoài thực hiện đúng cam kết đầu tư, tuân thủ tiêu chí, điều kiện hưởng ưu đãi. Các Bộ, ngành và địa phương cần rà soát và hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách, giải pháp trong lĩnh vực quản lý của mình. Trên cơ sở đó, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển các ngành công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.
[bookmark: page117]Trong bối cảnh chiến dịch quân sự giữa Liên bang Nga với Ucraina đang diễn biến phức tạp cũng như tình trạng bị cấm vận từ các nước EU và Hoa Kỳ hoạt động sản xuất bị ngừng trệ, nhu cầu về nhiều loại hàng hóa tại Liên bang Nga tăng mạnh. Do đó, Việt Nam cần nhân cơ hội này rà soát lại các thỏa thuận về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Liên bang Nga, qua đó thu hút các doanh nghiệp của Liên bang Nga đầu tư sản xuất hàng hóa tại Việt Nam và có thể xuất khẩu trở lại thị trường Liên bang Nga. Liên bang Nga là quốc gia có nền công nghiệp cơ khí, máy móc, công nghệ cao phát triển mạnh. Thông qua đầu tư của các doanh nghiệp Liên bang Nga, các ngành công nghiệp trong nước của Việt Nam, nhất là các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp định hướng xuất khẩu có khả năng tăng trưởng xuất khẩu mạnh như cơ khí, linh kiện điện tử, máy móc thiết bị…, đồng thời thông qua đó, tiếp nhận chuyển giao công nghệ hiện đại vào lĩnh vực sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, hàm lượng trí tuệ cao và đem lại giá trị gia tăng cao cho xuất khẩu. 
Với việc tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam để phát triển mạnh các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo định hướng xuất khẩu và công nghiệp hỗ trợ, nhằm đảm bảo nội địa hoá được phần lớn các linh phụ kiện cho ngành công nghiệp chế tạo. Nâng cao sức cạnh tranh của các ngành công nghiệp này, đưa chúng kết nối và hội nhập vào mạng sản xuất khu vực và toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia, xuyên quốc gia. Qua đó giúp Việt Nam sớm chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu nói chung, sang thị trường Liên bang Nga nói riêng.
(7) Phát triển hệ thống logistics hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu
- Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế và chính sách phát triển logistics
Hoàn thiện hệ thống pháp luật - cơ sở pháp lý điều chỉnh các hoạt động logistics. Chuẩn hóa các quy trình dịch vụ và báo cáo thống kê logistics: Bên cạnh việc xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng, đảm bảo tính nhất quán, thông thoáng và hợp lý, cần tiêu chuẩn hóa các qui định về cấp phép, điều kiện kinh doanh, vận tải đa phương thức, thay đổi thói quen bán FOB mua CIF làm suy yếu các doanh nghiệp logistics Việt Nam; Sớm nghiên cứu bổ sung, xác định rõ ràng các hoạt động kinh tế logistics, phân định giữa các ngành vận tải và thương mại… để từ đó xây dựng hệ thống chỉ tiêu kinh tế logistics, chế độ báo cáo, thống kê logistics trong các doanh nghiệp và nền kinh tế quốc dân, sớm thống nhất và tiêu chuẩn hóa các hoạt động kinh tế logisics trong hệ thống phân ngành kinh tế Việt Nam.
- Quy hoạch, xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng logistics 
Xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống logistics quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên cơ sở tiềm năng và lợi thế của đất nước và vùng cũng như tận dụng cơ hội từ tiến trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Đồng thời, quy hoạch phải dựa trên các dự báo phát triển logistics với tầm nhìn dài hạn, tích hợp được các quy hoạch phát triển giao thông, hạ tầng thương mại, công nghệ thông tin.
Phát triển hệ thống logistics quốc gia và liên kết vùng theo hướng bền vững và hội nhập trong hệ thống dịch vụ khu vực và trên thế giới; Tăng cường thực hiện theo quy hoạch xây dựng hệ thống Trung tâm logistics có quy mô lớn, tầm quốc gia nhằm hiện thực hóa mô hình liên kết kinh tế giữa các địa phương. Phát huy tối đa thế mạnh về vị trí địa lý nằm trên tuyến đường vận tải biển quan trọng, qua eo biển Malaca và có thời tới đây khi dự án xây dựng kênh đào Kra có quy mô lớn nhất Châu Á. Hệ thống trung tâm logistics quốc tế ở Việt Nam sẽ được kết nối với các cảng, sân bay, và hệ thống đường vận tải hoạt động thông suốt, thuận lợi cho xếp dỡ hàng hóa. Cần triển khai xây dựng và phát triển với kết cấu hạ tầng hiện đại, với sự hỗ trợ của thiết bị và công nghệ thông tin để sẵn sàng tiếp thu hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới với số lượng lớn.
- Hoàn thiện môi trường logistics và khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư phát triển logistics
[bookmark: page63]Để thực hiện được giải pháp này, một vấn đề cấp thiết đặt ra là Đảng, Nhà nước, cùng các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý, cơ chế chính sách mang tính đột phá, cụ thể khuyến khích các doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào các hoạt động logistics và tạo môi trường logistics cho các doanh nghiệp. Bên cạnh ban hành các văn bản pháp lý cụ thể hỗ trợ cho hệ thống logistics phát triển, Chính phủ, chính quyền địa phương cũng cần có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân khi tham gia vào chuổi cung ứng, cũng như sử dụng các dịch vụ logistics do các doanh nghiệp trong nước cung cấp. Các chính sách này có thể bao gồm những ưu đãi thuế, tiếp cận vốn, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp logistics đối với việc đầu tư các phương tiện vận tải, bảo quản, phát triển mạng lưới, chính sách ưu đãi về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực logistics và các ưu đãi đất đai, vốn vay để đầu tư, tập trung kinh doanh vào trong các trung tâm logistics nhằm xây dựng môi trường logistics xanh.
- Phát triển hệ thống logistics gắn với sự phát triển, liên kết các vùng kinh tế, thông qua xây dựng mạng lưới các trung tâm logistics
Việc phát triển hệ thống logistics đòi hỏi có sự gắn kết của nhiều lĩnh vực, ngành nghề trong nền kinh tế, gắn kết giữa các vùng, miền và các khu vực kinh tế với nhau. Do vậy, tăng cường mối liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp, giữa các vùng kinh tế và hành lang kinh tế thông qua các mô hình kinh doanh phù hợp – Hệ thống các trung tâm logistics, cụm logistics sẽ tạo thuận lợi cho hệ thống này phát triển, đồng thời nâng cao hiệu quả hệ thống logistics quốc gia.
(8) Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại với thị trường Liên bang Nga
Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới, cải tiến các hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là các hoạt động thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia hàng nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam trong việc tìm kiếm đối tác Liên bang Nga, mở rộng thị phần trên thị trường Liên bang Nga. Tổ chức hiệu quả Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia sang Liên bang Nga, cùng với đó là chương trình riêng của các địa phương, hiệp hội ngành hàng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp, nông sản có chất lượng và bảo đảm VSATTP của các doanh nghiệp sản xuất chế biến, hợp tác xã, hộ trồng trong nước đến các nhà xuất khẩu. 
Tổ chức tốt công tác dự báo và cung cấp thông tin về thị trường, sự điều chỉnh các hàng rào kỹ thuật thương mại của Liên bang Nga đối với hàng nhập khẩu: Các cơ quan chức năng chính phủ cần tăng cường công tác dự báo và cung cấp thông tin về sự điều chỉnh các hàng rào kỹ thuật thương mại của Liên bang Nga đối với hàng nhập khẩu cho các doanh nghiệp để họ kịp thời ứng phó với những thay đổi về quy trình sản xuất và kỹ thuật công nghệ chế biến nhằm thích ứng với tiêu chuẩn sản phẩm của Liên bang Nga, tăng khả năng cạnh tranh, đẩy mạnh và chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang thị trường này.
Tăng cường hiệu quả công tác xây dựng, nâng cao uy tín của thương hiệu hàng Việt Nam tại thị trường Liên bang Nga thông qua quảng cáo giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng của Liên bang Nga, hoặc trên các tờ báo về kinh tế hoặc các đài truyền hình địa phương với chi phí thấp hơn. Tăng cường quảng bá hình ảnh về đất nước và sản phẩm xuất khẩu Việt Nam (đặc biệt là những mặt hàng mới đưa vào cơ cấu hàng hóa xuất khẩu) ở các tỉnh, thành phố của Liên bang Nga. Thương hiệu của sản phẩm là tài sản rất có giá trị, bảo đảm cho sản phẩm đó có được một vị trí vững chắc trên thị trường xuất khẩu. Vì vậy, các cơ quan chức năng chính phủ cần hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu cho hàng xuất khẩu, đặc biệt là nông sản nhiệt đới thông qua những chính sách ưu đãi, khuyếch trương và nâng cao uy tín của thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường Liên bang Nga.
[bookmark: page119]Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tham gia các Hội chợ triển lãm và giao thương tại Liên bang Nga; Nghiên cứu sâu về các chính sách kinh tế, thương mại của Liên bang Nga và các rào cản kỹ thuật của họ đối với hàng xuất khẩu Việt Nam nhằm giúp cho các doanh nghiệp nắm bắt, chấp hành tốt và không vi phạm các quy định về tiêu chuẩn chất lượng của Liên bang Nga; Tổ chức một số hội thảo chuyên đề cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam quan tâm mở rộng thị trường liên quan đến các quy định tiếp cận thị trường của Liên bang Nga, hồ sơ giấy tờ thông quan, yêu cầu quy trình sản xuất, phụ gia chế biến, VSATTP, bao bì nhãn mác, quy cách đóng gói, đáp ứng yêu cầu của các nhà phân phối và nhu cầu của người tiêu dùng Liên bang Nga; Cung cấp cho các doanh nghiệp thông tin về thị trường cũng như tập quán kinh doanh của người Liên bang Nga, kinh nghiệm kinh doanh với các doanh nghiệp Liên bang Nga.
(9) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tham vấn doanh nghiệp
[bookmark: page108]Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách xuất nhập khẩu, hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu hàng hóa để đối tượng thụ hưởng từ chính sách nắm bắt được đầy đủ thông tin, nhất là các đầu mối để liên hệ và các quy trình, hồ sơ thủ tục cần thực hiện nhằm thụ hưởng chính sách; Các cơ quan chức năng cần công bố đầu mối ngân hàng có tham gia vay vốn theo từng quyết định, các đầu mối giải quyết các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa và tạo điều kiện thuận lợi hơn về hồ sơ, thủ tục (công bố quy trình làm hồ sơ, thời hạn xét duyệt hồ sơ…) để các doanh nghiệp thuận lợi trong việc tiếp cận các thủ tục.
Chú trọng tham vấn doanh nghiệp, đại diện là các Hiệp hội ngành hàng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong quá trình xây dựng các văn bản chính sách xuất nhập khẩu để khi các chính sách được ban hành và thực thi sẽ có hiệu quả cao; Lấy ý kiến và phổ biến rộng rãi các văn bản chính sách trước khi ban hành các cơ quan quản lý và doanh nghiệp góp ý, nắm bắt và chủ động thực hiện khi chính sách có hiệu lực.
(10) Giải pháp đối với các cơ quan quản lý nhà nước có liêu quan 
- Chính phủ
· Chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan đẩy mạnh các hoạt động đàm phán song phương nhằm đạt được các thỏa thuận mở cửa thị trường đối với hàng hóa xuất khẩu, gỡ bỏ các rào cản thương mại, tạo thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga. 
· Cần có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu. Khi xuất khẩu hàng hóa sang Liên bang Nga, doanh nghiệp Việt Nam thường phải chấp nhận hình thức thanh toán trả chậm. Do đó, Chính phủ cần chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước có cơ chế khuyến khích các ngân hàng thương mại mở rộng quyền cấp tín dụng xuất khẩu cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước, tạo điều kiện trong nâng cao năng lực tài chính đối với các doanh nghiệp xuất khẩu. Đồng thời, tạo cơ chế cho vay đầu tư chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu, góp phần nâng cao hệ số sử dụng vốn của doanh nghiệp. 
· Chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước có chính sách điều chỉnh lãi suất linh hoạt, giúp các doanh nghiệp xuất khẩu mạnh dạn vay vốn chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu, hạ giá thành nhờ lợi thế quy mô, và nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng Việt Nam ở thị trường Liên bang Nga. Thành lập các chi nhánh ngân hàng của Việt Nam tại Liên bang Nga để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ thanh toán quan ngân hàng.
· Chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm thực hiện nhiệm vụ phát triển cơ sở hạ tầng đường sắt và tuyến vận tải đường sắt Việt-Trung theo tinh thần Nghị quyết số 02/2022 của Chính phủ và hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 cải tạo nâng cấp để khai thác có hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có, kết nối thông suốt tuyến đường sắt liên vận quốc tế theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thông qua kết nối hệ thống giao thông đường sắt kết nối với phía trung Quốc, Hàng hóa của Việt Nam có thể được vận tải đến Liên bang Nga với chi phí và thời gian ngắn hơn so với việc vận tải đưởng biển hiện nay.
- Bộ Công Thương
· Đẩy mạnh công tác đàm phán song phương với phía Liên bang Nga;
· Phối hợp với các nước đối tác để thiết lập và triển khai các cơ chế trao đổi thông tin cấp Chính phủ, xử lý các rào cản thương mại và các vấn đề vướng mắc trong quan hệ thương mại với Liên bang Nga;
· Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về VN-EAEU FTA, các chính sách mới và tiềm năng thị trường Liên bang Nga tới cộng đồng doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng những lợi thế, ưu đãi mà cam kết mang lại; tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ tới cộng đồng các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.
· Chỉ đạo Thương vụ của Việt Nam tại Liên bang Nga, cơ quan xúc tiến thương mại để triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, nghiên cứu chính sách, thông tin thị trường và xây dựng mạng lưới các đầu mối tiếp cận thông tin và các đối tác thương mại tại nước sở tại; Tăng cường vai trò kết nối doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong cả nước với nhau để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam ra thị trường thế giới nói chung, sang thị trường Liên bang Nga nói riêng.
· Xây dựng kế hoạch làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư mở kho ngoại quan; khuyến khích thiết lập hiện diện thương mại phục vụ công tác xúc tiến và hoạt động của doanh nghiệp tại Liên bang Nga. Chủ động và tích cực trong việc phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như với phía Liên bang Nga để xử lý cơ bản vấn đề kiểm dịch động thực vật và VSATTP tạo điều kiện thuận lợi cho một số mặt hàng nông thủy sản Việt Nam thâm nhập vào thị trường này.
· Đề nghị Bộ Công Thương xem xét giải quyết các nội dung liên quan trong công văn số 11/2022/VITAS-CS của Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã gửi lên Bộ Công Thương đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, như có giải pháp giảm chi phí logisctic nội địa gồm giá cước vận tải, cắt giảm chi phí cảng biển, bến bãi. Đề nghị Chính phủ có giải pháp tác động đến các hãng vận tải nước ngoài cắt giảm cước vận tải biển, giảm các phụ phí liên quan đến logisctics và tìm phương thức xuất khẩu khác cho doanh nghiệp như đường sắt.
- Bộ Ngoại giao
· Chỉ đạo các Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài hỗ trợ công tác phát triển thị trường, xúc tiến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam; tạo điều kiện về các nguồn lực cần thiết để triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm hiểu thông tin thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam thâm nhập thị trường Liên bang Nga.
· Phối hợp với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế trên cơ sở kết hợp với các hoạt động phát triển thị trường, xúc tiến thương mại của Việt Nam tại Liên bang Nga cũng như giải quyết các tranh chấp thương mại, bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của Việt Nam.
· Xây dựng cơ chế cung cấp, trao đổi thông tin giữa Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài với các Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp về chính sách, tình hình thị trường nước sở tại.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
· Nâng cao chất lượng phê duyệt các dự án thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài để hỗ trợ xuất khẩu theo hướng khuyến khích chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ trọng sản xuất hàng xuất khẩu từ nguyên liệu trong nước, giảm dần tỷ trọng hàng gia công lắp ráp.
· Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định về đầu tư sang Liên bang Nga, mô hình quản lý đầu tư ra nước ngoài nhằm tạo điều kiện thuận lợi và định hướng cho các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư sang Liên bang Nga an toàn, hiệu quả.
· Quy định đồng bộ, cụ thể các biện pháp khuyến khích và hỗ trợ đầu tư ra nước ngoài, trong đó chú trọng các biện pháp hỗ trợ về cung cấp thông tin về môi trường, cơ hội đầu tư ở nước ngoài, bảo hộ quyền lợi của doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong quá trình đầu tư, kinh doanh ở nước ngoài.
· Thu hút, điều phối và quản lý sử dụng vốn ODA có hiệu quả nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực thể chế, năng lực cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, thực hiện thành công chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga.
- Bộ Tài chính
· Bố trí kinh phí thực hiện các Chương trình, kế hoạch thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu đến năm 2030; Đề án phát triển thị trường xuất khẩu…
· Tăng cường hợp tác với cơ quan hải quan phía Liên bang Nga trong việc trao đổi thông tin, phối hợp điều tra chống buôn lậu, hàng giả, nhằm lành mạnh hóa và phát triển bền vững hoạt động xuất nhập khẩu.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
· Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đàm phán, ký thỏa thuận hợp tác với cơ quan có liên quan phía Liên bang Nga trong lĩnh vực kiểm nghiệm, kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng nông, lâm, thủy sản, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản của doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga.
· Tiến hành đàm phán, ký kết thỏa thuận về đánh giá sự phù hợp và công nhận lẫn nhau về chất lượng sản phẩm đối với nhóm hàng nông sản giữa Việt Nam và Liên bang Nga, tạo điều kiện lưu thông thuận lợi, ổn định cho mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Khi các thỏa thuận đánh giá sự phù hợp và công nhận lẫn nhau được ký kết và thực thi, hàng nông sản Việt Nam mới thuận lợi trong việc thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường Liên bang Nga
· Khuyến khích phát triển sản xuất và tăng cường quản lý chất lượng hàng xuất khẩu, nhất là các khâu nuôi trồng, sản xuất, thu hoạch, chế biến các mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu chủ lực; từng bước xây dựng thương hiệu hàng nông, lâm, thủy sản Việt Nam, góp phần chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam nói chung và sang thị trường Liên bang Nga nói riêng.
· Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các hộ nông dân, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu về các loại rào cản thị trường liên quan đến hàng nông, lâm, thủy sản để ngăn ngừa rủi ro cho hoạt động xuất khẩu.
- Bộ Tư pháp
Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc rà soát, thẩm định nội dung trong VNEAEU-FTA, các bản Thỏa thuận hợp tác, Nghị định thư giữa Việt Nam với Liên bang Nga; đồng thời nghiên cứu đề xuất việc ký mới, bổ sung các thỏa thuận thương mại phù hợp với tình hình thực tế.
- Chính quyền địa phương
UBND các tỉnh, thành phố cần sớm tổ chức, triển khai thực hiện quy hoạch địa phương như quy hoạch cụm công nghiệp, vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất, xuất khẩu; Xây dựng kế hoạch triển khai chính sách phát triển xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý được giao của địa phương.
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Để chuyển dịch có cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga có hiệu quả, doanh nghiệp Việt Nam cần phải liên tục vận động, đổi mới nhằm theo kịp sự phát triển và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nước nhập khẩu. Với vai trò trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất hàng hoá và xuất khẩu, các doanh nghiệp cần chủ động tận dụng các lợi thế về chính sách thuế, hải quan... mang lại đối với các thị trường xuất khẩu, đổi mới tổ chức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm như sau:
(1) Xây dựng chiến lược phát triển thị trường, chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu
	- Các doanh nghiệp sản xuất ra được các sản phẩm định hướng cầu và giá cạnh tranh mới có thể đứng vững tại thị trường Liên bang Nga, nếu không việc ưu đãi thuế theo VN-EAEU FTA cũng không còn ý nghĩa. Đồng thời, doanh nghiệp cần tìm hiểu để có thể chọn đúng mặt hàng và biết khai thác đúng lợi thế kinh doanh để có thể cạnh tranh được. Muốn vậy, doanh nghiệp cần phải xác định được lợi thế kinh doanh, phân khúc thị trường lựa chọn. Đối với thị trường Liên bang Nga, thời gian qua, rất nhiều mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn nhưng lại phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu. Để khắc phục  những điểm yếu, khai thác điểm mạnh thì doanh nghiệp nên chọn những mặt hàng có giá trị gia tăng  cao, mới có thể cạnh tranh được với các nước khác. 
	- Các doanh nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu của nhà NK về thời gian giao hàng, số lượng, chất lượng hàng hóa ổn định vì nhu cầu NK của thị trường Liên bang Nga tương đối lớn. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp phải chủ động có chiến lược xúc tiến thương mại phù hợp, tìm kiếm khách hàng, tìm hiểu và nắm vững các yêu cầu về kĩ thuật, pháp lý, bảo vệ người tiêu dùng, tiêu chuẩn môi trường.
- Đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu đối với một số ngành hàng cụ thể trong giai đoạn tới như sau:
+ Nhóm hàng thô hoặc mới sơ chế, (SITC 0-4): Đây là nhóm hàng có lợi thế cạnh tranh dài hạn nhưng bị giới hạn về mặt sản lượng và giá trị gia tăng còn thấp, do vậy cần khai thác lợi thế của nền nông nghiệp nhiệt đới để gia tăng sản lượng và kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản; nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu hướng mạnh vào chế biến sâu; phát triển sản phẩm xuất khẩu có ứng dụng KHCN tiên tiến, công nghệ sinh học, nông sản hữu cơ và thực hiện nông nghiệp xanh, sản phẩm sạch, có sức cạnh tranh và vượt được rào cản thương mại mới của thị trường Liên bang Nga.
+ Nhóm hàng chế biến hoặc đã tinh chế (SITC 5-8): Đây là nhóm hàng có tiềm năng phát triển sang thị trường Liên bang Nga có nhu cầu ngày càng lớn. Định hướng phát triển nhóm hàng này là phát triển sản phẩm có hàm lượng công nghệ và chất xám cao; phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ giá trị trong nước, giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên, phụ liệu nhập khẩu và tăng nhập khẩu linh kiện, phụ tùng từ Liên bang Nga để tái xuất sang thị trường này thông qua ưu đãi trong VN-EAEU FTA.
Đối với nhóm hàng chế biến hoặc đã tinh chế truyền thống, sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày, chế biến gỗ,... vẫn còn nhiều cơ hội để tăng kim ngạch xuất khẩu khá nhanh và ổn định thời gian tới năm 2025, duy trì tỷ trọng trong cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam nói chung và xuất khẩu sang Liên bang Nga nói riêng. Định hướng phát triển xuất khẩu cho các nhóm hàng chế biến này là tập trung nâng cao giá trị trong nước và giá trị gia tăng của sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường và xu thế dịch chuyển công nghiệp hóa nông thôn. Nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường cho các doanh nghiệp xuất khẩu nhằm vượt qua những rào cản thương mại của Liên bang Nga. Đầu tư cho việc nghiên cứu mẫu, mã, mốt thời trang, nắm bắt kịp thời các xu thế trong ngành thời trang và thị hiếu tiêu dùng của ngưới dân Nga; Đa dạng hóa sản phẩm, phương thức kinh doanh, đa dạng hóa và đáp ứng nhu cầu của từng phân khúc khách hàng cụ thể... 
Đối với nhóm hàng công nghệ cao trong nhóm (SITC-6) như sản phẩm điện tử và linh kiện máy tính, điện thoại và linh kiện, sản phẩm công nghệ thông tin, viễn thông... cần xác định là ngành hàng chiến lược cần ưu tiên, khuyến khích phát triển xuất khẩu để đón đầu sự chuyển dịch đầu tư và phân công lao động ngành trên quy mô toàn cầu, nhất là đón đầu xu hướng chuyển dịch đầu tư của các tập đoàn sản xuất toàn cầu. Cần phải xem đây nhóm hàng chủ lực trong Nhóm hàng chế biến hoặc đã tinh chế, đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ để tăng tính sẵn sàng tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu cũng như hướng đến mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH. Trong đó, trọng tâm là đa dạng hóa sản phẩm, tăng hàm lượng công nghệ và chất xám, tăng giá trị trong nước của sản phẩm. Thực hiện đa dạng hóa và phát triển thị trường các nước trong EAEU thông qua thị trường Liên bang Nga. Phấn đấu tốc độ tăng xuất khẩu nhóm hàng này sẽ cao gấp 2,0 - 3,0 lần tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa sang Liên bang Nga giai đoạn 2021-2025, để nâng tỷ trọng của nhóm hàng công nghệ cao lên 8 - 10% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Liên bang Nga năm 2025. Đối với nhóm máy móc, thiết bị vận tải (SITC-7), cần phát triển xuất khẩu sản phẩm có chọn lọc, hiệu quả và bền vững, phấn đấu tăng giá trị trong nước của các sản phẩm qua phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng cường tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu. 
- Phát triển xuất khẩu nhóm mặt hàng xuất khẩu mới. 
Rà soát các mặt hàng mới nằm trong nhóm các hàng hóa khác có kim ngạch hiện nay còn thấp nhưng có tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu cao trong thời gian tới để có các chính sách khuyến khích phát triển, tạo ra sự đột phá trong phát triển xuất khẩu hàng hóa nói chung và xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga nói riêng. Định hướng phát triển nhóm hàng này là tăng cường thu hút FDI của các TNC/MNC, khuyến khích đầu tư R&D, ứng dụng những thành tựu KH-CN, nghiên cứu thử nghiệm phát triển sản phẩm mới, đẩy mạnh các hoạt động XTTM, nghiên cứu thị trường và marketing xuất khẩu, đa dạng hóa và phát triển sản phẩm mới, thị trường mới cho xuất khẩu. Nnhóm mặt hàng xuất khẩu mới có thể tập trung vào nhóm hàng vật liệu mới, sản phẩm phần mềm, sản phẩm sinh hóa, sản phẩm nông sản “xanh” áp dụng công nghệ cao, sạch và thân thiện với môi trường, đảm bảo phát triển bền vững.
(2) Nâng cao năng lực canh tranh của doanh nghiệp
· Doanh nghiệp Việt Nam cần đổi mới tư duy, thay vì chỉ xuất khẩu hàng thô, sơ chế và gia công xuất khẩu, cần xác định xuất khẩu các sản phẩm mang lại giá trị gia tăng cao hơn; Cần đặc biệt phải quan tâm đến nâng cao chất lượng sản phẩm, tính chủ động trong giao thương và tận dụng mạnh mẽ hơn VN-EAEU FTA đã ký kết. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần chủ động cập nhật danh mục hàng hóa bị áp thuế của Liên bang Nga cũng như động thái tăng tỷ giá đồng USD và đồng Rúp để có đối sách kịp thời. 
· Các doanh nghiệp sản xuất cần xây dựng các chuỗi sản phẩm nhằm góp phần gia tăng giá trị cho hàng hóa xuất khẩu. Trong đó, giải pháp quan trọng là phải nâng cao giá trị và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm xuất khẩu. Cụ thể, với nhóm hàng thô hoặc đã sơ chế như nông, lâm, thủy sản, cần sản xuất nông nghiệp theo chuỗi thông qua các hợp đồng tiêu thụ nông sản giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp để xây dựng vùng nguyên liệu ổn định. Đồng thời, phát triển các loại giống có năng suất cao, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất. Đầu tư ứng dụng khoa học - công nghệ vào chuỗi sản phẩm nông nghiệp, bao gồm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, máy móc hiện đại cho tất cả các khâu từ giống đến canh tác, thu hoạch, bảo quản, chế biến, tiêu thụ. Riêng nhóm hàng chế biến hoặc đã tinh chế, cần ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ trong các ngành công nghiệp cơ khí, sản xuất linh kiện, dệt may, da giày… nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa. Các doanh nghiệp Việt Nam phần lớn có quy mô rất nhỏ, không đủ tiềm lực đầu tư vùng nguyên liệu, thiết bị chế biến sâu và thiết bị đóng gói hiện đại. Vì vậy, cần có chính sách của Nhà nước để khuyến khích đầu tư theo hướng xuất khẩu, ứng dụng công nghệ mạnh trong sản xuất để có được sản phẩm cạnh tranh và tạo chỗ đứng vững chắc trên trường Liên bang Nga. 
· Tích cực thực hiện mô hình quản trị doanh nghiệp, quản lý chất lượng sản phẩm xuất khẩu, đổi mới công tác quản trị nhân lực nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn, điều kiện về lao động đặt ra từ phía các nhà nhập khẩu. 
· Doanh nghiệp cần không ngừng cải tiến, đổi mới công nghệ sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Có như vậy, doanh nghiệp mới nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia bền vững vào chuỗi giá trị toàn cầu. doanh nghiệp nên chú trọng đầu tư máy móc, công nghệ, gia tăng chế biến hàng chất lượng cao, thu về lợi nhuận lớn thay vì chỉ xuất thô như trước đây.
· Tăng cường sử dụng các dịch vụ hỗ trợ sản xuất và kinh doanh như dịch vụ tư vấn, dịch vụ nghiên cứu và thăm dò thị trường, dịch vụ pháp lý... để nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
· Các doanh nghiệp Việt Nam cần có sự liên kết, phối hợp xây dựng chuỗi cung ứng sản xuất hàng xuất khẩu vào thị trường Liên bang Nga, qua đó mang lại nhiều giá trị gia tăng cho hàng hóa Việt Nam. Đồng thời, đảm bảo chất lượng sản phẩm để có thể xuất khẩu bền vững, các doanh nghiệp Việt Nam nên liên kết, phối hợp, hợp tác với các doanh nghiệp bản địa để có thể nâng cao giá trị cho hàng hóa, tăng sức cạnh tranh. 
· Các doanh nghiệp cần quan tâm đến việc cung cấp thông tin về năng lực sản xuất, khả năng đáp ứng yêu cầu của mình trên website vì các nhà nhập khẩu của Liên bang Nga thường tham khảo thông tin trên mạng trước khi tìm đến các đối tác cụ thể. Các doanh nghiệp cần tính toán thời gian chính xác cho các bước vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Liên bang Nga để giảm bớt chi phí sao cho tối ưu nhất.
· Các doanh nghiệp cầm tìm kiếm các đối tác lâu dài ở Liên bang Nga, qua đó cung cấp ổn định hàng hoá theo hợp đồng của họ. Trong điều kiện các doanh nghiệp Việt Nam chưa có khả năng thiết kế, phát triển sản phẩm, chưa có thương hiệu riêng, thì nên tập trung vào việc tổ chức lại sản xuất, cải tiến sản xuất để có thể tạo ra những sản phẩm cạnh tranh theo hợp đồng của các doanh nghiệp Liên bang Nga và giao hàng đúng hạn với chất lượng đảm bảo để có hợp đồng ổn định sản xuất lâu dài. Trên cơ sở sản xuất ổn định đó, doanh nghiệp mới có thể tiến tới một bước tiếp theo là đào tạo một đội ngũ thiết kế sản phẩm và tích luỹ tài chính từ đó khẳng định được thương hiệu.
(3) Đầu tư phát triển, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và công nghệ thông tin 
- Đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị hiện đại, đổi mới công nghệ gắn với thị trường xuất khẩu nhằm tăng năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu.
- Doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng xây dựng và hoàn thiện các hệ thống SA-8000, HACCP. GlobalGap,… tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường… theo đúng quy định quốc tế và của Liên bang Nga. Từ đó sẽ giúp các doanh nghiệp xuất khẩu xác định đầy đủ và chính xác các loại rào cản thâm nhập thị trường Liên bang Nga. 
- Đầu tư, đưa vào áp dụng những công cụ, giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng phù hợp với quy mô doanh nghiệp. Sản xuất theo tiêu chuẩn (cả tiêu chuẩn sản phẩm và tiêu chuẩn quản lý) phải trở thành nguyên tắc hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo 100% sản phẩm xuất khẩu đạt tiêu chuẩn chất lượng vào thị trường Liên bang Nga.
· Cùng với đảm bảo các quy định về chất lượng sản phẩm xuất khẩu, đầu tư cho thiết kế nhãn mác, bao bì cũng cần được chú trọng để có thể thu hút và tạo niềm tin cho khách hàng. Doanh nghiệp trong nước đã sản xuất nhiều mặt hàng tốt, nhưng nhãn mác và bao bì còn chưa thu hút và không đúng chuẩn. Để có thể gia tăng giá sản phẩm, doanh nghiệp chú ý tìm hiểu để thay đổi nhãn mác cho phù hợp với quốc tế, nhất là thị trường Liên bang Nga như  thiết kế logo, thương hiệu bắt mắt, tránh tình trạng vi phạm bản quyền; cách thức công bố hàm lượng, thành phần dinh dưỡng trên bao bì...
· Khai thác hiệu quả những tiện ích của công nghệ thông tin và đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng, tiết kiệm chi phí giao dịch, quảng cáo,... thông qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh.
(4) Tìm hiểu, lựa chọn và đàm phán phương thức xuất khẩu, thanh toán  phù hợp
	Trong bối cảnh chiến dịch quân sự giữa Liên bang Nga với Ucraina đang diễn biến phức tạp cũng như tình trạng bị cấm vận từ các nước phương Tây và Hoa Kỳ hoạt động thương mại quốc tế giữa các nước với Liên bang Nga sản xuất bị ngừng trệ khi quốc gia này bị loại khỏi hệ thống nhắn tin an toàn chính mà các ngân hàng sử dụng để thực hiện các khoản thanh toán xuyên biên giới – hệ thống SWIFT), ảnh hưởng tới hơn 300 ngân hàng của Liên bang Nga cũng như tới hơn 40% doanh thu của Nga riêng từ sản phẩm dầu mỏ và khí đốt, không tính các khoản thanh toán quốc tế cho toàn bộ hàng hóa khác.
	Với tình hình trên, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cần xem xét lựa chọn và đàm phán thêm các phương thức xuất khẩu phù hợp như xuất khẩu thông qua nước thứ ba và giao dịch hàng đổi hàng, ví dụ như trao đổi hàng dệt may của Việt Nam lấy sản phẩm dầu, khí của Liên bang Nga. Đối với phương thức thanh toán, các ngân hàng Việt Nam cần xem xét sớm đề nghị tham gia hệ thống chuyển các thông điện tài chính riêng của Liên bang Nga (SPFS) hoặc hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới mới của Trung Quốc (CIPS) thay cho hệ thống SWIFT. Đồng thời, các doanh nghiệp có thể xem xét thanh toán bằng đồng rúp khi biến động tỷ giá của đồng tiền này ổn định trong tương lai xa với mức chênh lệch chuyển đổi tỷ giá phù hợp hơn của các ngân hàng Việt Nam.
(5) Tăng cường công tác tìm hiểu, nắm bắt thông tin thị trường
· Doanh nghiệp cần chú trọng tìm hiểu, nắm bắt thông tin về quy định pháp lý, nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng của thị trường Liên bang Nga, nhằm giúp các doanh nghiệp nhìn nhận đầy đủ và giúp doanh nghiệp, nhà quản lý xác định được các giải pháp kinh doanh có hiệu quả nhất. Việc tuân thủ nghiêm chỉnh tiêu chuẩn kỹ thuật, chú trọng tăng cường cả chất và lượng là chìa khóa để thâm nhập và đứng vững tại thị trường Liên bang Nga. doanh nghiệp cần nỗ lực đầu tư mạnh vào sản xuất hàng xuất khẩu có chất lượng đúng yêu cầu của nhà nhập khẩu, đảm bảo giá cạnh tranh và thời gian giao hàng đúng hạn. Đối với mặt hàng hiện đang xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga cần phải xây dựng thương hiệu để đưa vào kênh phân phối độc lập và thực hiện giá trị gia tăng để tạo giá trị xuất khẩu cao. Củng cố thương hiệu Việt là việc phải thực hiện ngay của các doanh nghiệp Việt Nam muốn kinh doanh lâu dài trên thị trường Liên bang Nga, chuẩn bị về tài lực cũng như nhân lực cùng với các hoạch định chiến lược trước khi bắt đầu tiếp cận với thị trường này.
· Doanh nghiệp tìm hiểu và lựa chọn cách thức xuất khẩu phù hợp. Để XK trực tiếp vào Liên bang Nga, các doanh nghiệp cần đăng ký mã số giúp chứng minh sự hiện hữu của công ty và nguồn gốc hàng hóa, đồng thời, giúp đối tác trên toàn cầu biết được đây là một doanh nghiệp đáng tin cậy. Bên cạnh đó, Liên bang Nga là một thị trường đòi hỏi cao do vậy không phải doanh nghiệp nào cũng có thể xuất khẩu trực tiếp được vào thị trường này. Các doanh nghiệp cần xác định được vị trí và năng lực của mình để đưa ra các chương trình xúc tiến thương mại, đồng thời lựa chọn được các đối tác và phân khúc khách hàng phù hợp vì ngoài xuất khẩu trực tiếp, việc tham gia vào các chuỗi cung ứng để xuất khẩu nội địa thông qua các doanh nghiệp doanh nghiệp FDI của Liên bang Nga tại Việt Nam cũng thúc đẩy chuyển dịch CCXK sang thị trường này.
· Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh các kênh thông tin và phổ biến thông tin đến các doanh nghiệp, đặc biệt là các hộ nông dân về các qui định kỹ thuật thương mại của Liên bang Nga và hướng dẫn cụ thể phương thức nuối trồng, khai thác đảm bảo yêu cầu chất lượng và có thể vượt qua được các rào cản.
· Hệ thống pháp luật của Liên bang Nga đặt ra nhiều quy định chặt chẽ đối với hàng nhập khẩu. Các doanh nghiệp Việt Nam phải chủ động tăng cường hơn nữa sự hiểu biết về pháp luật Liên bang Nga liên quan đến thương mại nói chung và về xuất- nhập khẩu nói riêng. doanh nghiệp cần tìm hiểu thông tin về chính sách thương mại của thị trường, đối với Liên bang Nga, cần xác định chính xác bang, tiểu bang muốn tiếp cận. tìm hiểu luật, những quy định tại tiểu bang đó, cũng như luật Liên bang có liên quan
· Để từng bước thâm nhập và tiến tới một vị trí trên thị trường Liên bang Nga, hơn bất cứ ở thị trường nào khác, các doanh nghiệp Việt Nam cần đặc biệt lưu ý tìm hiểu kỹ về thông lệ cũng như tập quán kinh doanh của thị trường này.
· Doanh nghiệp muốn vào thị trường Liên bang Nga cần làm tốt việc minh bạch thông tin. Đồng thời, phải nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu của thị trường vì khó khăn lớn nhất chính là sự đón nhận của người tiêu dùng.
· Luật pháp chi phối môi trường kinh doanh ở Liên bang Nga và các doanh nghiệp thường giải quyết các tranh chấp thương mại thông qua tòa án. Do vậy, khi ký hợp đồng với đối tác Liên bang Nga, các doanh nghiệp Việt Nam nên ký hợp đồng ngắn hạn, đảm bảo hợp đồng có thể tái ký kết và được sửa đổi điều khoản; xác định chọn luật nào, trọng tài nào để xử lý trong trường hợp có tranh chấp. 
· Trước các tình huống dẫn đến tranh chấp thương mại, các doanh nghiệp cần bình tĩnh và nên tích cực hợp tác. Thực tế, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam đa phần là doanh nghiệp nhỏ và vừa, ít kinh nghiệm đối phó với các vụ kiện thương mại, do đó việc đáp ứng các yêu cầu từ phía Liên bang Nga sẽ gặp khó khăn. Hơn nữa, các vụ kiện thường kéo dài, dẫn đến nhiều thiệt hại cho doanh nghiệp. Vì vậy, khi doanh nghiệp bị kiện, việc đầu tiên là phải hợp tác chặt chẽ với thương vụ của Việt Nam tại Liên bang Nga, đồng thời phải có sự hợp tác của toàn thể các doanh nghiệp trong ngành. Doanh nghiệp cũng cần tạo mối quan hệ tốt với các đối tác Liên bang Nga để được cảnh báo, ứng phó với các nguy cơ về tranh chấp thương mại. 	
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Để giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Liên bang Nga, các hiệp hội ngành hàng cần thực hiện một số giải pháp sau:
· Tăng cường vai trò đại diện của hiệp hội với tư cách là đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong ngành, các hiệp hội ngành hàng cần có tiếng nói với Chính phủ, các bộ, ngành giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang Liên bang Nga, đặc biệt là liên quan đến quá trình thực thi VN-EAEU FTA nhằm tạo thuận lợi cho sự phát triển của ngành, doanh nghiệp; Xác lập định hướng và kế hoạch phát triển ngành; Đại diện cho cộng đồng các doanh nghiệp giải quyết các vấn để liên quan tới tranh chấp thương mại phù hợp với cam kết trong VN-EAEU FTA. 
· Phát triển các hình thức cung cấp dịch vụ tư vấn, thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, mở các lớp tập huấn, đào tạo cho các doanh nghiệp về pháp luật, quy định của thị trường Liên bang Nga, các kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, VN-EAEU FTA cũng như kinh nghiệm đối phó với các vụ kiện quốc tế, các rào cản thương mại của các thị trường xuất nhập khẩu… Cung cấp dịch vụ nghiên cứu khảo sát, điều tra thị trường, giúp cho doanh nghiệp tìm kiếm và phát triển thị trường Liên bang Nga.
· Tăng cường phổ biến thông tin về thị trường Liên bang Nga, các cam kết trong VN-EAEU FTA, về sở hữu trí tuệ, quản lý chất lượng, quy tắc xuất xứ, quy định về lao động, môi trường, chính sách, pháp luật của Liên bang Nga... cho doanh nghiệp hội viên. 
· Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thành tựu KH&CN và CMCN 4.0. Nâng cao chất lượng sản phẩm, hàm lượng giá trị gia tăng trong hàng xuất khẩu. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chiến lược quảng bá xuất khẩu các sản phẩm xuất khẩu xanh, sạch, hữu cơ… và xây dựng các kế hoạch phát triển thương hiệu, nhãn sinh thái. 
· Tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại theo nhóm hàng, lĩnh vực kinh doanh cụ thể để nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp tiếp thị thương hiệu của sản phẩm, doanh nghiệp tới thị trường Liên bang Nga. 
· Khuyến khích, vận động các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trong quá trình chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu đều phải thực hiện nỗ lực bảo vệ môi trường và các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường do tác động của hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu hàng hóa với sự tham gia của cộng đồng.
· Tăng cường cung cấp dịch vụ đào tạo phát triển nguồn nhân lực, dịch vụ tư vấn đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật công nghệ môi trường, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định về lao động, công đoàn, thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp…
· Nâng cao năng lực vận động và tư vấn chính sách của hiệp hội. Đóng góp ý kiến phản biện xã hội, bảo vệ lợi ích chính đáng của ngành và các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Liên bang Nga. Nâng cao năng lực thực hiện các quy chế dân chủ của hiệp hội với sự tham gia tự nguyện và tôn trọng, bình đẳng giữa các hội viên khi tham gia vào các khâu, các công đoạn trong quá trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu.
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Cơ cấu xuất khẩu hàng Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga sau khi hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EAEU có hiệu lực đã có sự chuyển dịch nhất định đối với từng nhóm ngành hàng. Tuy nhiên, chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng Việt Nam sang thị trường này cho thấy sự thay đổi chưa đáng kể cả về chuyển dịch trong nội tại từng nhóm ngành hàng cũng như giữa các nhóm ngành hàng. Đây là một trong những vấn đề cơ bản, là cơ sở cho sự cần thiết phải tìm ra những giải pháp dài hạn cũng như giải pháp trước mắt để chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này. Chính vì vậy, Chương 4 của luận án đã phân tích những bối cảnh tác động đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga đến năm 2030.
	Trên cơ sở phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế, Chương 4 đưa ra 06 quan điểm và 08 định hướng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga trong giai đoạn tới. Từ đó, đề 03 nhóm giải pháp về phía Nhà nước, doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng nhằm chuyển dịch một cách hiệu quả cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga. 
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Quan hệ truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga, đặc biệt sau khi VN-EAEU FTA được ký kết và đi vào thực thi là cơ sở vững chắc cho sự tăng trưởng KNXK cũng như sự chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này. Luận án “Giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga” được thực hiện với những kết quả như sau:
- Tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước và ngoài nước có liên quan đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam. Xác định những khoảng trống về mặt lý luận và thực tiễn làm cơ sở cho hướng nghiên cứu của đề tài. 
· Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu bao gồm một số khái niệm liên quan, nội dung và vai trò của các chủ thể tham gia chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và tiêu đánh giá chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu và tìm hiểu kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga của 03 quốc gia là Belarus, Malaysia và Thái Lan, qua đó rút ra 10 bài học cho Việt Nam trong chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu.
· Nghiên cứu về đặc điểm thị trường, cơ chế chính sách nhập khẩu của Liên bang Nga và quan hệ thương mại Việt Nam - Liên bang Nga giai đoạn 2010-2020. Thực hiện đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga giai đoạn 2016-2020 theo các nội dung chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu, làm cơ sở cho các kiến nghị giải pháp. 
· Từ thực trạng chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga giai đoạn 2016-2020; bối cảnh trong nước và quốc tế, luận án đưa ra 06 quan điểm và 08 định hướng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga trong giai đoạn tới. Từ đó, đưa ra 03 nhóm giải pháp về phía Nhà nước, doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng để có thể chuyển dịch một cách hiệu quả cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga. 
Trong quá trình nghiên cứu, do hạn chế về một số điều kiện nghiên cứu liên quan đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga trong bối cảnh Covid-19 cũng như cuộc xung đột giữa Liên bang Nga và Ucraina nên luận án còn nhiều thiếu sót. Từ kết quả của Luận án, nghiên cứu sinh mong muốn sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về chuyển dịch cơ cấu đối với từng ngành hàng cụ thể, phù hợp với lợi thế cạnh tranh của Việt Nam, đồng thời sát thực với nhu cầu của thị trường Liên bang Nga trong thời gian tới.
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PHỤ LỤC
DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA PHỎNG VẤN

	STT
	Tên chuyên gia
	Đơn vị công tác
	Câu hỏi phỏng vấn

	1. 
	Trịnh Thị Thanh Thủy
	Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương
	1- Bà đánh giá thế nào về các cam kết về hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á-Âu?
2- Theo bà, FTA này có tác động như thế nào đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga?
3- Bà đánh giá thế nào về các cơ hội xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga?
 4. Theo bà, cần phải thực hiện những nội dung đàm phán gì trong việc đề xuất sửa đổi  Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á-Âu? 

	2. 
	Trần Công Sách
	Viện Quản lý kinh tế trung ương 
	1- Ông đánh giá thế nào về các chính sách chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga thời gian qua?
2- Theo ông, các doanh nghiệp Việt Nam cần thực hiện chuyển dịch cơ cấu hàng hóa như thế nào để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga?
3 – Ông đánh giá thế nào về nhu cầu thị trường Liên bang Nga đối với hàng hóa của Việt nam hiện nay và trong thời gian tới?
4- Ông có kiến nghị đề xuất chính sách mới nào để thực hiện chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam?

	3. 
	Lê Xuân Ngọc
	Tổng cục hải quan
	1- Ông đánh giá thế nào về hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga thời gian qua?
2- Xin Ông  cho biết chủng loại và cơ cấu hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga?
3- Tổng cục hải quan có những biện pháp nào để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga?

	4. 
	Nguyễn Văn Lợi
	Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội
	1- Trong thời gian qua, hiệp hội đã có những giải pháp gì hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga?
2- Ông có đề xuất chính sách, giải pháp gì với các cơ quan quản lý nhà nước nhằm chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga?
3- Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần chú ý và tìm hiểu những vấn đề gì khi thực hiện chuyển dịch cơ cấu hàng hóa trong quá trình sản xuất và  xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga?   
4- Ông đánh giá như thế nào đối với năng lực của doanh nghiệp trong việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu?

	5. 
	Hoàng Thu Nga
	Phó giám đốc, Ngân hàng TMCP sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
	1- Bà đánh giá thế nào về khả năng dáp ứng tiêu chí tín dụng của các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga?
2- Hiện tại, Ngân hàng Sacombank đang thực hiện những nghiệp vụ nào để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sản xuất, xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga?
3- Theo bà, cần thực hiện những giải pháp nào để nâng cao khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga? 

	6. 
	Mai Thị Thủy
	Trưởng phòng Thanh toán quốc tế, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triểm Việt Nam
	1- Bà đánh giá thế nào về các giao dịch thanh toán quốc tế của các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga?
2- Trong bối cảnh hiện nay, thanh toán quốc tế giữa các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga được thực hiện như thế nào?
3- bà có gợi ý, đề xuất gì về giải pháp thanh toán quốc tế cho các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga?

	7. 
	Nguyễn Huy Hoàn
	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Nguyễn Huy
	1- Ông có đánh giá gì về thị trường Liên bang Nga liên quan đến hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp?
2- Theo ông, các doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga?
3- Là một doanh nghiệp đã thực hiện hợp đồng OEM cho doanh nghiệp Liên bang Nga, ông có thể cho biết tiềm năng xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp sang thị trường này trong tương lai?

	8. 
	Long Thanh Toàn
	Giám đốc Công ty TNHH thương mại XNK Long Vân
	1- Doanh nghiệp gặp những khó khăn gì trong chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga?
2- Theo ông, chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của doanh nghiệp chịu những ảnh hưởng gì từ phía doanh nghiệp Liên bang Nga?
3- Ông có đánh giá gì về những giải pháp của cơ quan quản lý nhà nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga? 

	9. 
	Đào Bá Long
	Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đào Gia
	1- Theo ông, chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của doanh nghiệp sang thị trường Liên bang Nga cần đáp ứng những yêu cầu nào? 
2- Theo ông, doanh nghiệp gặp phải những khó khăn gì trong chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga?
3- Doanh nghiệp đã có những giải pháp gì nhằm chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga?

	10. 
	Đỗ Hoàng Quân
	Giám đốc Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ 3D
	1- Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á-Âu có tác động như thế nào đến doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Liên bang Nga?
2- Ông có kiến nghị gì đối với Nhà nước, tổ chức tín dụng nhằm chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga?

	11. 
	Nguyễn Hải Anh
	Trưởng phòng logistics Công ty TNHH thương mại và dịch vụ logistics Ngọc Khánh
	1- Ông có đánh giá gì về hạ tầng cơ sở logistics của Việt Nam phục vụ cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam nói chung và xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga nói riêng?
2- Ông có đánh giá gì về chi phí logistics của doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga 
3- Theo ông, cần thực hiện những giải pháp phát triển hạ tầng cơ sở và dịch vụ logistics nào để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga?





TÓM TẮT NỘI DUNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

	STT
	Câu hỏi theo nhóm vấn đề
	Nội dung trả lời phỏng vấn

	1. 
	Đánh giá về các cam kết về hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á-Âu tác động đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga
	Vấn đề này các chuyên gia nhận định như sau:
- Cơ hội
Việt Nam là đối tác đầu tiên ký kết FTA với EAEU, giúp doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội thâm nhập thị trường các nước thuộc EAEU sớm hơn đối thủ cạnh tranh. Điều này càng thêm có ý nghĩa khi thị trường EAEU dù đã có đa số thành viên đã gia nhập WTO nhưng vẫn chưa thực sự “mở cửa” với hàng hoá nhập khẩu, chủ yếu tại thị trường Nga nơi thuế suất trung bình vẫn tương đối cao, đặc biệt với hàng nông sản. 
Mặt khác, phát triển quan hệ thương mại với các thị trường này, một mặt, giúp đa dạng hóa thị trường nhập khẩu của Việt Nam, tránh phụ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu từ một vài quốc gia. Mặt khác, giúp nâng cao hiệu quả xuất khẩu, cũng như quá phụ thuộc vào một số thị trường xuất khẩu (ví dụ phân tán nguồn xuất khẩu cao su đang chiếm tới 60% lượng xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc, chuyển sang thị trường Belarus nơi có nền công nghiệp chế tạo ô tô phát triển). Qua đó, giúp ổn định đầu vào và đầu ra cho sản xuất trong nước, đặc biệt trong trường hợp có những biến động từ thị trường bên ngoài.
Đặc thù của cơ cấu hàng hoá xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước EAEU có tính bổ sung cao, ít mặt hàng có tính cạnh tranh trực tiếp. Những sản phẩm có lợi thế và cũng là mặt hàng Việt Nam muốn đẩy mạnh xuất khẩu cũng là những mặt hàng phía bạn muốn nhập khẩu và có nhu cầu cao và ngược lại, những mặt hàng mà phía bạn có lợi thế và đẩy mạnh xuất khẩu cũng là những mặt hàng Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu. Do vậy, VN-EAEU FTA sẽ giúp các bên phát huy được lợi thế so sánh và thu được lợi ích khi tham gia ngoại thương. Việt Nam có thể đẩy mạnh tăng trưởng các nhóm hàng có ưu thế như nông thuỷ sản, dệt may, da giày, đồ gỗ... Trong thời điểm hiện tại, Nga đang cấm vận một số sản phẩm nông sản, thực phẩm từ phương Tây, gây ra mất cân đối tức thời trên thị trường EAEU, đây là cơ hội lớn cho hàng hóa Việt Nam.
Hiệp định là cơ hội mở ra con đường thông thương thuận lợi hơn cho cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga tiếp tục với thị trường Việt Nam. Khác với Tây Âu là nơi cộng đồng người Việt chưa đông, lao động chủ yếu là làm công ăn lương, người Việt tại Đông Âu, đặc biệt tại Nga đã xây dựng được nhiều doanh nghiệp có quy mô và vốn đầu tư khá lớn, có vị trí nhất định trong nền kinh tế nước sở tại và có năng lực đầu tư mạnh vào thị trường nội địa. Tận dụng và khai thác VN-EAEU FTA sẽ tạo cơ hội thúc đẩy cả thương mại, đầu tư, di chuyển thể nhân.. cũng như phát triển văn hoá giữa các bên.
- Thách thức và khó khăn 
Cho dù có lợi thế của đối tác đi đầu trong ký kết FTA với EAEU. Việt Nam chỉ có vài năm để tận dụng những thời cơ quý giá này, đòi hỏi cả cơ quan quản lý cũng như doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị và chiến lược kịp thời dành cho thị trường này để kịp thời nắm bắt thời cơ, chuyển hóa thành lợi ích.
EAEU, đặc biệt là Nga là thị trường tiềm năng, nhưng cũng rất khó thâm nhập. VN-EAEU FTA giúp chúng ta giải quyết vấn đề về thuế, nhưng thị trường này vẫn tồn tại rất nhiều rào cản phi thuế mà Hiệp định chưa giải quyết được. 
Những rào cản này chủ yếu là: (1) Yêu cầu về chất lượng sản phẩm tương đối cao nhưng chưa thật rõ ràng, minh bạch nên doanh nghiệp khó dự đoán; (2) Quy trình, thủ tục nhập khẩu tương đối phức tạp và thiếu rõ ràng, nhất quán; (3) Ngôn ngữ không thông dụng gây cản trở việc tìm kiếm thông tin và quảng bá sản phẩm; (4) Cơ chế thanh toán không thuận tiện do hệ thống ngân hàng của các nước Liên minh kinh tế Á-Âu đang trong quá trình phát triển, đồng Rúp và đồng Việt Nam chưa được sử dụng rộng rãi mà phải sử dụng đồng tiền nước thứ 3 (đặc biệt khó khăn trong điều kiện cấm vận của Nga với phương Tây), phí thanh toán cao (phí mở L/C cao gấp 2-3 lần khu vực khác), hệ thống ngân hàng của các bên chưa hiện diện ở các đối tác.
Mặc dù Việt Nam đạt được nhiều cam kết hấp dẫn từ EAEU nhưng tác động của các cam kết này trong hoạt động xuất khẩu còn hạn chế. Thói quen và thẩm mỹ mua sắm hàng may mặc của người EAEU cũng khác biệt, ít chú ý đến sự đa dạng của sản phẩm mà chú trọng đến chất liệu, chất lượng hàng hoá, tính ổn định của sản phẩm – những yếu tố không phải thế mạnh của hàng Việt Nam.
Khó khăn lớn nhất phải kể đến là không nhận thức hết và nắm bắt được cơ hội, cũng như chủ động vượt qua thách thức và khó khăn từ VN-EAEU FTA một cách kịp thời nhất từ các bên than gia.   

	2. 
	Đánh giá về hoạch định và thực thi chính sách xuất khẩu nhằm chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu
	Vấn đề này các chuyên gia nhận định như sau:
· Nhà nước đã điều chỉnh cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu theo hướng khuyến khích xuất khẩu, phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế, tự do hóa thương mại thông qua việc nội luật hóa các cam kết thương mại quốc tế, đặc biệt là trong các FTA. Cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu được ban hành ổn định, thông thoáng, minh bạch. Các thủ tục đăng ký kinh doanh, giấy phép xuất khẩu, thủ tục hải quan được đăng ký hoàn toàn trực tuyến, giảm chi phí cho doanh nghiệp. 
· Tuy nhiên, chính sách chuyển dịch CCXK hàng hóa của Việt Nam chưa đi vào thực tiễn, chưa có những ưu đãi cụ thể cho doanh nghiệp trong quá trình  sản xuất, xuất khẩu hàng hóa nói chung và sang thị trường Liên bang Nga nói riêng. Đồng thời, chưa có những biện pháp để kết nối giữa sản xuất với xuất khẩu những nhóm hàng cụ thể sang thị trường Liên bang Nga.

	3. 
	Đánh giá về hoạch định và thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu
	Vấn đề này các chuyên gia nhận định như sau:
Trong những năm vừa qua, Chính phủ đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận tài chính, đăng ký kinh doanh, hỗ trợ việc giải phóng, xây dựng mặt bằng sản xuất, nâng cao năng lực công nghệ, mở rộng thị trường, phát triển nguồn nguyên liệu,…Những chính sách đó đã đóng góp vai trò to lớn cho sự phát triển của các doanh nghiệp.
Chính sách hỗ trợ của địa phương đối với các doanh nghiệp chịu sự ảnh hưởng của chính sách chung của Chính phủ. Song trên thực tế khi triển khai thì các chính sách đó lại bị lồng ghép với các chương trình hành động khác. Điều này gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận và hưởng lợi từ các chính sách của Chính phủ. Chính quyền các cấp ở địa phương hiện vẫn khó khăn trong việc xây dựng các chính sách đồng bộ, có hiệu quả đối với các doanh nghiệp. Việc giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, vay vốn của các cơ quan quản lý nhà nước còn chậm, nhiều bất cập.
Bên cạnh đó, mặt bằng sản xuất tại địa phương cũng là một nhân tố quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Khoa học công nghệ tuy đã ngày càng phát triển và làm cho yêu cầu về mặt bằng sản xuất giảm so với trước song đây vẫn là nhân tố không thể thiếu trong bất kỳ quá trình sản xuất kinh doanh nào. Mặt bằng sản xuất chính là yếu tố về đất đai bao gồm các điều kiện kèm theo khác có liên quan đến cơ sở hạ tầng như hạ tầng giao thông, hệ thống cấp thoát nước, cung cấp điện, hệ thống xử lý môi trường,… Mặc dù đã có nhiều khu công nghiệp và cụm công nghiệp nhưng vấn đề mặt bằng sản xuất vẫn là vấn đề khó khăn liên quan về mặt tài chính hay khả năng chi trả, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp mới thành lập.
Có chính sách xây dựng vùng kinh tế, ngành kinh tế trọng điểm phù hợp với lợi thế và tiềm năng của từng vùng, ngành. Khuyến khích doanh nghiệp tham gia các chương trình cụm liên kết ngành, liên kết vùng và phát triển công nghiệp hỗ trợ. Phát triển cụm công nghiệp, khu công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo mạng liên kết sản xuất và hình thành chuỗi giá trị. 
Cải thiện dịch vụ công và tăng cường công tác thông tin hỗ trợ doanh nghiệp. Phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp, các chính sách và thông tin khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

	4. 
	Đánh giá về năng lực của doanh nghiệp trong việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga
	Vấn đề này các chuyên gia nhận định như sau:
Doanh nghiệp cần xác định lại chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và sở trường, năng lực tài chính của doanh nghiệp. Lựa chọn quy mô phù hợp, phát triển những sản phẩm mới có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao. Tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Giữ vững các thị trường truyền thống và từng bước thâm nhập vào các thị trường hoặc những phân đoạn thị trường cao cấp. 
Nâng cao năng lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình hỗ trợ chuyển giao, đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Tăng cường đầu tư hoạt động nghiên cứu và phát triển trong các doanh nghiệp. Phát huy liên kết giữa Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp để ứng dụng, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào sản xuất. 


	5. 
	Đánh giá về hoạt động của tổ chức tín dụng,  doanh nghiệp logistics nhằm hỗ trợ  chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga
	Vấn đề này các chuyên gia nhận định như sau:
- Tiếp tục tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa để các doanh nghiệp có điều kiện tăng cường đầu tư trang thiết bị, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin, đào tạo nhân lực… góp phần nâng cao NSLĐ. Sử dụng Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để hỗ trợ vốn cho nuôi dưỡng và triển khai các ý tưởng sáng tạo, đổi mới của doanh nghiệp.
Khoảng cách khá xa về địa lý khiến chi phí vận chuyển, bảo quản sản phẩm tăng, thời gian giao hàng kéo dài, làm giảm lợi thế cạnh tranh của hàng Việt Nam, đặc biệt là hàng nông sản. Đường biển từ Việt Nam sang Nga chưa thuận tiện, đường bộ và đường sắt rất xa, phải quá cảnh qua nhiều quốc gia khác, hệ thống giao nhận, kho bãi giữa hai đầu chưa được thiết lập hệ thống và đồng bộ. Những yếu tố này khiến nhiều doanh nghiệp ở cả hai bên, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thiếu quan tâm tới thị trường đối tác.

	6. 
	Một số góp ý, đề xuất giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga
	[bookmark: _Toc81913754]- Hoàn thiện chính sách phát triển ngành hàng đáp ứng nhu cầu của thị trường Liên bang Nga
Ưu tiên thu hút các dự án thuộc các lĩnh vực nông nghiệp có lợi thế, công nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy sự phát triển của các ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh; hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển trở thành các tập đoàn có tầm cỡ khu vực, tạo hiệu ứng lan tỏa. 
Tiến hành rà soát, hoàn thiện chính sách phát triển ngành hàng, chính sách khuyến nông, khuyến công nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thực hiện lồng ghép, tích hợp các chính sách hỗ trợ có nội dung tương tự vào nhau nhằm giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả thực hiện,
Tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu giữa các doanh nghiệp theo định kỳ, đặc biệt là việc kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào các chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị….
[bookmark: _Toc81913755]- Nâng cao trình độ, năng suất lao động
Chính sách phát triển nguồn nhân lực cần nâng cao tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đang làm việc trong các ngành kinh tế, giảm tỷ trọng lao động chưa qua đào tạo về chuyên môn kỹ thuật. Công tác giáo dục và đào tạo phải đổi mới theo hướng đáp ứng yêu cầu cung ứng nguồn nhân lực cho thị trường lao động trong nước và quốc tế, các hoạt động đào tạo cần phải thay đổi về cơ bản với chương trình được thiết kế linh hoạt nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra của nghề và đa dạng hóa chương trình học.
Trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0, các hoạt động đào tạo nhân lực cần phải gắn kết với doanh nghiệp nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo, nghiên cứu và triển khai. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ và phát triển các vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học đào tạo về công nghệ, ưu tiên các lĩnh vực nước ta có thế mạnh như công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa, công nghệ sinh học. 
Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp theo hướng chú trọng vào chất lượng, hiệu quả; đào tạo có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong một số ngành, lĩnh vực theo định hướng hỗ trợ của Nhà nước.
Nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân, trong đó chú trọng đào tạo kiến thức, kỹ năng quản trị hiện đại, chuyên nghiệp; ngoại ngữ, tin học và quản lý hệ thống thông tin doanh nghiệp cho các nhà quản trị doanh nghiệp và doanh nhân.
[bookmark: _Toc81913756]- Tập trung đầu tư phát triển các ngành, sản phẩm mũi nhọn
Xác định các ngành công nghiệp mũi nhọn để tập trung đầu tư phát triển vì đó là những ngành quan trọng, có lợi thế so sánh và có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế nhằm lôi kéo toàn bộ ngành công nghiệp cùng phát triển theo. Đó là những ngành công nghệ lõi của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phải đặc biệt lưu ý để nghiên cứu, ứng dụng tạo nền tảng cho toàn bộ nền kinh tế nhằm tạo đột phá đi tắt, đón đầu, nâng cao năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp. 
Đối với hàng nông, lâm thủy sản: Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng tổ chức sản xuất hàng hóa lớn gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; thúc đẩy phát triển cánh đồng lớn với cơ giới hóa đồng bộ trong các khâu của chuỗi giá trị nông sản; đầu tư phát triển ngành công nghiệp chế tạo máy và thiết bị phụ trợ cho ngành nông nghiệp theo hướng chuyên sâu; hình thành và phát triển hệ thống logistics đồng bộ nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh hàng nông sản; tăng cường ứng dụng, chuyển giao tiến bộ, khoa học công nghệ vào chế biến, bảo quản nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chuyên sâu và nhân lực quản trị cho phát triển cơ giới hóa và công nghiệp chế biến nông sản; rà soát, hoàn thiện và bảo đảm nguồn lực thực hiện các cơ chế, chính sách về đất đai, tín dụng, thuế, bảo hiểm nông nghiệp và thủ tục hành chính nhằm thu hút mạnh mẽ hơn nữa đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân; tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nông sản, đồng thời khai thác tốt thị trường tiêu thụ nông sản trong nước.
Đối với hàng chế biến chế tạo: Chính sách hỗ trợ, đổi mới công nghệ và phát triển nguyên liệu trong nước Nhà nước cần định hướng đầu tư vốn vào ngành chế biến chế tạo theo hướng đối với những dự án đầu tư vào xuất khẩu, ưu tiên cho các loại hình kinh tế ngoài Nhà nước; Chính phủ cần thu hút, kêu gọi đầu tư đặc biệt là vào ngành công nghiệp hỗ trợ. Tận dụng cơ hội thị trường từ VN-EAEU FTA, tập trung hỗ trợ để thúc đẩy nhanh các dự án sản xuất, lắp ráp ô tô của các doanh nghiệp của Nga đầu tư tại Việt Nam để xuất khẩu.... Hỗ trợ để thúc đẩy các dự án sản xuất của các Tập đoàn lớn như Công ty cổ phần ô tô Trường Hải, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công, Vinfast... nhằm tìm hiểu và phát triển xuất khẩu sang thị trường Liên ban Nga. 
[bookmark: _Toc81913757]- Nâng cao năng lực của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
Xây dựng và vận hành hiệu quả các trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng từ vốn đầu tư trung hạn của Trung ương và địa phương trên cơ sở nhu cầu, mục tiêu phát triển và nguồn lực sẵn có. Có chính sách phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến chế tạo theo hướng ưu tiên phát triển đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh, tạo cơ hội tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Hình thành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi về tài chính, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực của các trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng. Các trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng có vai trò kết nối các trung tâm tại địa phương, hình thành hệ sinh thái chung về công nghệ và sản xuất công nghiệp.
· [bookmark: _Toc81913758]Thu hút FDI chất lượng cao, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp chế biến, chế tạo
Cần hướng đến các nhà đầu tư có động lực phát triển dựa vào lao động kỹ năng tay nghề cao, công nghệ sử dụng nguồn lực tiết kiệm thay vì dựa vào chi phí nhân công thấp, dịch vụ kết cấu hạ tầng chi phí thấp; có tiêu chí sàng lọc, lựa chọn nhà đầu tư thống nhất từ Trung ương đến địa phương để bảo đảm thu hút đầu tư theo đúng nhu cầu của nền kinh tế. Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI, xây dựng năng lực giúp doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI.
Xúc tiến đầu tư cần chủ động, có mục tiêu để thu hút được những nhà đầu tư mà nền kinh tế mong muốn, thay vì thụ động, mở cửa thị trường chờ nhà đầu tư tới.
· [bookmark: _Toc81913759]Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
Đổi mới sáng tạo, phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, nhất là công nghệ cao là một nội dung cốt lõi của quá trình công nghiệp hóa theo hướng hiện đại, gắn với xây dựng quốc gia khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, đặt doanh nghiệp vào trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo theo những nội dung sau:
- Cần đặt các doanh nghiệp theo đuổi việc đổi mới sáng tạo và ứng dụng kết quả R&D của các trường đại học và các cơ quan nghiên cứu nhà nước vào trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển. Cần ưu tiên tăng cường năng lực sáng tạo nội bộ trong các loại hình doanh nghiệp, từ năng lực thiết kế, tới chế tạo, marketing, công nghệ thông tin và R&D.
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